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PE KIEM TRA KHAO SAT THANG 12 — Nim hoc 2020 — 2021
TRUONG THCS NAM TU LIEM
MON: TOAN 9
Thoi gian: 90 phat ( Khdng ké thoi gian giao dé)

Bail. (2,0 diém)
1. Thuc hién phép tinh:

a) A= [4[ \/_2+5\sz\/_ b)B_SJ:/_‘f f/%{ ~(v3+45).

2. Giai phuong trinh sau: Vx> —4x+4 +1=4x.

Bai2. (2,0 diém) Cho cac biéu thuc A-YXZ2 g 3x3 I+3( x>0,x#1).

Jx Hx-1 x1

a) Tim x dé A:%.

Jx
\/§+1'

c)Pit P=AB. Tim xdé \/5<%.

b) Ching minh B =

Bai3. (2,0 diém) Cho ham sb bac nhit y=(2m-1)x—-4c6 dd thi la duong thang (d)

o3

1) V6i m=1

a) V& db thi ham sb trén

b) Tim toa d giao diém C ciia (d) voi dd thi ham s6 y =3x+2(d,).

2) Tim mdé (d) cét truc Ox,Oy lan luot tai A B sao cho tam gidc AOB can.
Bai4. (3,5 diém)

1) Hinh v& bén minh hoa mét chiéc may bay dang cat canh tir san bay. Puong bay

Ién tao voi phurong ndm ngang mot géc bang 32°. Héi sau khi bay duoc quang

duong 15 km thi may bay dang ¢ do cao bao nhiéu so véi mat dat? (két qud lam

tron dén sé thdp phan thiz nhdt nhat)
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2) Cho AABC nhon ndi tiép (O;R). Goi H 1a giao diém ciia hai duong cao
BF,CE . Goi I 1a trung diém cua BC.

a) Chuang minh 4 diém B;E; F;C clng thudc mot duong tron.

b) V& duong kinh AD . Chung minh BD//CH va H ddi xang véi D qua | .

¢) Goi K 1a trung diém cua AH . Ching minh EK L El .

d) Gia sit B,C cb dinh, A di chuyén trén dudng tron thi trec tim H cua tam giac
ABC di dong trén duong nao?

(0,5 diém) Cho x>0, y>0 va x+y<1.

+i+4xy.

Tim gi4 tri nhé nhat cta biéu thic P =———; 5

X +y

3 HET ©
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DPAP AN PE KIEM TRA KHAO SAT THANG 12
THCS NAM TU LIEM

Bai 1. (2,0 diém)
1. Thuc hién phép tinh:

a) A= (4[ \/_2+5\fJ 22 b)B_SJ:/_\/— f/i‘/_ ~(V3++5).

2. Giai phuong trinh sau: x> —4x+4 +1=4x.
Loi giai
1. Thuc hién phép tinh:

a) A= (4[ J—2+5\f]2f (8«/_ 62 + 5\/—J f_gf 242 =18.

\/g(«/gﬂ) \/5(\/§+1)
B Bl

b)B—SJ}/_ 3}{ (V3++5) =

=5 +1+/3-43-5=1.
2. Giai phuong trinh sau: x> —4x+4 +1= 4x

& (x—2)2 = 4x-1 (Piéu kién : xz%)

~(V3+5)

< |x—2|=4x-1

Tlx—2=—dx+1 " |5x=3 | 3
X—~2=—4X+ X= X=§(TM)

{x—2:4x—1 {3X=—1 X:?(L)

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {g} :

VX=2 0 o Vx-3 J_

Bai2. (2,0 diém) Cho céc biéu thic A=
Jx Yx -1

(x>0,x¢1).

a) Tim x dé A:%

Jx
Jx+1

¢) Pit P=AB. Tim xdé \/E<%.

b) Ching minh B =

Loi giai

a) Tim x dé Azé
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bé A:Ec> X =%
@2(\/;—2):\/;
o 2x—4=1x
x=-16(L)

sx=4o
x=16(TM)
Vay dé A=%thi x=16.

Jx
Jx+1

(x>0,x#1)

b) Chang minh B =

_Vx-3 Jx+43
Jx-1  x-1

Jx Jx+3
V1 [+
_(\/;—3)(\/;+1)+ JX+3
(\/;—1)(\/;+1) (\/;—1)(\/;+1)
=x+\/§—3\/§—3+\/§+3
(\&—1)(\/;+1)
- X—x
(\/;—1)(\/;+1)
Vx(Vx-1)
(ﬁ—l)(ﬁﬂ)

B

-3
+
-1

c)bit P=AB. Tim xdé \/3<%

Jx-2 Jx

P=AB=
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Pé P<£<:> \/;_2<1( >4)
2 Ix+1 2
Jx-2 1
= <—
\/§+1 4

<:>4(\/;—2)<\/;+1
<:>4\/§—8<\/§+1
& 3x <9
SAX<3

< X<9

Vay \/E<% thi 4<x<9.

Bai3. (2,0 diem) Cho ham s6 bac nhat y=(2m-1)x-4c6 d6 thi 1a duong thang (d)

o)

1) V6i m=1

a) V& do thi ham sé trén

b) Tim toa do giao diém C cua (d) véi dd thi ham sb =3x+2(d,).

2) Tim mdé (d) cét truc Ox,Oy lan luot tai A B sao cho tam gidc AOB can.
Loi gidi

1) V6i m=1taco: y=(21-1)x—-4 < y=x-4.

a) V& db thi ham s6 trén

+ Goi dudng thang (d)1a d6 thi ciaham sé y=x-4.

+(d)nOx:Taco: y=0=x=4= A(4,0)

+(d)nOy: Tacld: x=0=y=-4=B(0,-4)

+Dudng thang (d) di qua hai diém A(4;0)va B(0;-4)

+ Do thi:

5
74

2) Goi C 1a giao diém cua (d) voi do thi ham sé y =3x+2(d,).
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Xét phuong trinh hoanh do giao diém ctia (d) va (d,) ta co: x—4=3x+2

&S 2X=-6 <= x=-3

Thay x=-3 vao hamsd y=x—-4=y=-7

= C(-3,-7)

Vay C(-3;-7).

2) Tim mde (d) cét truc Ox,Oy lan luot tai A B sao cho tam giac AOB can.

+ Goi duong thang (d)1a dd thi cuaham s y =(2m-1)x—4 (m ¢%j

+(d)nOy: Taco: x=0=y=-4= B(0;-4)

m4_1j OB =,[(-4) =4.

bé Cat truc Ox,Oy lan luot tai A B sao cho tam gi4c AOB can

OA= OB<:>J =16

j =16
2m-1

@ 2m4—1)2 =(4)

+ OA= (
2

=

=

Vay dé (d) cit truc Ox,Oy lan lugt tai A /B sao cho tam gidc AOB can thi
m=1m=0.
Bai4. (3,5 diém)
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1) Hinh v& bén minh hoa mét chiéc may bay dang cat canh tir san bay. Puong bay
Ién tao voi phuong ndm ngang mot goc bang 32°. Hoi sau khi bay dugc quang
duong 15 km thi may bay dang ¢ do cao bao nhiéu so vai mat dat? (két qud lam
tron dén so thap phan thiz nhadt nhdt)

e
2) Cho AABC nhon ndi tiép (O;R). Goi H 14 giao diém ciia hai duong cao
BF,CE . Goi I 1a trung diém caa BC.
a) Chang minh 4 diém B;E; F;C cung thudc mot duong tron.
b) V& duong kinh AD. Chitng minh BD//CH va H dbi xiing voi D qua | .
¢) Goi K 1a trung diém cua AH . Ching minh EK L El .
d) Gia sir B,C ¢6 dinh, A di chuyén trén duong tron thi tryc thm H cua tam giac
ABC di dong trén duong nao?
Loi gidi
1) Po cao cua may bay so véi mat dét chinh 1 d6 dai canh CB.

e

Xét tam giac ACB vubng tai C, c6 CB = AB.sin A=15.sin32° = 7,9 (km).

2) a) Xét tam giac BCE vuongtai E (vi CE L AB(gt):>C/E|\3=90°) nén tam
duong tron ngoai tiép ABCE 1a trung diém | cua canh huyén BC hay B,E,C

thuoc [I;Ej Q)
2
, N BC
Tuong tu, ta co B,F,C thudc (I;Tj (2).

Tir (1) va (2) suy ra 4 diém B, E, F,C ciing thudc duong tron [| ;%j (dpem).

b) Xét AABD c6 O la trung diém AD dong thoi 1a tAm duong tron ngoai tiép nén
AD 4 canh huyén hay AABD vudng tai B = ABD =90°=> BD L BA: lai ¢6
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CH L AB (do H latryc tdm cia AABC ) nén suy ra BD//CH (do cung vubng goc
véi AB) (dpcm)

A

Tuong tu, ta coO DC//BH (do cung vuéng goc vai AC).

BH //CD

(cmt) = BHCD la hinh binh hanh, maco6 | la
BD//CH

Xét tir gidc BHCD ¢0 {
trung diém ctia dudng chéo BC nén | ciing 1a trung diém cia dudng chéo HD hay
H d6i xtng véi D qua | (dpem).

¢) CO6 AAEH vudng tai E va K 1a trung diém cia AH (gt)

:EK:%AH =AK =KH

(Puong trung tuyén bing ntra canh huyén twong tng).

— AAKE can tai K = KAE = KEA hay BAH = AEK (3).

Tuong tu cling c6 AICEcan tai | = IEC = ICE hay IEC = HCB 4)

Lai c6 HAB = HCB (cing phu véi ABC) (5)

Tur (3),(4) va (5) suy ra AEK = IEH ; ma AEK +KEH = AEH =90°

— KEH + HEI =90° hay KEI =90° < EK L El (dpcm).

d) Theo y b) c6 H dbi xang voi D qua diém | ma 1 1a trung diém cta BC -¢6
dinh nén 1 ¢6 dinh va D thudc dudng tron (O;R)nénsuy ra H ciing thudc duong
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tron tim O’ véi O’ ddi xtng véi O qua | . Khi A di dong trén (O) va AABC

nhon nén H s& di dong trén cung nho BC cua (O').

Bai5  (0,5diém) Cho x>0, y>0 va x+y<1.

Tim gid tri nho nhét cia biéu thirc P = ——— 1+ 1 4xy.
XP+y? Xy
Loi giai
Taco P= 21 2+i+4xy: 21 2+i + 4xy+L +i.
X“+y" Xy X“+y®  2xy 4xy ) 4xy
Ap dung bat ding thuc L +2> 4 taco: 21 —+ L, . ? -4
a b a+b X“+yS  2xy  XT 4y +2xy (x+y)
TU (x—y) 20 X +y° 2 2xy & X +2xy+y° 2 4xy & z_i
(x+y)  4xy

Dau “=” xay ra khi x=y

Do d6 P:( 21 2+Lj+[4xy+ 1 ]+ 1 > 4 =+ 2. /4xy.i+ ! >
X“+y"  2xy 4xy ) 4xy (x+y) 4xy (x+y)

>4+2+1=7.

Déu “=” xay ra khi {Xzy ox=y=1.
X+y=1 2

Vay gia tri nhé nhét caa bidu thic P bing 7 khi x =y :%.
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TRUONG THCS NGO GIA TU - HAI BA TRUNG
PE KIEM TRA GIUA HQC KY |

NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9
X +2 3 20-2Jx

N X
T vaB= +
Jx -5 Jx+5 x—25

a) Tinh gié tri cua biéu thic A khi x=16
b) Tim x€Z dé AcZ.

(3,0 diém) Cho biéu thirc A= VGi x> 0;x = 25.

1

Jx -5

d) Tim x dé A> B.(2&+5).

¢) Chung minh rang : B =

(3,0 diém)

Cho céc duong thang y=x+1(d,); y=3x—2(d,); y=(2m+3)x—1(d,).
a) V& do thi ham s6 (d, ); (d,)trén ciing hé truc toa do.

b) Tim m dé ba duong thang dong quy.

c) Ching minh rang (d, ) luén di qua mot diém véi moi gid tri cia m.
(3,5 diém) Cho AABC cantai A, duongcao AH, BK .

a) Chung minh: Bén diém A, B,H, K nam trén ciing mot duong tron.

b) Ké day KF L AB tai | .Biét AK =4cm, AC =5cm. Tinh do dai IA.
¢) Chitng minh AAFK can.

d) BF cit AH tai E. Chtng minh FAK = KBE .

Giai phuong trinh

21— x + \/1——X2 =3—X

OBHET=
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PAP AN PE KIEM TRA GIUA HOC KY | - TOAN 9

TRUONG THCS NGO GIA TU- HAI BA TRUNG
Nim hoc: 2020-2021

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Ix+2 3 20— 24/x

va B= +
Jx -5 Jx+5  x—25

(3,0 diém) Cho biéu thirc A= VGi x> 0;x = 25.

a) Tinh gia trj cua biéu thuc A khi x=16.
b) Tim xeZ dé AcZ.
1

Jx -5

d) Tim x dé A> B.(2J§+5).

¢) Chung minh rang : B =

Léi giai

a) Tinh gia tri cua biéu thuc A khi x =16

Véi x=16(tmdk) thay vao A ta duoc A= \/176—’_2:1:—6
Ji6-5 -1

Vay A=-6
b) Tim x€Z dé AcZ.
a_NXt2 x-547 7

Jx-5  Jx-5 Jx -5
Pé AcZ khi Vx—5€U(7)
Taco U(7)={£L+7}
Vay x € {36;16;144} .
¢) Chang minh rang : B = !

 x-5

5 3 +20_2\/;_3(\/;—5)+20—2\/§_ \/;4_5 !

Vx5 x=25 (Jx=5|(Vx+5)  (Vx=5](Vx+5) Vx—5

1
Vay B =
Wy B=—
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d) Tim x dé A> B.(2J§+5).

Ta co: 0

Ix+2 1 Jx+2-2x-5
\/;_5>\/__5(2\/§+5)<:> N >

>0<:>—_(\/;+3) >0 («/;+3)

= x-s Jx-5 Jx-5

Vi x20:>ﬁ20:>\/§+3>0

<0

:>\/;—5<0<:>x<25.
Két hop didu Kién ta duoc : 0< x < 25 thi A> B.(2J§+5).

(3,0 diém)

Cho céc dudng thang y = x+1(d,); y=3x—2(d,); y=(2m+3)x—1(d,).
a) V& do thi ham s6 (d,); (d,)trén ciing hé truc toa do.

b) Tim m d ba duong thang dong quy.

c) Ching minh rang (d, ) luén di qua mot diém véi moi gid tri cia m.

Loi giai
a) V& d6 thi ham s6 (d,);(d,)trén cing hé
truc toa do.
Ta c6: (d,)cat Oxtai diém A(-L0)va cét
. . , B(0;1)
truc Oytai diem B(0;1), do thi ham so la A(-1:0) |
duong thang di qua hai diém A va B. C(213;0) X
D(0;-2)

Ta c6: (d,) cit Oxtai diém C(%;Ojva cit
truc Oy tai diém D(0;-2), do thi ham sé la
duong thang di qua hai diém Cva D.

b)

Tac6 1#3nén (d,)va (d,) 1a hai duong thang cét nhau.
biéu kién dé duong thang (d,) cat (d,),(d,):

2m+3#1 2m # -2 m=-1
= = .
2m+3#3 2m =0 m=0

Goi Ala giao diém cua hai duong thang (d,)va (d,), toa dd A thoéa méan he:

TAI LIEU TOAN HOC
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5
y=x+1 y=x+1 y=x+1 |¥73 (3 5}
= = = =A==
y=3x-2 X+1=3x-2 —2x=-3 x—g 22
2
Dé ba duong thang dong quy thi (d,)di qua giao diém Acua(d,)va (d,).

Thay toa do cia A vao (d,) ta duoc:

g:(2m+3)%—1:> Am=-1=m :%1 (tmdk).

Vay m= %thi ba duong thang dong quy.

c) Ching minh rang (d, ) luén di qua mot diém véi moi gid tri cua m.

Goi 1(X,;Y,) 1a diém cé dinh ma duong thang (d, ) luon di qua véi moi gid tri cua m.
Khi d6

Yo =(2m+3)x,—1, vm

< 2mx, =Y, —3%, +1, vm

2%, =0 X, =0
= = .
Yo —3%, +1=0 Yo=-1

Vay duong thang (d,) ludn di qua diém cb dinh 1(0;-1)véi moi gia tri ciia m.
Cau3. (3.5diém) Cho AABC cantai A, duongcao AH, BK .

a) Chung minh: Bén diém A, B,H, K nam trén ciing mot duong tron.

b) Ké day KF L AB tai | .Biét AK =4cm, AC =5cm. Tinh do dai 1A.

¢) Chiing minh AAFK can.

d) BF cit AH tai E. Chung minh FAK = KBE .

Léi giai
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a) Goi O la trung diém AB.
Xét tam gidc ABK vuéng tai K , c6 OK la trung tuyén nén OK = OA=0B.
Xét tam giac AHB vudng tai H c6 OH 1a duong trung tuyén nén OH =OA=0B .

Suy ra OA=0B =0K =OH nén bén diém A K,H,B cung nam trén dudng tron tam O
, duong kinh AB .

b) Vi tam giac ABC cén tai AB= AC =5cm.
Ap dung hé thirc lugng cho tam giac vuong AKB ta co:

2 2
AKZ:AI.AB:AI:AK =4—=3,20m,
AB 5

¢) Trong duong tron (O), c6 AB 1a dwong kinh, day cung FK vudng géc AB nén | 1a
trung diém FK = OA la trung truc doan FK nén AF = AK = AAFK cantai A.

d) Tam giac FAB noi tiép duong tron tam O, duong kinh AB nén AFB = 90°.
Xét tir giac AKBF c6 AFB = AKB =90° nén FAK + KBF =180°
Ma KBE + KBF =180° ( hai géc ké bu) nén FAK — KBE .
Cau4. (0,5 diém)Giai phuong trinh: 21— X +1—x? =3—x.
Loi gii
21— x+ \/1——X2 =3—X

biéu kién: —1<x<1
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2VI-x +V1-x* =3-x

& -x-2J1-x -1-x* +3=0

<:>(2—2\/1——x)+[(1—x)—\/1—7}:0

- 2(1-1+x) L LH2xe Xt 14X
V1-x+1 J1-x2 +1-x

2X + 2x°

\/ +1 V1-x2 +1-X

( 1 1+ X j
=2 =0
Ji-x+1 \/1 x2 +1-x

=0

=0

[2x=0
= 1 1+X
+ =0
VI-x+1 1-x? +1-x
'x=0
& 1 1+x
+ =0(Q)
VI-x+1 {1-x*+1-x
Giai (1): diéu kién: —1< x <1 nén
1 >0 1+X >0
VI-x+1  J1-x+1-x
Do d6 (1) vo nghiém.
Vay x=0
o3 HET
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PE KHAO SAT CHAT LUQNG GIUA KY |
QUAN HA PONG - MON TOAN 9

NAM HQC 2020-2021.
MON: TOAN

Bai1: (2 diém) Thuec hién phép tinh :

1) A= \/§+\/?—\/ﬂj.£.

Vid -7 V55| 1
J2-1 0 B-1 1B
Bai2: (2,5 diém) Giai phwong trinh:

1) V3x —5J12x + 7427 =12
2) Yx2+2=3.

2) B =

X+7 . Ix o 2dx=1 2x—+/x-3

Bai 3: 2 diém) Cho hai biéu thuc: A==—— va B= + - Voi
( ) \/§ «/§+3 \/§—3 X-9

Xx>0; x#9.
1) Tinh gia tri biéu thirc cia A khi x=1,44.
2) Rt gon biéu thic B.

3) Tim gié tri nho nhat cua biéu thic S :%+ A.

Bai4: (3 diém) Cho tam gi4c AABC wvudng tai A, dudong cao AH. Biét BC =8cm,

BH =2cm.
1) Tinh d6 dai cac doan thang AB, AC, AH .

2) Trén canh AC lay diém K (K = A, K #C), goi D la hinh chiéu cia A trén BK .
Chuang minh rang: BD.BK = BH.BC .

3) Chung minh rang: Sg,, =%SBKC cos’ ABD .

Bai5:  Tim gia tri nho nhit cua biéu thuc: K = \/5x+6\/5x—9 +\/5x—6\/5x—9 .

TAI LIEU TOAN HOC
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HUONG DAN GIAI

(2 diém) Thuc hién phép tinh :

1) A= \E+E—MJ.J€

Z)B_fff\fj 1

V2-1 0 B-1 ) 7B
Léi giai
1) A=(\E+\/§—\/ﬂj.\/€
A= ? i—2\/_j\/—
A= 6*/_ ZIJ\/_
=(2J€—2J€).J€
A=0+/6=0.
Z)Bz(\/ﬁ VT 15— \/5) 1
J2-1 0 B-1 ) 7-FB
B:[ﬁ( )+\/§(\/§ 1)} 1
V2-1 J3-1 |75

8= (V7 +5) (V7 -5)
B=7-5=2.
Bai2: (2,5 diém) Giai cac phuong trinh sau:
1) V3x —5V12x + 74/27x =12.
2) Ix*+2=3.
Lai giai
1) PKXD: x>0.

J3x 512X + 727x =12
&3 =5.243x +7.3/3x =12

Lién hé tai liéu word mon toan: 039.373.2038
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& 3x —10¢3x + 214/3x =12
& 124/3x =12

<:>\/§:1

<= 3x=1

ox=1s0 (thoa man diéu kién).

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {%} .

2) Ix+2=3
S X +2=27T<x2 =25 x=15.

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {i5} .

Bai3: (2 diém) Cho hai biéu thuc: A=XtT e B Jx +2*/;_1—2X_‘/;_3 Vi
Jx Jx+3 x-3 X—9

x>0; x=9.
1) Tinh gié tri biéu thuc caa A khi x =1,44.
2) RUt gon biéu thuc B.
3) Tim gia tri nho nhét cua biéu thic S :%+ A.
Loi giai
a) Thay x =1,44 (tmdk) vao biéu thiac A ta duoc:

A_L44+7 844 211
JL44 12 307

Vay tai x =1,44 thi a2l
30

b) BPKXD: x>0; x#9.

__x L 20x-1 2x-yx-3
- Ux+3 Jx-3 x—9
\/;(\/;—3)+(2x/;—1)<\/;+3)—2x+x/;+3
B=

(Vx+3)(vx-3)

B

Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC
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X—3UX +2X 46X =X =3-2X+/x +3

o (Vx+3)[53)
o x(Vx+3)
- (Vx+3)(Vx-3)
g VX
Ix-3'

¢) bPKXD: x>0; x#9.

\/_3x+7x+x+4
AR o LR AL

Vi Vx> 0; >0 nén ap dung bt dang thirc Cosi cho hai s6 duong Jx va — 4 , ta dugc:

= 7

4 f 4
\/§+ﬁ22 \/;ﬁ

4
=X =222
Jx

4
:\&+—24
Jx

4
<:>\/§+—+125.
Jx

A n lI

Déu =" xdy ra khi v/X = —=> x = 4 (thoa mén).

Jx
Vay GTNN cua S 1a 5 dat dugc khi x=4.
Bai4: (3 diém) Cho tam gi4c AABC wvudng tai A, dudong cao AH. Biét BC =8cm,
BH =2cm.
1) Tinh d6 dai cac doan thang AB, AC, AH .
2) Trén canh AC lay diém K (K = A,K #C), goi D lahinh chiéu cua A trén BK .
Ching minh rang: . BD.BK = BH.BC .
3) Chang minh rang: S, =%SBKC cos’ ABD .

Léi giai

Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC




Website:tailieumontoan.com

1) Xét AABC vudng tai A; duong cao AH .
Ap dung hé thire lugng trong tam giac vuéng ta co:
AB*=BH.BC=2.8=16= AB=4cm

AC? =HC.BC =(BC-BH).BC=6.8=48= AC =4/3cm

AH? = HB.HC = AH =24/3cm .

2) Xét tam giac vubng ABK , duong cao AD taco: AB? = BD.BK (1)
Xét tam giac vudng ABC , dudng cao AH ta c6: AB® =BH.BC (2)
Tu (1) va (2) suyra BD.BK =BH.BC = AB? (dpcm).

3) Goi E la hinh chiéu caa H 1én BD, F 1a hinh chiéu caa C Ién BK . Taco

HEBD HE BD _BH BD _BH BDBK _BH BA' 1
cEpk CF BK BC BK BC BK*” BC BK® 4

SBHD

SBKC

N RN~

= Seio :%SBKC cos? ABD .

Bai5:  Tim gia tri nho nhét cua biéu thic: K = \/5x+6\/5x—9 +\/5x—6\/5x—9
Loi giai

DKXD: XZ%

Lién hé tai liéu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC
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Vi xz% ta co:

K =\/(\/5x—9 +3) +\/(3—\/5x—9)2
K =45x-9 +3+‘3—\/5x—9‘.
Vi ng ta co:

5

‘3—\/5x—9‘23—«/5x—9

- 5x—9+3+‘3—\/5x—9|z\/5x—9+3+3—m
= K=>6.
DAu "="xayra < 3—-+/5x-9>0

& Bx-9<3

< 5x-9<9

ox<,
5

1

Ma x> <.
5

[$20 K1)

s 9
nén —<x
5

Vay K c6 gia trj nho nhat 1a 6 dat dwoc khi va chi khi %s X< 18

HET

Lién hé tai liéu word mon toan: 039.373.2038
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TRUONG THCS BA PINH
PE THI GIUAHQCKI 1
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

Cau l. Tinh gié tri biéu thac

a) 24/45 +/5 -34/80

b)((2-+3) +\/§2+1—6\/%

¢) tan” 40°.sin” 50° — 3+ (1—sin 40° ) (1+sin 40°)

Céu 2. Giai phuong trinh:

a)V4-3x =8

b) \4x—8 —12 /%2 —1

o) (2vx +1)(Vx-2)=7

Jx 1 J_\/?HVQB: Jx

Ux+2 H

VoI x>0,x-1 x#09.

-1 x—x

a)Tinh gia tri biéu thic B khi x =36.

Cau 3. Cho biéu thuc: A={

b)Tim X dé B<%

¢)RUt gon biéu thic A.
d)Tim gia tri x nguyén nho nhat dé biéu thac P = AB nguyén.
Céu 4.
1)Mot chiéc may bay cat canh theo mot goc 25° so voi phuong ngang. Hoi mudn dat do cao
2000m thi may bay phai bay mot doan dudng 1a bao nhiéu mét? (Iam tron két qua dén chir sé
thdp phan thiz nhat)
2)Cho tam gidc ABC vuéng tai A, duong cao AH .
a)Biét AB =4cm, AC =4+/3cm. Giai tam gi4c ABC.
b)Ké HD, HE lan luot vudng goc voi AB, AC (D thudéc AB, E thuoc AC ). Ching minh
BD.DA+CE.EA= AH?
c)Lay diém M nam giita E va C, ké Al vudng goc véi MB tai 1. Chiing minh

sin ATVI\B.sin ,@ =i
CM

Caus5.  Giai phuong trinh 2(x—\/2x2+5x—3)=1+ x(V2x—1-2Vx+3).

Lién hé tai ligu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC
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TRUONG THCS BA PiNH
PE THI GIUAHQCKI 1
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Tinh gié tri biéu thirc

a) 24/45 +/5—-3./80

b)J(2-V3) +\/§2+1—6\/%

€) tan® 40°.sin*50° — 3+ (1-sin 40° ) (1+sin 40°)

Loi giai
a) 24/45 ++/5—3./80

2./45++/5-3./80

=295 +.5-3\165
=2\/ﬁ+x/§—3\/ﬁ

=2.3\5+5-3.45

=65+5-1215

=55

b),/(z—\@)2+\/§2+1—6\/%
2(\/5—1) NG

(V3+1)(v3-1) V3

=2—\/§+@—6% (do 2>+/3 nén ‘2—\/§‘=2—\/§)

(3) -
= 2—J§+@—8\/§
=2-3+3-1-8\3
=1-8\3

¢) tan® 40°.sin’ 50° — 3+ (1-sin 40° )(1+5in 40°)

=‘2—\/§‘+

tan” 40°.sin” 50° — 3+ (1-sin 40° ) (1+sin 40°)
= tan® 40°.sin® 50° — 3+ (1L—sin® 40°)
_sin?40°
© c0s240°
=sin”40° —3+1-sin® 40°
=-2

Giai phuong trinh:

.c0s%40° —3+1—sin?40°

Lién hé tai li¢u word mén toan: 039.373.2038
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a)/4-3x =8

b) m-12\/%72:—1
) (2\/§+1)(\/§—2): 7
Loi giai
a)\/4—3x =8
J4-3x =8
@(M)z =8
< 4-3x=64

< x=-20
Vay phuong trinh c6 nghiém x =-20

b) V4x -8 —12 /%2 ~1

biéu kién xac dinh; x—2>0< x>2

JAx—8-12, /%2 —1
< J4(x=2)-12 %(X—Z) =-1

& 20x=2 —12%\/x— =-1

S 2UX—-2-4\x-2=-1
S 2Ux-2=1

@ x-2-3

S X—-2=

NG

o X :% (thoa mén)

Vay phuong trinh c6 nghi¢m x = % .

0)(2Vx+1)(Vx-2)=7

Diéu kién xac dinh: x>0
(2vx+1)(Vx-2)=7

o 2x+x—4x-2=7

& 2x-3/x-9=0

& 2x—6/x+3Vx-9=0

o 2Ux(Wx=3)+3(/x-3)=0
< (2Vx+3)(/x=3) =0

Lién hé tai ligu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC
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& /x=3=0 (do 2/x +3>0Vx>0)

ox=3
< x=9 (thoa man)
Vay phuong trinh c¢6 nghiém x=9.

Jx 1 _\/§+1
Ix-1 x=vx

a)Tinh gia tri biéu thic B khi x =36.

: va B=i
Jx+2 Jx -3

VoI Xx>0,x21 x#9.

Cho biéu thuc: A= (

b)Tim X dé B<%

¢)RUt gon biéu thic A.

d)Tim gia tri x nguyén nho nhat dé biéu thac P = AB nguyén.
Loi giai

a)Tinh gia tri biéu thirc B khi x =36.

Khi x=36 (thoa man diéu kién xac dinh x> 0,x =1, x = 9), ta co:

V36 6
B: = :2
J36-3 6-3
Vay B=2.

b)Tim X dé B<%

Ta co:

B<1

§|N

0

glka

= |
w

P N

-—<0

Jx-3 2
2% —/x +3
2(Jx - 3)
©ﬂ<
2(Vx -3)

& 2(x-3)<0 (do VX +3>0 ¥x>0,x#Lx%9)
<:>\/§—3<0

SAX<3

<~

& <0

= X<9

P e er e , |0<x<9 .,
Két hop véi dicu kién xac dinh, ta co 1 la gia tri can tim.
X #

¢)RUt gon biéu thic A.
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A= Jx 1 X+l
x-1 x=+/x ) Jx+2
(X B 1 Jx+2
T Wx-1 IxEx-1) ) x+1
B X B 1 Jx +2
W=D x(x-1)) Vx+1
ox-1 Ix+2
CUx(Wx-1) Vx+1
(WX DX -1) x+2
N E T
_\/;+2
U
d)Tim gia tri x nguyén nho nhat dé biéu thac P = AB nguyén.
B _\/;+2 Jx
P—A.B——\/; .—\/;_3
_\/§+2
~Jx-3
:\/;—3+5
Jx-3
_ 5
—1+\/§_3
Tacd: P=AB nguyén <1+ \/;5_3 nguyén < &5_3 nguyén < 5:(v/x —3)

o Vx-3e{-5-115

x €{-2;2;4,8}
< xe{2;4;8} (do~/x > 0¥x>0)
< xe{4,16;64}

Vay x =4 la gia tri nguyén nho nhit dé biéu thicc P = AB nguyén.
Cau 4.

a)Mot chiéc may bay cat canh theo mot goc 25° so voi phuong ngang. Hoi mudn dat ¢ cao 2000m thi
may bay phai bay mot doan dudng 1a bao nhiéu mét? (1am tron két qua dén chir sé thdp phan thiz nhat)

B

2000m
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b)Cho tam gid&c ABC vuéng tai A, duong cao AH .

a) Biét AB=4cm, AC =4+/3cm. Giai tam gi4c ABC.

b) Ké HD,HE lan luot vudng goc véi AB, AC (D thudc AB, E thugc AC ). Ching minh
BD.DA+CE.EA= AH?

¢) Laydiém M nim giira E va C, ké Al vudng goc véi MB tai 1. Chirng minh

sin A/I\ﬁ?:.sin KC\B :i
CM

Léi giai

1)

2000m

- :

A H

Xét AABC vubng tai H co:
ﬂ=sin BAH c>@=sin25o < AB = _2000
AB sin 25°

Vay muén dat do cao 2000m thi may bay phai bay mét doan duong 4732,4m.
2)

~ 4732,4(m)

B H

a)Biét AB=4cm, AC =4+/3cm. Giai tam giac ABC .
Xét AABC vubng tai A, duong cao AH co:
AB? + AC? = BC? = 4%+ (4+/3)? =BC? = BC =8

cos@:%:%z@:fﬁ

ABC + ACB =90° = ACB = 90° — ABC =90° —60° = 30°
b)Ké HD, HE lan luot vudng goc voi AB, AC (D thudc AB, E thuoc AC). Ching minh

BD.DA+CE.EA= AH?
Xét AABH vubngtai H, DH la duong cao

TAI LIEU TOAN HOC
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Tac6 HD? =BD.DA

Xét AAHC vuéng tai H, duong cao HE co:

HE? = AE.EC

Vi DAE = AEH = EHD = HDA=90° nén t& gidc DAEH 12 hinh chit nhat.

= HE = DA

Xét AADH vubng tai D c6:

DA? + DH? = AH?

— HE? + DH? = AH? (do HE = DA)

— BD.DA+CE.EA= AH?

c)Lay diém M nam giita E va C, ké Al vudng goc véi MB tai 1. Chitng minh

sin A/\IVI\B.sin K(TB =i
CM

- Xét AABM vubng tai A c6 duongcao Al
Ap dung hé thie luong trong tam giac vuong ta cé : BI.BM = AB?
Xét AABC vubng tai Acd duong cao AH
Ap dung hé thie luong trong tam giac vuong ta cé : BH.BC = AB?
— BI.BM = BH.BC(= AB?)

_ BH _BC

BM  BI

- Xét AAHI va ABMC c¢6

BH BC

BM Bl

IBC chung

= AAHI # ABMC (c-g-c)

Xét AABM vubng tai A tacé: sin AMB = %

Xét AABC vudng tai A taco: sin ACB = Q—E

P o 2
= sin ABM.sin ACB = AB .AB = AB
BM BC BM.BC

AB* BIBM Bl _ HI BI

BM.BC BM.BC BC MC BC

ma BI.BM = AB?

= sin m.sinATC\B:

sin ABM .sin ACB = H (dpcm)
MC

Giai phuong trinh 2(x—\/2x2 +5x—3) =1+ x(V2x-1-2Vx+3).
Loi gidi

DKXD: XZ%
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Véi X zita co:
2
2(x—\/2x2 +5x—3)=1+ x<\/2x—1—2\/x+3)
& 2x=1-2y2x +5x -3 - x(v2x-1-2/x+3) =0 (1)

2x-1=a
bat a>0,b>0
{\/x+3=b ( )

2x—-1=a’
= {x=hb*-3

\J2x* +5x-3=ab
Phuong trinh (1) tré thanh:
a*—2ab—(b*-3)(a-20)=0
< a’—2ab—ab*+2b*+3a-6b=0
< a(a-2b)-b*(a-2b)+3(a-2b)=0
& (a-2b)(a-b*+3)=0

a=2b

b’=a+3
+) Néu a=2btaco:
J2x-1=2x+3

& 2Xx-1=4x+12
& 2x=-13

& X= _713 (khdng thoa man diéu kién)

+) Néu b? = a+3ta co:
X+3=2x-1+3
<A2x-1=x

& 2x—1=x°

& x2P-2x+1=0

& (x-1)°=0

< x-1=0

< X =1(thoa man diéu kién)

Vay phuong trinh ¢6 tap nghiém S = {1}
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PHONG GD VA PT HUYEN PAN PHUQNG
PE KIEM TRA GIUA HQC K1 |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9

(1,5 diém) RGt gon cac biéu thic sau:

8) A=[(2-3) +2V3;
b) B=+18-2/50+38+3/27 ;

4 J125
I

(2,0 diém)

Cho hai biéu thirc A = voi x>0, x4

&_Svas—( x 1 j Jx
Jx +1 x-4 Ix=2) JIx+2

a) Tinh gid tri caa Akhi x =25.

b) RUt gon biéu thuc B

¢) Tim c4c gia tri nguyén cua x dé biéu thac P = AB c6 gi4 tri nguyén.
(2,0 diém) Tim x biét:

8) VAX+20 —2y/x+5++/9x+45 =12

b) VX’ —10x+25=6

(4 diém) Cho tam giac ABC vuéng tai A, duong cao AH (H e BC).

a) Biét AB =12cm, BC =20cm , Tinh AC, AH va ABC ( lam tron dén do);

b) Ké HM vuéng goc véi AB tai M, HN vubng goc véi AC tai N . Chuang minh:
AN.AC = AC* —HC?;
¢) Ching minh: AH = MN va AM.MB+ AN.NC = AH?;
BM
d) Chiing minh: tan®C = —.
CN

(0,5 diém) Cho a, b la cac s thuc duong thoa man diéu kién (\/g +1)(\/6 +1) >4

a’ b?
Tim gié tri nho nhat cua biéu thic P = — +—.
a

BHET™
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DAP AN DPE KIEM TRA GITAKI |

PHONG GD&PT PAN PHUQNG
Nim hoc: 2020-2021

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Bail. (1,5 diém) Rt gon cac biéu thirc sau:
2
a) A= (2—J§) + 243
b) B=+18-2/50+3/8+3%27 ;

4 10 125
) C- gy

8) A=(2-V3) +2V3

:‘2—\/§‘+2\/§

A=2-3+23

A=2++/3

b) B=+18-250+38+327
B=+9.2-225.2+3/4.2+3%3.3.3
B=3J2-25\2+3.242+3
B=3v2-10v2+6+2+3
B=3-2

4 10 125
9o- R

4B 25 |12 J5
R RV NFEV NG 2By

4.(V5+1)

(8] ¢

Léi giai

—2\J5+25+5

C=— /
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(\/_+1)

5-1

4. (\/§+1)

C= 2\/§+5+\/_

~5+5

C=—— 7

=5+1-/5+5
C=6
Bai2. (2,0 diém)

Cho hai biéu thiic Azﬁvé\ B=( X _ 1 j: \/; voi X>0, x#4
Jx+1 x—4 Jx-2) Jx+2

a) Tinh gia tri caa Akhi x =25.

b) RUt gon biéu thuc B

¢) Tim céc gia tri nguyén cua x dé biéu thic P = A.B ¢6 gia tri nguyén.
Loi giai

a) Tacod x = 25 (thoa mén diéu kién), thay vao biéu thuc Ata co:

A_N25-3_5-3_2_1
T 2541 5+1 6 3
Vay khi x = 25 thi A=%
b) VGi x>0, x4, taco:
_( x 1 j Jx
x=4 Yx-2) Jx+2
- X 1 Jx+2
T (xrg)(Vx-2) Vx-2| W
_ X—\/;—Z \/;+2
(ﬁ+2)(&—2)' Jx
_x=2x++/x-2
x(Vx-2)
_(&—2)(&%)
- W (Vx-2)
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\/;+1
N

Ix+1
Jx

c)véi x>0, x=4,taco

Jx-3 Jx+1 x-3 3

1-—>2

\/§+1'\/§_\/§_ \/;

Véi XeZ, x>0, x=4,

Vay B =

x>0, x4,

P=AB=

. A S R g . )
+) Néu \/;Iasévotithl—Iasévotinenthong 1a s6 nguyén (loai).

Jx
+) Néu /X 1 s6 nguyén nén P 1a s& nguyén

3 . .
& T Ia s6 nguyén
X

= \/; 1a wéc duong cua 3

Vay xe{L;9} thi P c6 gié tri nguyén.
Bai3. (2,0 diém) Tim x biét:

a) \/4X+ 20 — 24/x +5 +/9x+ 45 =12

b) Vx* —10x+25=6
Loi giai
8) \VAX+20 —2/x+5++/9x+45 =12

biéu kién: x>-5

Ta co:

JAX+20 —2/x+5++/9x+45 =12
& (J4(x+5) = 24X +5+,/9(x+5) =12

& 20X +5-2Ux+5+3/x+5=12
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& 3WXx+5=12
& AX+5=4

< X+5=16

< X =11 (théa mén)

Vay tap nghiém cua phuong trinh la S = {11}.

b) VX? —10x+25 =6

Ta co:

JX® —10x+25 =6
& (x—=5)" =6
& |x—5=6

X—5=6
X—5=—6

=

x=11
x=-1

=

Vay tap nghiém cua phuong trinh la S = {11;—1}.
Bai4. (4 diém) Cho tam gidc ABC vudng tai A, duong cao AH (H e BC).
a) Biét AB =12cm, BC =20cm , Tinh AC, AH va ABC ( lam tron dén do);

b) K¢ HM vuéng goc véi AB tai M, HN vuéng goc véi AC tai N . Chuang minh:
AN.AC = AC* - HC?;

¢) Ching minh: AH = MN va AM.MB+ AN.NC = AH?;

d) Chitng minh: tan®C = ﬂ.
CN

Loi giai
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12

a) Xét tam giac ABC vudng tai A, ta cé:

BC? = AB? + AC?(Pinh ly Pytago)

Hay 20° =12° + AC® = AC? =20° -12° =16° = AC =16 cm

Xét tam giac ABC vudng tai A duong cao AH

Taco: AB.AC = AH.BC ( H¢ thac gitra dudng cao va cac canh géc vubng)
_AB.AC 1216

= AH 9,6
BC 20
Ta cé: sinABC=A—C=E=£:>KBEz53°
BC 20 5

Vay AC =16 cm, AH =9, 6 chitng minnh, AT:“S\C ~53°,

b) Xét AAHC duong cao HN

C6: AN.AC = AH? ( Hé thic giita dudng cao va cac canh goc vudng) (1)
AC? = AH? + HC? (Pinh ly Pytago)

= AH? = AC? - HC? 2

Tur (1), (2) = AN.AC = AC? —HC?

c) Taco: MAN = ANH = AMH =90°

= ANHM Ia hinh chir nhat = AH = MN

Xét AAHB, AAHC va AMHN c¢:

AM .MB = MH?

AN.NC = HN?

MN? =HN?+HM?
= AM.MB + AN.NC = HN? + HM? = MN? = AH?
d) Xét tam giac ABC vuong tai A, duong cao AH ta co:
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{ACZ =CH.BC _ AB? BH.BC BH )

2 = 2 -
AB“ =BH.BC AC CH.BC CH

Laicé: HM // AC :ﬁzﬂ(cﬁnh ly talet) (4)
AM CH

HN // AB :HN:NC:AB:NH (5)
AB AC AC CN

2 3
T @), @), 6) 2o 28 _BM NH o fanic - 22 _BM
AC°.AC AM CN AC°® CN

Bai 5. (0,5 diém) Cho a, b la cac sé thuc duong thoa man diéu kién (\/5+1)(\/6+1) >

a’® b?

Tim gia tri nho nhat cua biéu thic P = FJF_
a

Lot giai

Tir gia thiét (Va +1)(vb +1)24 < Jab+va+vb+1>4 < Jab++a+vb >3

Ap dung bt dang thirc Co-si cho 2 sé thuc duong a, b: a+b>2v/ab < —— a+b >.Jab (1)

Taco (\/5—1) >0 <a-24/a+1>0 < ;1 a
(2)

Va (I—) >0 eb-2vb+1>0 @b” Jb
3)

T (1), (2), (3) tasuy ra a;b+a;1 bzl ab++a++b

22 D12 5 Jab+ya+b

<:>a+b+12\/£+\/5+\/5
Ma Jab+va+vb>3nén a+b+1>3 < a+b>2.

2 2 2 2
P:a—+b—: 2 b+ b—+a —(a+b)
b a b a

Véi a, b 1a cac s6 thuc duong ta ap dung bat dang thirc Co-si:

2 2

P> 2\/%1) +2\/b—.a —(a+b)

a
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< P>2a+2b—(a+h)

S P>a+b
&S P>2
DAau “=” xay ra khi va chi khi a=b=1.

Vay gia tri nho nhat cia P=2 khi a=b=1.
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TRUONG THCS PONG PA
PE KIEM TRA GIUA HQC KY |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9

I. PHAN TRAC NGHIEM ( I diém ) Chon dap an dng trong mdi ciu sau

Cau 1.

Cau 2.

Cau 3.

Cau 4.

Cian bac hai cua 9 la
A. 3. B. +3. C. 3. D. +81.

v3-5x xac dinh khi va chi khi
A.x>§. B.x<§. C.xsg. D.xzé.
5 5 5 5

Mot céi thang dai 3,5m dit dua vao tudng, goc “an toan” giita thang va mat dat dé thang
khong d6 khi nguoi tréo 1&n 12 65°. Khoang cach “an toan” tir chan tuong dén chan thang
(Két qua 1am tron dén chir s thap phan thir nhat) 1a :

A . 14m. B.148m. C.1m. D.15m.

Tam gidc ABC vuodng tai A, c6 duong cao AH chia canh huyén thanh hai doan thang
c6 d6 dai 3,6cm va 6,4cm . B¢ dai mot trong cac canh goc vudng la

A. 8cm. B. 4,8cm. C. 64cm. D. 10cm.

I1. PHAN TU LUAN ( 9 diém)

Céau 1.

Cau 2.

Cau 3.

(1,5 diém) Thuc hién phép tinh.
a). @+2\/E—15\/%. p YBNT, 12 0.

\/8+2x/7—\/%.

(2 diém) Giai cac phuong trinh sau:

a) V7X—3=5. b) 5\/4x—16—%\/9x—36 —36-3Jx_4.

¢) VX2 —36-x—6=0. d) X*+2=/3-4x+2x° +4x° .

(2 diém) Cho biéu thac M=E va P=\/;_2+2+8\/;— 2 _ i
Jx Jx+1 x-1  1-x

Xx>0; x#L,x#5
a) Tinh gidtricaa M khi x=9.

\/§+6

b) Chirng minh P = )
) g -1
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X-5

Ix

c)bait Q=M.P+ . Hay so sanh Q véi 3.
Cau 4. (3,5 diém)
Cho tam giac ABC nhon , duong cao AK .

a) Giai tam giac ACK biét C =30°, AK =3cm.

BC

b) Chang minh AK = —————.
cotB+cotC

¢) Biét BC =5cm, B = 68°,C =30°. Tinh dién tich tam giac ABC ( két qua Iam tron chit
s6 thap phan thtr nhat).

d) V& hinh chir nhat CKAD, DB cit AK tai N . Chang minh rang
1 cot?ACB 1
= + :
AK? DN? DB?
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PAP AN PE KIEM TRA HINH HQC — CHUONG III - TOAN 8

TRUONG THCS HA NQI - AMSTERDAM
Nam hoc: 2019-2020

I. PHAN TRAC NGHIEM
BANG TRA LOI

Caul|Cau2|Cau3|Cau4

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Caul. Canbichaicua9la
A. 3. B. £3. C. -3. D. £81.
Loi giai
Chen B
Can bac hai ciasé 9 1a £3.
Cau2. +/3-5x xac dinh khi va chi khi

A.x>g. B.x<§. C. x<

Ul w
©
<
v
I

Léi giai
ChenC

Biéu thue xac dinh khi 3—5x >0 < x sg

Cau 3. Mot céi thang dai 3,5m dit dua vao tuong, goc “an toan” giira thang va mat dat dé thang
khong d6 khi nguai tréo 1én 12 65°. Khoang cach “an toan” tir chan tudng dén chén thang
(Két qua lam tron dén chix s6 thap phan thi nhat) 1a ;

A. 14m. B.1,48m. C.1m. D.15m.
Loi giai
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3.5m

65°

Chiéu dai thang 1a BC =3,5m .
Goc “an toan” 1a ABC =56°.
Khoang cach an toan la AB .
Ap dung ti s6 lugng gi4c caa goc nhon cho tam giac vudéng ABC ta co:
cosB :%: AB =BC.cosB =3,5.c0565°~1,5m .
Cau 4. Tam giac ABC vudng tai A, c6 duong cao AH chia canh huyén thanh hai doan thing
c6 do dai 3,6cm va 6,4cm . Do dai mot trong cac canh goc vubng la
A. 8cm. B. 4,8cm. C. 64cm. D. 10cm.
Loi giai

6,4 m

H

3,6m

y &
Giasat HC =3,6cm va HB=6,4cm = BC =HC+HB=10cm.
Ap dung hé thire lugng cho tam giac vuéng ABC ta co:

AB® =BH.BC =6,4.10=64= AB=8cm

Il. PHAN TU LUAN
Cau l. (1,5 diém) Thuc hién phép tinh.
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1 V35T
a).«/ﬁjuzx/ﬁ—m\fg b). N \/_1

\/8-%2\/7—\/%

Léi gia
a) /20 + 245 —15\/%

4.5+ 2+9.5 —15%

=25+23/5-35
=5V5.
J_J_
J5-1 \/_1
N7V 12
51 -1
V75D | 12(/741)
NN O

:ﬁ+12(ﬁ+1)
6

=7 +2(7 +1)
=3J7+2.
c).m—x/Z—S
—JaT) VAT

=‘1+\ﬁ‘—2\ﬁ

=147-247
=1-7.

Cau 2. (2 diém) Giai cac phuong trinh sau:

C).

a) N7x—3=5 b) 5\/4x—16—g\/9x—36=36—3\/x—4

c) VX2 —36-x-6=0 d) X° +2=+/3—4x+2x + 4%’

Loi giai

a) biéu kién: x > g .

TAI LIEU TOAN HOC
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Binh phuong hai vé ciia phuong trinh ta dugc: 7x—3=25 <> x =4 ( thoa mén diéu kién)

Vay tap nghiém cua phuong trinh la: S = {4} .

b) biéu kién: x>4.

5J4x—16 —%\/QX—BG —36-3J/x-4

< 5,/4(x-4) —%\/Q(x—4) =36-3Vx-4 < 10/x—4 —%.3\/x—4 =36-3Vx-4

& 6VX—4=36<X—4=6< Xx—4=36< x=40 (théa man diéu kién) .
Vay tap nghiém ciia phuong trinh 1a: S = {40} .

c) biédu kién: x>6.

X =36 —x—6 =0 /x—6/x+6-x—6=0
Oc{\/ﬁzo {X:G(tm)

@ﬂ(ﬁ—l): m:1<:> x:—5(L)

Vay tap nghiém cuia phuong trinh 1a: S ={6}.

d) Bidu kién: 3—4x+2x*+4x*>0.

Binh phuong hai vé ctia phuong trinh ta dugc:

X' +4x%+4=3-4x+2x* +4x° & x* —4x* + 2x* +4x+1=0 (1)

Nhan xét: x=0 khong phai | nghiém cua phuong trinh (1), chia ca hai vé ciia phuong

trinh (1) cho x* ta duoc:

x2—4x+2+£+i2:0<:> x2+i2—4(x—£)+2:0 (2).
X X X X

< 1 1 1
bit x-—=a=a’=x"+5-2ox +=a’+2.
X X X

Phuong trinh (2) tr¢ thanh: a* +2—4a+2=0<::>(a—2)2 =0 a=2.

V6i a=2=x-2=2e % —2x-1=0 (x—1)} =2 = x =142 ( thoa man diéu
X

kién)
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Vay tap nghiém cua phuong trinh la: S = {1—\/5; 1+ \/5}

Ix-1 Jx-2 2+8x 2

2 diém) Cho biéu thac M = va P= + - Vi
( ) Jx Jx+1 x-1  1-Jx
X>0; X#L,x#5
a) Tinh gidtricaa M khi x=9.
b) Chitng minh p_x+6

Ix-1

o X=5 , .

c)bat Q =M.P+——. Hay so sdnh Q véi 3.

Jx

Loi giai

a) Thay x=9 (théa man diéu kién) vao M ta dugc:

M zﬁzﬂzﬁ,vay x=9 thi M =2
J9 3 3 3
b) Ta co:

-2 2:8 2 (Vx=2)(Vx-1)+2+8Jx+2(Vx+1)

p= + =

N (Vx-1)(vx+1) Jx-1 (Vx-1)(vx+1)

:x—3\/§+2+2+8\/§+2\/;+2: X+7vX +6 _(\/;+1)(\/;+6):\/§+6
e e (B

( diéu phai chiig minh) .

VayP:\/;+6.
Jx -1
c) Tacé:
QMPX5 \/_1«/§+6x5 \/§+6x5 X+ X+1
NN RN RN R RN AN A
_ Jx-1)
Xét Q3= XEVX+l 4 X 2‘&*1:( ) >0 V&i moi x>0; X %1,
Jx Jx JIx
Do d6 Q> 3.
(3,5 diém)

Cho tam giac ABC nhon , duong cao AK .
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a) Giai tam giac ACK biét C =30°, AK =3cm.

BC

b) Chang minh AK = —.
cotB+cotC

¢) Biét BC =5cm, B = 68°,C =30°. Tinh dién tich tam giac ABC ( két qua Iam tron chit
s6 thap phan thtr nhat).
d) V& hinh chit nhat CKAD, DB ciat AK tai N . Chttng minh rang
1  Ccot?’ACB 1
= - .
AK 2 DN? DB?

Léi giai

a) Xét tam gidc ACK vubng tai K co C=30°=B= 60° ( theo dinh Ii tong ba gdc trong
tam giéac).

sinG =K _gingoe= 213 . ac—6(cm)
AC AC 2 AC

Theo dinh li Pitago trong tam giac vuéng ACK ta co

KC =VAC? - AK? =+/6% -3 =+/27 =33 (cm).

b) Xét tam giac vubng AKBta cd cotB = %

Xet tam giac vudng AKC ta co cotC =K—E

BK KC BK+KC BC

Nén cotB+cotC = + =
AK AK AK AK

BC
Vay AK =——(dpcm).
a4 cotB+cotC(p )

c) Xét tam gidc vubng AKBta cO tanB = % = AK =tan B.BK
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Xeét tam giac vudng AKCtaco tanC =%:> AK =tanC.CK

tanB KC tan68° KC KC 43

= = = = ~4,3=—.
tanC BK tan30° BK BK 10
5-BK 43 5 53

=— =,
BK 10 BK 10

Twu do taco tan B.BK =tanC.KC =

Ma KC =BC-BK =5-BK =

Viy BK =0,9; KC =4,1.
Xeét tam giac vudng AKC co

tanC=&:>tan30°=&:>£:&:> AK =£.CK =2,4(cm).
CK CK 3 CK 3

Vay S, :%AK.BC :%.2,4.5: 6 (cm?).

d) Ké DI L BDtai Dkhi d6 ADN =CDI ( cung phu véi CDN),
Khi d6 AADN « ACDI (g-g)

2 2
AD _AN DN — AD.DI = DN.DC = DN _ AD - ND2 _ AD2
ChD ClI Dl DI DC DI DC

Vi AK = DC ( tinh chét hen)

Suy ra

o . . 2 2
ACB = DAC = cot? ACB = cot DAC = A2 - ND*
DC DI
Piéu can ching minh twong duong véi
2
L ND L ! L + 1 (luén dung theo hé thuac lugng trong

DC? DI’.DN* DB®” DC? DI?. DB?
tam giac vudng BDI c6 duong cao DC). (Ppcm).

o3 HET ™
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Cau 1.

Cau 2.

Cau 3.

Cau 4.

Cau 5.

TRUONG THCS PHU DIEN
PE KIEM TRA GIUA HQC K1 |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9

Tinh gié tri biéu thic .
1)5+/20 — 3412 + 5\/% —2J27 2125 + 2 ++/6-2+/5

32 +5\E—\/§
Jio-1 s

4)sin 32°+3cos” 23° - c0s58° + 3¢0s” 67° —

cotl6°
tan 74°

Giai cac phuong trinh.

a) V/4x+20 —2/x+5+~/9x+45 =6.

b) VIX* -6x+1=9.
) V2x-1-2Jx+1=0.
Ix+3 -4

vaB-— 1
X—4 x—4 Jx-2

Cho hai biéu thac A= (V6i x>0 x=4).

a) Tinh gidtricaa A khi x=9.

b) Rt gon biéu thic B.

c) So sénh Pzg véi 1 khi x>4.

1) Tinh chiéu cao cot ¢, biét bong cua cot co duoc chiéu bai anh sang cua Mt Troi
xubng dat dai 10,5m va gdc tao boi tia sang voi mat dat la 35°45'

2) Cho tam gidc ABC vubng tai A, AH la duong cao .
a) Biét BH =3,6cm,CH =6,4cm Tinh AH,AC,AB va HAC

b) Qua B kétia Bx//AC, Tia Bx cit AH tai K, Ching minh: AH.AK =BH.BC
c) K¢ KE L AC tai E.Chuang minh: HE :%Kc Vi s6 do dd cho ¢ cau a

d) Goi | giao diém cac duong phan gidc cac goc trong cua tam giac ABC. Goi r la
khoang cach tir | dén canh BC . Chting minh: #2%

Chox, y la hai sé thuc duong thoa man x+y>3.
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Tim gia tri nho nhét cua biéu thac P = 2x* + y? +8.1
Xy

PAP AN PE KIEM TRA GIUAHOQC K1 1-TOAN 9

TRUONG THCS PHU DIEN
Nim hoc: 2020-2021

7 HUONG DAN GIAI CHI TIET
Caul. Tinh giatri biéu thuc.

1)5+/20 —3v12 + 5\% 227 2)\125 +2++/6 - 25
39 L 5V2-\B
JiIo-1 45
: 0 2 50 0 » .00 COt16°
4)sin32" +3cos” 23" —c0s58" +3¢0s” 67" — 5
tan74
Léi giai

1) 5\/%—3\/1_2+5J%—2\/ﬁ

—10V5 - 643+ [22 — 643 =105 + /5 —123 =115 —124/3

5
2) V125 +2+/6-25
=55 +2+,(vV5-1) =5V5+2+5-1
=65 +1
39 L5245
JI0-1 45

o(I0+1) V6 (i0-1)
0-1 J5

=10 +1+10 —1=210

cotle°
tan 74°

4) sin32°+3c0s” 23° —c0s58° +3c0s” 67° —

tan74°
tan 74°

= €0558° +3c0s? 23° — c0s58° + 3sin? 23° —
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Cau 2.

- 3(cos2 23° 4 sin? 23°)-1= 3-1=2

Giai cac phuong trinh.

) VAX+20 — 24X +5+/9x+45=6.

b) VOX* —6x+1=9.
c) V2x—1-2/x+1=0.

Loi giai

a) V4X+20 —24x+5++/9x+45 =6 PK: x>-5

& 2UX+5-2UX+5+3/x+5=6
& 3WUX+5=6
SAX+5=2

& X+5=4

< x=-1 (Théa man)

Vay x=-1.

b) V9X* —6x+1=9

& (3x-1)" =9

< Bx-1=9

TH1: 3x-1=9 TH2: 3x-1=-9

< 3x=10 < 3x=-8

3x=-8
@XJ§UMMMM <

Vay XG{E;—g}.
3'3
c) V2x—1-2/x+1=0 DK:XZ%

2x—1=2Jx -1
2Jx-1>0

2x-1=(2J§—1f

S X= %8 (Thoa mén)

x> 1

2X—1=4x—4/x +1

TAI LIEU TOAN HOC
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x>t

2X—4Jx +2=0

1
X2—

= 4
x—2J§+1:0

x>t
I !
(x/?—l)zzo

x>t

= 4
X:1(TM)

Vay x=1.

Jx+3 e

=—— 4
X—4 X—4 x-=2

a) Tinh gidtricaa A khi x=9.

Cau 3. Cho hai biéu thirc A=

(voi x>0; x=4).

b) Rat gon biéu thic B,
c) So sénh P:S véi 1 khi x>4.
Loi giai
a) V6i x =9 (théa man) = /x =3.
Thay x=9 va +/x =3 vao A ta duoc

Jx+3 3+3 6

x—4 9-4 5

Vay voi x =9 thi A:%

—4 1
b) B=H+\/§_2
3 -4 N 1
_(\/;—2)(\/;+2) Jx -2
—4 Jx+2

T[Wx—2)(Vxr2) (x-2)(x+2)
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1
Ix+2°
C)TaCé: P:A:\/;+3: 1 _ \/;+3 (\/;4_2):\/;_'_3
B x-4 Jx+2 (\/;4_2)(\/;_2) N
Xéthigy p_1-YX*3_q_Yx+3 Jx-2 5
x=2  x-2 Yx-2 Jx-2
Tach: X>4eJx>2aIx=-2>0
5
= >0
Jx-2
=P-1>0
=P>1
Vay P>1

Cau 4.

1) Tinh chiéu cao cot co, biét bong cua cot ¢ duoc chiéu boi 4nh sang caa Mit Troi
xuéng d4t dai 10,5m va goc tao bai tia sdng véi mat dat la 35°45'

2) Cho tam gidc ABC vudng tai A, AH la duong cao .

a) Biét BH =3,6cm,CH =6,4cm. Tinh AH,AC,AB va HAC.

b) Qua B kétia Bx//AC,tia Bx cit AH tai K.Chang minh: AH.AK = BH.BC.
c) Ké KE L AC tai E.Chiing minh: HE =§KC V6i s6 do di cho ¢ cau a.

d) Goi | giao diém cic duong phan giac cac goc trong cua tam giac ABC. Goi r la
khoang cach tir | dén canh BC . Chang minh: #2%

Léi giai

1)
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35°45"
A “ C

10,5m

Goi AB la chiéu cao cot co. AC 1a bdng caa cot co trén mat dat
Xét tam giac ABC vudng tai A

AB = AC.tanC

— AB =10,5.tan 35°45' ~ 6, 75(m)

Vay cot ¢ cao xap xi 6,75(m)

2)

Tam giac ABC vubngtai A;AH 1 BC

BC = BH + HC =3,6 + 6,4 =10(cm)

AH? =BH.CH =3,6.6,4 = AH =4,8(cm)
AB? =BH.BC =3,6.10=36 = AB =6(cm)
AC? =CH.BC =6,4.10=64 = AC =8(cm)
Tam gidc AHC wvubngtai H nén:

sinAAc = 1€ _ %4 _ 1A¢ <5308
AC 8
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b) Ta co:

BK//AC
= AB L BK
AB 1L AC

+)Tam gidc ABC vubngtai A;AH 1 BC

= AB?=BH.BC
+)Tam gidc ABK wvuéngtai B;BH L AK

= AB? = AH.AK

Suy ra AH.AK =BH.BC
c) Xét tam gidc AHC va tam giac AEK cd

AHC = AEK =90°

CAK chung
Vay tam giac AAHC ~ AAEK (g—9)

AH AC AH AE
- = - =
AE AK AC AK

Xeét tam giac AHE va tam giac ACK cé

ﬁ:ﬁ (Cmt)
AC AK

CAK chung
Vay tam giac AAHE ~ AACK (c—g—c)

TAI LIEU TOAN HOC
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K X
H
D
f
N r |
]
. »

d)Ké ID L BC IM J_AC, INLAB=IM=IN=ID=r
SABC :SIAB+SIAC +SIBC

:>£AH.BC =1ID.BC +E IM.AC +£IN.AB
2 2 2 2

:>£AH.BC =1ID.BC +E IM.AC +£IN.AB
2 2 2 2

— AH.BC =r.BC +r.AC +r.AB
— AH.BC =r(BC + AC + AB)

Ma AB < BC; AC < BC (Vitam gidc ABC vubng tai A)

= AH.BC =r(BC + AC + AB) <r(BC +BC + BC) =3r.BC

= AH <3r
r 1
:>_ —
AH 3

Cau5. Chox, Y lahai s6 thyc duong théa man x+y>3.

Tim gi4 tri nho nhat caa biéu thac P =2x? + y? +§+l

Xy
Loi giai

2 2
Ta co: P=(E+E+Zx2)+ LY te
X x 4 2y 2y 2 4 2

2
T L L SRR T DS +£(x2+4)+1(y2+1)—§
X x 4 4 2 2

Ap dung bat dang thirc Co-si ta co:
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+) E+E+ x >3%49.7 .Dau " =" xayra < x=2
X

X
:E+E+12>21
X X 4

2
+)i+i+y_23§/% .Dau"="xayra < y=1

+) x*+4>4x .Dau"=" xayra < x=2

+)y?+1>2y . Dau "=" xayra < y=1

2
=P= (E L4 szj NI +1(x2+4)+£(y2+1)—§221+§+x+y—§
X x 4 2y 2y 2 ) 4 2 2 2 2

=P 21+§+3—E
2 2

=P>24.Diu"="xayra < x=2;y=1

Viay P, =24 x=2,y=1
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PHONG GD VA BT THI XA SON TAY PE KIEM TRA GIUA HQOCKI |
TRUONG THCS SON PONG NAM HQC 2019-2020.

MON: TOAN 9

Bail. (2 diém) Tinh

a) 512 +44/27 —6/48 b) (\/300 — 2675 +5J75 ) 3

1 1 2 2
c) - d) +
V543 5+43 4-243 4+243

Bai 2. (2,0 diém).Giai phwong trinh :

a) V2x+3=5; b) 5v9X+9 —2v/4x+4 +/x+1=36.
Bai3. (2,0 diém).Cho hai biéu thic A= x+2

Jx-1

B= Jx-2 + Vx-3 _x-6x-22 (x20,x#1).

\/§+3 \/§+2_ x+5\/§+6

a) Tinh gié tri cua biéu thuc A tai X =25.

\/;+3
\/§+2'

¢) Tim tt ca c4c gia tri nguyén cua X dé P = A.B c6 gia tri nguyén.

b) Ching minh B =

Bai4. (3,5 diém)

1) Mot cot dén co bong trén mat dat dai 6m. Cac tia nang mat troi tao véi mat dat mot goc xap xi
bang 40°. Tinh chiéu cao cua cot dén (1am tron dén mét).

2) Cho tam giac ABC vuéng tai A, duong cao AH . Biét AB =3cm, AC = 4cm.
a) Tinh AH

b) Goi D, E lan luot Ia hinh chiéu cia H trén AB va AC . Chuang minh tam giac AED va tam
giac ABC ddng dang.

c) Ké trung tuyén AM , goi N 1a giao diém cia AM va DE . Tinh ti s6 dién tich cua tam giac
AND va tam giac ABC

Bai5. (0,5 diém). Timcac sd X, Y, z thoa man dang thic:

X+Y+2+8=2Vx—1+4y—2+6y2-3

BHET
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PAP AN PE KIEM TRA GITUAHQCKI |
PHONG GD VA PT

THI XA SON TAY

TRUONG THCS SON DPONG
Nam hoc: ‘2020-2021

PE 1

HUONG DAN GIAI CHI TIET

(2 diém) Tinh
a) 5112 +4+/27 —6+/48

1

1
VBB B

a) 512 + 427 - 648

= 51223+ 4323 -61/4%3
=5243+4.3/3-6.4.3
=103 +12:/3 2443

=23

b) (~/300 ~2/675 +5175): /3

(J102,3 _2153 + 5\/52.3) V3

(10J§—2.15J§+5.5J§):J§
=(10-30+25)v/3:4/3

=5\3:43=5

gL 1
NN I

(v5++3)~(5-+3)
~ (V5+B)(v5—+3)

5+B-\5+B_2B_ g
5-3 2

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038

b) (~/300 - 21/675 +5/75):/3

g2, 2
4-233 4+2\3

L&i gii
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2 2
VB s
2(4+243)+2(4-243)
 (4-243)(a+243)

_ 8+43+8-443
(2]

6 _16_,

16-12 4
Bai2. (2,0 diém).Giai phuong trinh :

a) V2x+3=5; b) 5vOX+9 — 24X+ 4 +/x+1=36.
Loi giai

a) biéu kién: xz_?3

V2x+3 =5 2x+3=25< x =11 (nhan)

Vay nghiém cua phuong trinh la: X =11

b) biéu kién: x> -1

5VIX+9 — 24X+ 4 +/x+1 =36 <= 15VXx+1—4/x+1++/x+1=36

& 120x+1=36 < VXx+1=3 < x+1=9 < x=8 (nhan)

Vay nghiém cua phuong trinh X =8

Bai3. (2,0 diém).Cho hai biéu thic A= Vx+2
Jx-1
B:\/;_2+\/;_3 X_G&_Zz(xzo,x;tl).

\/§+3 \/§+2_ x+5\/§+6

a) Tinh gié tri cia biéu thuc A tai X =25.

b) Chitng minh B = Jx+3 ,
\/;+2
c) Tim tét ca c4c gia tri nguyén cua X dé P = A.B c6 gia tri nguyén.
Loi giai
25+2 7
a) Tai Xx=25, tadugc: A= V25 + L
J25-1 4
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_Vx-2 Vx-3 x-6Jx-22

B= - Xx=0,x=1
\/;+3 \/§+2 x+5\/§+6 ( )
2
XA+ Xx-9-x+6Vx+22  x+6Vx+9 (‘/;Jr?’) _Jx+3
(\/;4-3)(\/;4-2) (\/;4-3)(\/;4-2) (\/;+3)(\/§+2) \/;+2
b)P:A.B:‘/;+2.\/;+3:\/§+3=1+L
x-1"Vx+2 x-1 = Jx-1
. 4
bé P = AB cd gia tri nguyén thi nguyén
¢ gla tr1 nguy \/;_1 guy

= 4i(Vx-1)= (Vx-1)eU (4)={-4,-2,-11,2,4)
Khi do:

X 1= -4 = x = -3 (loai)
Jx-1=-2=x =-1 (loai)

JX=1=-1=>x=0 (thoa mén)
x-1=1=+/x =2= x =4 (théa man)
Ix=1=2=x =3= x =9 (thoa mén)
x-1=4=x =5= x=25 (thoa mén)

Vay x€{0,4,9,25}.

(3,5 diém)

1) Mot cot dén c6 bong trén mat dat dai 6m. CAc tia ning mat troi tao voi mat dat mot goc xap xi

bing 40°. Tinh chiu cao cua cot dén (lam tron dén mét).

2) Cho tam giac ABC vuéng tai A, duong cao AH . Biét
AB =3cm, AC =4cm.

B
a) Tinh AH
b) Goi D, E lan luot Ia hinh chiéu cia H trén AB va AC .
Chuang minh tam giac AED va tam giac ABC dong dang.
¢) Ké trung tuyén AM , goi N 1a giao diém cia AM va DE
. Tinh ti s6 dién tich cua tam giac AND va tam giéc ABC
Loi giai
J A

40°

1) Goi

AB la chiéu cao cot dén.

6m

TAI LIEU TOAN HOC
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AC 1a d6 dai béng cua cot dén

G6c C la gdc tao bai tia nang mit troi véi mat dat.

Xét AABC vubng tai A:

AB = AC.tanC ( hé thirc canh va géc trong tam giac vudng)
AB =6.tan40° ~5 m

Vay, chiéu cao cot dén xap xi 5 m.

2)

H M

a) Xét AABC vuodng tai A, duong cao AH :
1 1 1

= +
AH? AB? AC?
1 1 1 25

AHZ 32 42 144

( hé thire lugng trong tam giac vubng )

anz =2
25
12

AH =— (cm
= (cm)

b) Xét AABH wvubng tai H , duong cao HE :

AH? = AD.AB ( hé thire lugng trong tam giac vuéng)
Xét AAHC vudng tai H , duong cao HD

AH? = AE.AC ( hé thirc lugng trong tam giac vuong)
= AD.AB = AE.AC

AD AE
=>—=—
AC AB

Xét AADE va AACB:

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038
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AD _AE (chung minh trén)
AC AB

BAC chung

= AADE” AACB (c-g-c)

c) Xét AABC vudng tai A, duong trung tuyén AM
=AM =MB=MC

MA =MC = AAMC cén tai M

= MAE = MCA
MA = MB

= AAMB can tai M

— NAD = ABC

C6 : OAE = OEA

Ma OAE = ABH ( cling phu OAD)
— ABH =OEA

C6: ABH + ACB =90°
= NAE + NEA =90°

— ANE =90°

Xét AAND va ABAC :
AND = BAC = 90°
NAD = ABC

— AAND” ABAC (g-g)

2
= SAND _ (ﬂj
Saac BC
C6 AAHB vubng tai H , duong cao HD :

AH? = AD.AB

AH? 2,47
3

2 2
_ Suwo _ (ﬂj :(%) —0,4096

=192 (cm)
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(0,5 diém). Tim cac s6 x, Yy, z thoa man dang thic:

X+Y+2+8=2Vx-1+4y—2+6y2-3
Loi giai

Picukien: x>1;y>2;2>3

X+y+2+8=2Jx-1+4/y-2+6z-3

& X—1-23/x—1+1+y-2-4Jy—2+4+27-3-6/2-3+9=0.
Vi x=>1; y>2; z>3 néntaco

(Vx1-1) +(Jy-2-2) +(2-3-3) =

suyra (Vx—1-1) =0 va (Jy-2-2) =0va (Vz-3-3) =0
Suyravx-1=1va.y-2=2va+z-3=3

Suyra Xx—1=1vay-2=4vaz-3=9
Suyra X=2 va y=6 va z=12 (thoa man diéu kién )

Vay x=2vay=6vaz=12.

TAI LIEU TOAN HOC
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TRUONG THCS TAY SON
PE KIEM TRA GK1
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9
(2,5 diém)
. L 2 4

a) Tinh gi& tri caa biéu thaic M = @—Z(ﬁ—ﬁ)—ﬁ.

b) Giai phuong trinh sau: /x*+5 = x+1

¢) Tir mot dinh toa nha cao 60 m, ngudi ta nhin thdy mét chiée 6 t6 dang d6 dudi mot

g6c 30° so vai dudng nam ngang. Hoi chiée 6 to dang dd cach tda nha bao nhiéu mét?
X+3 .5 x+3W/x-2 1 ] x-3

JX+3 Xx-9 Ix+3 ) Ix+1

a) Tinh gia trj biéu thic A khi x=16.

b) Rat gon biéu thuc B.

(2 diém) Cho A= voi x>0, x#9.

¢) Cho P :g. Tim gié tri nho nhat cua P.

(2 diém) Cho duodng thang (d):y=(m+2)x—m véi m a mot tham so.

a) V6i m=2 v& duong thang (d) trén h¢ truc toa do Oxy.

b) Viét phuong trinh duong thang (d) khi di qua diém M (3;5).

c) Tim céc gia tri cuia m dé duong thang (d) cét cac truc toa dd Ox; Oy tai hai diém A

; B sao cho S, =%.

(3 diém) Cho duong tron (O;R) c6 duong kinh AB va diém C bét ky thuoc duong tron
sao cho C khéc A va B. Tiép tuyén tai A cua dudng tron cit tia BC tai D. Tiép tuyén
tai C cua duong tron cat AD tai E.
a) Chiing minh bén diém A, E, C, O cing thuoc mot duong tron.
b) Chitng minh BC.BD = 4R? va OE // BD.
¢) Qua O ké duong thing song song voi AC va cit tia BC tai M va cit tia EC tai N.
Ching minh BN Ia tiép tuyén cua duong tron (O;R)
d) OE cat AC tai P, ké CH vudng goc véi AB tai H . Chiing minh rang khi C di
chuyén trén duong tron (O;R) thi duong tron ngoai tiép tam giac PHM  1uén di qua mot
diém ¢ dinh.
(0,5 diém) Giai phuong trinh sau 4x° —5x —4x-1-2=0

o8 HET =
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HUONG DAN GIAl
(2,5 diém)

C s 4
a) Tinh gi& tri caa biéu thac M = \/1_2—2(x/§—x/§)—$.
b) Giai phuong trinh sau: vx*+5 = x+1
¢) Tir mot dinh toa nha cao 60 m, ngudi ta nhin thdy mét chiéec 6 t6 dang dd dudi mot
g6c 30°, so véi dudng ndam ngang. Hoi chiée 6 t6 dang dd cach toa nha bao nhiéu mét?

Loi gii
a) M =\/1_2—2(J§—\/§)—%
=Jﬁ—2(ﬁ—ﬁ)—2(£)

=2J3-2J3+22-2\2
-0

X+1>0 x> -1
b) \/x2+5=x+1<:>{ @{

x2+5:(x+1)2 X*+5=x*+2x+1
X>-1 x>-1
& Rt S X=2
2x+1=5 X=2
Vay phuong trinh c6 nghiém x =2
¢) Goi B la dinh toa nha, C lavi tri d6 cua 6 td, A la vi tri chan toa nha.

B
)

A C

Theo d& bai ta c6: AABC vuéng tai A va AB=60m; C =30°
AB 60
tanC  tan30°

Vay 6 to dung db cach toa nha 1a: 34 m

X+3 VaBz(Hs\/}—z 1 J&—3

= 20~/3 ~ 34 (m)

Vi tanC=ﬁ nén AC =
AC

(2 diém) Cho A= véi x>0, x#09.

Jx+3 X—9 _\/;+3 “x+1

a) Tinh gié tri biéu thuc A khi x=16.
b) Rt gon biéu thic B.
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¢) Cho P =§. Tim gié tri nho nhét cua P.

Loi giai
16+3 _ 19 19
J6+3 4+3 7

a) Khi x=16 (thoa man diéu kién), taco A=

Vay khi x=16 thi A=§

b) V6i x>0, x#9, tacé:

_(x+3\/;—2_ 1 J&—3_ x+3x-2 1 | Jx-3
Uox=9 K3 x4+l (Vx+3)(vx-3) Jx+3 | Wx+1

B x+3Jx-2-(Vx-3) x-3 | x+3/x-2-x+3 | Jx-3
(Vx+3)(vVx=3) [ Vx+1 | (Vx+3)(vx-3) |x+1
g|_x+2¥x+l | Jx-3_ (\/;+1)2 Ix-3  Jx+1
- (&+3)(&—3) '&+1_(&+3)(&_3)'&+1_&+3
Vay B=\\g:; voi x>0, x#9.
_A_ x+3 \&+1 X+3 \/§+3_ X+3 A Lia
c) P= B Vx13 Jx13 \/;4_3.&4_1—\/;4_1 dieu kién x>0, x#9
Khi d6 ta co:
X+3 Xx-1+4 4
P—\/;+1 NeE —Jx -1+ \/;—+_\/—+1+\/;+1 222\/(\/}+1).\/;+1—2=2

Diu "=" xdy ra < VX +1=—2 <:>(\/;+1)2:4<:>\/;+1:2(d0\/§+121)
\/§+1

o/x=2-1<+/x =1< x=1 (thoa mén diéu kien)
Vay min P=2 tai x=1
Bai3: (2 diém) Cho duong thang (d):y=(m+2)x—m véi m la mét tham sb.

a) Voi m=2 vé duong thang (d) trén h¢ truc toa do Oxy .
b) Viét phuong trinh duong thang (d ) khi di qua diém M (3;5).
c) Tim céc gia tri cia m dé duong thang (d) cét cac truc toa dd Ox; Oy tai hai diém A
; Bsaocho S, 5 ==
Loi giai
a) Voi m=2 duong thang (d) c6 dang: y=4x—2

Bang gia tri twong tng:
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-3 -2 -1

b) Buong thang (d) khi di qua diém M (3;5)

<:>5=(m+2).3—m<:>3m+6—m=5<:>2m=—1<:>m=?

Vay véi m=_71 thi dwong thang (d) di qua diém M (3;5).
c)Taco: (d):y=(m+2)x—m
+Néu m=-2 thi dudng thang (d):y=2 suyra (d)// Ox nén khong c6 AOAB.

+ Néu m# -2 thi ta co:
Cho x=0=y=-m = B(0;—-m)

Cho y=0=x= m :>A( m ;Oj
m+2 m+2
y
B -m
m_ o x
m+2
2
Ta co: SAOAB=£OA.OB=£. m |—m|=1. m
2 2 m+2 2 |m+2|
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ma S :inéntacé: i.m—zzic m’
o2 2 m+2] 2 7 |m+2]

=lem’=m+2| (dom=-2)

Truong hop 1: m*=m+2em’-m-2=0<(m+1)(m-2)=0<me{-12} (thoa
man)

2
Trudng hop 2: m2=—m—2<:>m2+m+2=0<:>(m+%j +%=0 (v6 nghiem).

Vay me{-12} lacac gia tri can tim.

Bai4: (3 diém) Cho duong tron (O;R) dudng kinh AB va diém C bt ky thudc duong tron (C
khac A va B). Tiép tuyén tai A cua duong tron cat tia BC tai D. Tiép tuyén tai C cua
duong tron cit AD tai E.

a) Chung minh bén diém A, E, C, O clng thudc mot duong tron.
b) Chitng minh BC.BD = 4R? va OE// BD.
¢) Qua O ké duong thang song song véi AC va cit tia BC tai M va cit tia EC tai N.
Chuang minh BN [a tiép tuyén cua duong tron (O;R)
d) OE cit AC tai P, k¢ CH vuéng goc véi AB tai H. Chang minh rang khi C di
chuyén trén duong tron (O;R) thi duong tron ngoai tiép tam giac PHM luén di qua mot
diém cb dinh.

Loi giai

M

a) Chang minh bén diém A, E, C, O cling thudc mot duong tron.
Goi | 1atrung diém OE. Theo gia thiét EC, EA la tiép tuyén ctia duong tron (O)

EC=EA
. |[ECLOC | . = = o e ik .
nén (tinh chat tiep tuyen) va < CEO = AEO (tinh chat hai tiép tuyén cat
EA L OA .
COE = AOE

nhau)
Xét hai tam giac vudng AOCE ; AOAE c¢6 | 1a trung diém cua canh huyén OE.
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=10=IC=1A=IE :O—2E (tinh chét trung tuyén @ng véi canh huyén)

: . n s E
= 4diém A, E, C, O cung thudc duong tron tam 1, ban kinh OT

b) Chitng minh BC.BD =4R? va OE // BD.

Xét AABC c¢6 trung tuyén CO=0B=0OA=R= % AB = AABC wvudng ¢

C = AC L DB.

Vi AABD vubng & A va c6 duong cao AC

nén BC.BD = AB? (hé thirc lugng trong tam giac vuéng) = BC.BD = (2R)2 =4R?,

Vi EC=EA, OC=0A (chang minh trén) nén OE 1a duong trung truc cia AC
=OE LAC.

, AC LOE

Ta co: = BD//OE.
AC 1 BD

c) Ching minh BN [a tiép tuyén cua duong tron (O;R)

Vi {AC 1 CB
AC//OM

= AOBC cantai O (do OB=0C=R)c6 OM 1la duong cao

nén OM ddng thai Ia phan giac caa BOC = NOB = NOC

Xét AOBN va AOCN c6:

ON la canh chung

OB=0C=R

NOB = NOC (ching minh trén )

= AOCN =AOBN (c-g-¢)

= NBO = NCO =90° = BN 1 OB

Do d6 BN latiép tuyén cua duong tron (O;R).

nén OM L CB (quan hé tir vubng goc téi song song)

d) Chtng minh rang khi C di chuyén trén duong tron (O; R) thi dudng tron ngoai tiép
tam giac PHM 1udn di qua mot diém cb dinh.

Goi K =0C AMP. Ta gidc MCPO ¢6 OMC = MCP = CPO =90° nén Ia hinh chit nhat.
Ma K 1a giao diém 2 duong chéo = KM = KP =KC =KO. (1)

Xét ACHO vudng ¢ H cd HK la trung tuyén wng vai canh huyén CO

= KH :%OC:KO:KC. (2)

Tir (1) va (2) = KH =KM :KP:KO:§:> Cacdidm P, M, H, O « (K;—j.
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= Puong tron ngoai tiép APHM Tuén di qua diém O c6 dinh khi C di chuyén trén
duong tron (O;R).

Bai5: (0,5 diém) Giai phuong trinh sau 4X> —5X—4x-1-2=0
Loi gidi
Taco 4x° —4x+1-x+1-4/x-1-4=0 (diéu kién: x>1)
2
& (2x-1) ~(x-1+4x-1+4) =0 = (2x-1)° ~(Vx-1+2) =0
& 2X-1=+x-1+2 (vi x>1)

ng
2x—-32>0
SWJX-1=2x-3 < , & 4| Xx=2 < x=2(théa man)
x—1=(2x-3)
5)
X=—
4
Vay phuong trinh c6 nghiém X =2
o3 HET

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038
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__ TRUONG THCS THANH XUAN
PE KIEM TRA GIUA HQC KY 1- NAM HQC 2020-2021
MON TOAN 9

6 \ Ja 2 1

va B =

+ +
a+2'a a-4 2-Ja Ja+2

(2 diém) Cho biéu thuc A= véi a>0, a=4.

a) Tinh gia tri cua A khi azé.

b) Rat gon B.
¢) Tim gié tri nguyén cia a dé B nhan gia tri nguyeén.
Tinh gia tri biéu thc:

a) A:(m_,/(_ls)um);m

b) B =17 +12v/2 ++/17-122
t .t ! + L
Ja+5 56 Jo+47T T \34+35 354436

Giai phuong trinh

) (3\/5—1)(\/E+2)=\/5(2+3\/5) b) v9a?-6a+1-a=1

c) Val+a’+4+Va*+a’-3=7

Cho hinh binh hanh A'B'C'D’ ¢6 A'=a <90°. Goi | , K lan luot 12 hinh chiéu caa B', D’
trén duong chéo A'C’. Goi M, N lan luot 12 hinh chiéu cua C’ trén cac duong thing A'B’.

c)C=

a) Ching minh rang: Tam gi4c B'C'M dong dang véi tam gi4c D'C'N
b) Chitng minh rang: Tam gidc C'MN d6ng dang véi tam giac B'C'A’
Turdo suyra MN = A'C'sina
¢) Tinh dién tich t&r gidc A'NC'M biét B'C'=6 cm, AB'=4cm va o = 60°
d) Ching minh: A'C'> = AD'.A'N + AB"AM .

Ja
ava-3a+3Ja+1

(0,5 diém) Tim gid tri 16n nhét cua biéu thic: P =

GBHET™
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HUONG DAN GIAI CHI TIET

6 Ja 2 1

va B =

+ +
a+2\/5 a-4 2—\/5 \/§+2

(2 diém) Cho biéu thuc A= véi a>0, a=4.

a) Tinh gia tri cua A khi azé.

b) Rut gon B.

¢) Tim gi& tri nguyén cia a dé Bnhan gia tri nguyén.
Loi giai

a) Tinh gia tri cua A khi azé.

Thay a =% (thoa mén didu kién d& bai) vao A ta duoc.

%4
-

Vay A=>2 ihia=l,
7 9

b) Rat gon B.
goNa . 2 1 Ja 2 1
a-4 2-Ja Ja+2 (JE+2)(J5—2) Ja-2 a+2

Na-2(Va+2)+(Va-2) a_ofa-s+va-2 -6 6
R T

¢) Tim gié tri nguyén cia a dé B nhan gia tri nguyeén.
Taco

B

BeZ &

4_an <:>6E(4—a)

< (4-a)e{xl, +2, £3, +6}<=ae{5 3, 6; 2; 7; 1, —2; 10}
Ddi chiéu diéu kiéntaco ae {5;3;6;2;7;1,10}

Vay ae({5;3;6;2;7;1;,10} thi B nhan gia tri nguyén.

Tinh gia tri biéu thic:

a) A=(\/0E—,/(—15)2 h/zﬁ):\/@

b) B=+17+12v2 +17-1242
t .t i+ ! + 1
Ja+5 546 6+7 T 34435 /35+/36

Léi giai

a) A:(m_,/(_ls)um);m

c)C=
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A=(0,5-15+15):13

A=-13:13
A=-1

b) B =17 +12v/2 +4/17-122
B - \/(2\E+3)2 +\/(2\E—3)2

B=2J2+3-2J2+3
B=6

1 1 1 1 1

s Voede Joedt T RaEs Vs
B N N B .7 . .-

c)C=

5-4 6-5 7-6  35-34 36-35
C=~5-v4+6-\5+7-/6+..+/35-/34 +/36 /35
C=+36-+4
C=6-2
C=4

Cau 3:  Giai phuong trinh
a) (3\/5—1)(\/§+2):\/5(2+3\/5) b) V9a®*-6a+1-a=1

c) Val+al+4+Vat+a’-3=7

Léi giai
a) (3Va-1)(va+2)=+a(2+3a)
biéu kién: a>0
o 3a+6/a-+a-2=2Ja+3a
o 3a+6/a-+a-2-2Ja-3a=0
o3Ja-2=0
=3Ja=2

=2

g (thoa man diéu kién)

4

Vay S =< —

iy s={3]
b) V92’ -6a+1-a=1
<+9a*—-6a+l=1+a

biéu kién: a>-1

< a=

= (3a-1)° =1+a
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< Ba-1=1+a

Truong hop 1: 3a-1=a+1

& 3a—-a=1+1

& 2a=2

< a=1 (thoa man diéu kién)
Truong hop 2: 3a—-1=—(a+1)
& 3a-1=-a-1

< 3a-1+a+1=0

< 4a=0

< a=0 (thoa man diéu kién)
c) Va'+a’+4+a +al-3=7

a*+a’+4>0

biéu kién xac dinh:
a*+a’-3>0

Vi va®+a?+4 =+a’+a> -3 voi moi a thoa man didu kien nén nhan lién hop vé
trai ta duoc:
a*+a’+4-(a’+a’-3) 7
=7 =7
Ja®+a?+4—+Ja+a>-3 Ja®+a?+4-ya*+a’ -3
Khi do6, ta c6 hé phuong trinh:

Ja®+a’+4-a*+a’-3=1 - Jal+a*+4=4
Jal+a’+4+ya*+a?-3=7 |Ja®+a’-3=3

(thda mén diéu kién)

s at+a?-12=0

a=2
< (a-2)(a*+3a+6)=0 =
( )( ) L2+3a+6:0
a=2
=3 ? = a=2 =a=2
(a+gj +%:O aced

Thir lai véi a = 2 thay thoa man.
Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {2}

Cho hinh binh hanh A'B'C'D’ ¢6 A'=a <90°. Goi |, K In luot Ia hinh chiéu caa B, D’
trén duong chéo A'C’. Goi M, N lan luot 12 hinh chiéu cua C' trén cac duong thing A'B’.

a) Chuang minh rang: Tam giac B'C'M ddng dang véi tam giac D'C'N
b) Chang minh rang: Tam gidc C'MN ddng dang véi tam giac B'C'A’
Tur do suyra MN = A'C'sina
¢) Tinh dién tich t&r gidc A'NC'M biét B'C'=6 cm, AB'=4cm va o = 60°
d) Ching minh: A'C'> = AD".A'N + AB"AM .

Loi giai
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B c

_
A’ J D’ N

a) Vi M, N lan luot 13 hinh chiéu cua C' trén cac duong thang A'B', A'D' nén
C'M L AM:C'N L AN . Do d6 B'MC’=90°;D'NC’ =90°
Vi A'B'C'D’ la hinh binh hanh nén B'C’'// AD’;B'C'= A'D’ ; A'B'//C'D'; A'B'=C'D’
Vi B'C'// AD’ nén B'AD’' = MB'C’ (2 gbc ddng vi) (1)
Vi A'B'//C'D' nén B'A'D’ = ND'C' (2 gbc ddng vi) (2)
Tu (1) (2) suy ra MB'C' = ND'C’
Xét AMB'C'va AND'C’ c6:

B'MC' = D'NC'(=90°)

MB'C’ = ND'C’
— AMB'C’” AND'C’ (g - Q)
b) Ké BYJ L AN(J e AN)
Vi B'C'//A'D'; B'J L A'D nén B'J L B'C'. Do do JB'C' =90°
Vi B'C'//AD’; C'N L AN nén C'N LB'C’. Do d6 B'C'N =90°
T giac B'CNJ ¢¢
JB'C =B'C'N =C'NA"=90° ngn |a hinh chix nhat
= B'J=C'N
Taco JB'A'=B'C'M (cling phu 2 géc bing nhau B'A'J = MB'C');
JB'C'=B'C'N(=90°)
Suyra ABJ+JB'C'=B'CM +BCN
— AB'C'=MCN
Vi AMB'C’” AND'C’ (c&u a) nén

B'C’ MC’ B'C' MC’ B'C' AB’
D'C’ NC’ A'B" NC’ MC’" NC’
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!C! A!B!

Xét AA'B'C'va ANMC' co: o va AB'C'=MCN

= AA'B'C'” ANC'M (c.g.C)
:>AC =BC =AB 3)
NM CM NC’

= MN =AC". ECB =AC . — BY =A'C'sina

A'B’

c) Xét AA'JB’ vubng tai J co:

B'J = A'B".sin B'A’J = 4.5in 60° = 24/3 (cM);

A'J = A'B'cosB'A'J = 4.0s60° =2 (cm);

— C'N =BJ =23 (cm)
=>AN=AJ+IN=AJ+BC'=2+6=8 (cm)

B'C'C'N 6 2

’ o \/_ =3J3 (cm)

Ap dung dinh ly Pytago vao AA’C'N vuobng tai N ta co:
AC”? = AN2+C'N? =8 +(2\/§)2 =64+12=76 (cm)
Ap dung dinh ly Pytago vao AA'C'N vuong tai N ta co:

T (3)suyra C'M =

Arc!Z — AIM 2 +C’M 2 = A’M A'C’2 'M 2 ( ) \I76 27 7 (Cm)
. MC'AM 733 2./3,
Taco: Syey = 2 T T (Cm )
NC'.A'N 243.8
Saen = 5 = \/2_ =8\/§(CH’12)

= SA’NC’M = SAA’C’N + SAA’C’M = 8\/§+¥ = #(sz)
d) Vi A'B'//C'D’ nén B'AC' = A'C'D’ (2 géc so le trong)
Xét AA'B’I vudng tai | va AC'D'K vudng tai K c0:
A'B'=C'D’ (cmt); B'AC'=ACD'

= AA'B'l =AC'D'K (canh huyén-g6c nhon)

= A'l =KC' (2 canh twong rng)

Xét AD'A’K va ANA'C' c0:

ANC'=D KA'( 90°)

NA'C’ g6c chung

— AD'A’K” AC'A'N (g.9)

= A'C.AK=AD"AN

Xét AB'A'l va AMA'C’ cé:

AMC' = AIB'(=90°)

TAI LIEU TOAN HQOC
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MA'C’ gbc chung

— AB'A'l" AC'AM (g.9)

= A'C".A’'l = AB"A'M

Tacd: AB.AM +AD'.AN=AC . AK+AC"Al
= AC(AK+Al)= AC(AK +KC')

= A'C"A'C'= A'C'’*(dpcm)

Cau5: (0,5 diém) Tim gid tri 16n nhat caa biéu thic: P = Ja
ava-3a+3Ja+1
Loi giai
Taco P= Ja
ava—3a+3Ja+4
bit Ja=t, (t=0)=a=t? aJa=t°
Taco P=%
t°-3t°+3t+4
*TH1L: t=0=P=0
1 1

*TH2: t>0=>P= 1= 2
t2—3t+3+— (t—2)2+(t+j—1
t t

Taco (t-2)">0,vt va t+% >2 /t.% =4 ( theo bat dang thuc C6 si)

-

Nén P < =

& 4 <t=2(nhan)<ea=4
t
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PHONG GIAO DYC HUYEN THANH TRI
TRUONG THCS THI TRAN VAN DPIEN
THOI GIAN: 90 PHUT

PE BAI
(2,5 diém) Rt gon biéu thirc ma khdng ding bang sé hay may tinh:

a) 5\/%%@—% b) (2—3\/5)2—\/3+2\/§
5-5 5+/5

TC I

sin 48°

—€0s 60° + tan 27°.tan 63° +sin 30°

cos 42°

(1,5 diém) Giai phuong trinh:

a) V4x+20 —3Vx+5++/16x+80 =15 b) VX?+6x+9-5=8
VXx+1

X—4

C) =3

&”vaB: 3 +20—2&
Jx -5 Jx+5 x-25

(2 diém) Vé6i x>0 va x = 25 cho hai biéu thic: A=

a) Tinh A véi x=9.

1
Jx-5°

b) Chung minh biéu thic B =

¢) Cho P =%.Tim X nguyén dé P c6 gié tri 1a mot sb nguyén.
(3,5diém) Cho tam giac ABC vuéngtai A, AB=3cm, AC =4cm

a) Giai tam giac ABC

b) Goi | 1atrung diém ciia BC,vé AH L BC. Tinh AH, Al

¢) Qua A ké duong thang xy vudng goc vai Al . Pudng thang vudng géc véi BC tai B
cat xy tai diém M , duong thang vudng goc véi BC tai C cat xy tai diém N . Ching

2
minh: MB.NC = BC

d) Goi K 14 trung diém ciia AH . Chang minh B, K, N thang hang.
(0,5 diém) Giai phuong trinh: x* +4x+5=2/2x+3

GBHET™
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PHONG GIAO DYC HUYEN THANH TRI
TRUONG THCS THI TRAN VAN DIEN

THOI GIAN: 90 PHUT
Huéng dan giai
Cau 6. (2,5 diém) Rat gon biéu thirc ma khdng ding bang sé hay may tinh:

a) 5\/%%@—% b) (2—3\/5)2—\/3+2\/§
V5 1+f
sin 48° .
—c0s 60° + tan 27°.tan 63° +sin 30°
cos 42°

Léi giai

a) 5\/%+%J2_0—x/£

=5+/6-3/5

) (2-3v2) —V3+22

‘2 3\/_‘ ( 2+1)
=3\/§—2—‘\/§+q

=3J2-2-42-1
=223

5-v5 _\(5++5
C)( NG ‘SJ(HI J

(V551 IVB(VE)

5 145
=(\/§—6)(x/§+6)

=5-36
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sin 48°
cos 42°

—€0s 60° + tan 27°.tan 63° +sin 30°

_SIN48" i 30° + tan 27°.cot 27° + sin 30° (vi

sin 48°

42°+48°=90° 27°+63°=90° 30°+60°=90°)
=1+1
=2

Cau7. (1,5 diém) Giai phuong trinh:

a) V4x+20 —3Vx+5++/16x+80 =15 b) VX?+6x+9-5=8

Léi giai

a) V4x+20 —3vx+5++/16x+80 =15

Diéu kién: x> -5, khi d6 phuong trinh tré thanh

24X +5-3/x+5+4/x+5=15
< 3J/x+5=15

&S WX+5=5

& x+5=25

& x =20 (thoa man diéu kién)

Vay x=20.

b) V/X? +6x+9-5=8
o (x+3)2 =13

< |x+3=13

[x+3=13
| X+3=-13

[x=10
| Xx=-16

Vay x e {-16;10}

TAI LIEU TOAN HOC
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Ix+1

X—4

C) =3

Diéu kién: x >4, khi d6 phuong trinh trd thanh
Vx+1=3Jx-4

< x+1=9(x—4)

< 9x-x=1+36

< 8x =37

S X= % (thoa mén)
A 37
Vay x=—
/ 8

Ix+2 . 3 +20—2\/§

va B=

Jx =5 Jx+5 x-25

Cau 8. (2diém)Véi x>0 va x =25 cho hai biéu thic: A=

a) Tinh A véi x=9.
1

Jx -5

b) Chirng minh biéu thirc B =

¢) Cho P :&TB.T‘lm X nguyén dé P ¢ gia tri 1a mot sé nguyén.
Loi gidi

J9+2 5 -5

Jo-5 2 2

a) Thay x=9 (thoa man diéu kién) vao A c6: A=

) B 3 +20—2«/§
JX+5 x-25

g 3x-15+20-2Vx _  Jx45 _ 1 (dpom)
) (s s
g p_3B__3 Jx+2 03

A X=5 Ix-5 Jx+2
P c6 gid tri nguyén < 3i(vx +2) < Jx+2eU (3) = {+1;+3}

Ma /X +2>2 véi moi X théa min diéu kien

= VX +2=3 < x=1 (théa min diéu ki¢n)
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Vay x=1 dé P c6 gia tri 1a mot s6 nguyén.

Cau 9. (3,5diém) Cho tam giac ABC vudngtai A, AB=3cm, AC =4cm

a) Giai tam gidc ABC

b) Goi | 1a trung diém cua BC,vé AH L BC. Tinh AH, Al

¢) Qua A ké duong thang xy vudng goc vai Al . Puong thang vudng géc véi BC tai B
cit xy tai diém M , duong thiang vudng goc véi BC tai C cat xy tai diém N . Ching

2
minh: MB.NC = BC

d) Goi K 1a trung diém cua AH . Chitng minh B, K, N thiang hang.
Loi gii

a) Ap dung dinh ly Pitago vao AABC vudng tai A, ta dugc: BC? = AB? + AC?
Thay s6: BC? =32 +42
BC?*=25=BC=5 cm.

*) Taco sinB:%:—

— B ~53°7'

Tac6: B+C =90°

= C ~90°-53°7' =36°53'

b) Ap dung hé thirc Iugng vao AABC vubng tai A, ta dugc:

11 . 1
AH? AB’ AC?
.1 1 1
Thay s6; —=—+—
y AH? 3 4°
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1 25

AR (3.4

— AH? ="
25

= AH =E cm.

5
*) AABC vudng tai A, co Al latrung tuyén
= Al = % BC (tinh chat tam giac vuéng)

Z5-2cm
2 2

= Al =

c) *) Taco:

BAM +BAI =90° (do Al L MN)

CAI +BAI =90° (do BAC =90°)

= BAM =CAl (1)

*) Ta c6: MBA+ ABC =90° (do BM L BC)

ACB + ABC =90° (do AABC vudng tai A)

—MBA=ACB  (2)

*) Xét AAMB va AAIC, tir (1) va (2) = AAMB @ AAIC
MB _ AB

— —— =" (tinh chat tam gidc d6ng dan 3
ic = ac g g dang) (3)
*) Ta cling chung minh dugc AABI” AACN
_ A8 _Bl (4

AC CN

MB _ BI

Tir (3) va (4) 5> ——=—

= MB.CN = IC.BI

Ma IC =BI :£
2
= MB.CN = BZ: .

d) Goi F=BNNAH; E=ABNCN
CO AH //CN (Vi cung vudng goc vai BC)

+) ABCN ¢6: FH/7CN = 70 2 BF i 1y talet) (5)
CN BN

+) ABEN c0: AF J/EN :%:% (dinh Iy talet)  (6)

Ta chirmg minh dugc: AAIN =ACIN (ch—cgv)
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= AN =CN
AACE vuong tai A, AN =CN < AN =NE
=CN=EN (7)
Tu (5); (6) va (7) = FH = AF
— F la trung diém caa AH
Ma K 1a trung diém cia AH (gia thiét)
=F=K
= B, K, N thang hang.
Cau 10. (0,5 diém) Giai phuong trinh: X* +4x+5=2+/2x+3

Loi gidi
Tacd x* +4x+5=2/2x+3

(% +2x+1)+(2x+3—2\/2x+3+1)=0
o (x+1)2 +(\/2x+3 —1)2 =0

{x+1:0
=N

V2x+3-1=0
S x=-1
Vay phuong trinh trén c6 nghiém x=-1

8 HET ™
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UBND QUAN PONG PA
TRUONG THCS BE VAN PAN
PE THI GIUAHQC KY |
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

(2,5 diém) Cho hai biéu thic

X+ 24X +5 20x—9  x+3 2Ux+1
A=————vaB= - - v
Jx -3 Xx—5Jx+6 Jx—2 3—+/x

a) Tinh gid tri caa A khi x=16.

6i (x>0,x=4,x=9)

b) RUt gon biéu thuc B
c) Biét rang P = A: B. Tim gia tri nho nhét cua P

(3,0 diém) Giai cac phuong trinh sau:
a) x—5=2

b) Vx* —6x+9=5

C) \/m =x+1

d) VX2 —4x+4 =J4x* —12x+9

( 3,5 diém) Cho tam gidc ABC vuéng tai A(AB> AC), dudong cao AH (H €BC). V&
phan giac AD cua goc BAH (D€ BH ). Cho M 1a trung diém cua BA.

a) Cho AC =3cm ; AB = 4cm . Hay giai tam gi4c ABC ?. Lam tron dén d6
b) Tinh dién tich tam giac AHC

¢) Chirng minh rang: DH _HC
DB AC

d) Goi E la giao diém ciia DM va AH . Chang minnh: S,,.. = S, e
(1,0 diém)

Mot con thuyén ¢ dia diém F di chuyén tir

bd sbng b sang bd séng avéi van toc trung
binh la 6 km/h, vuot qua khic séng nudc

chay manh trong 5 phat. Biét duong di cua
con thuyén 1a FG , tao véi b sdng mot goc
60°. 60° b

a) Tinh FG F

b) Tinh chiéu rong cua khuc song (1am tron dén mét)

BHET
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PAP AN PE THI GIUA HQC KY |
MON: TOAN 9
TRUONG THCS BE VAN DAN
Nim hoc: 2020-2021

7 "HUONG DAN GIAI CHITIET
Caub. (2,5 diéem) Cho hai biéu thuc

_X+2x+5 20x-9  Jx+3 2Jx+1

A=———vaB= VGi (X>0,Xx=4,x=9
Jx -3 (= )

T X—5Jx+6 x—2 3-+x

a) Tinh gid tri caa A khi x=16.

b) RUt gon biéu thuc B
c) Biét rang P = A: B. Tim gi4 tri nho nhét cua P
Loi giai
a) Taco x =16 (thoa mén diéu kién), thay vao biéu thac A ta co:

A_16+2J16+5 29

- J16-3 1

Vay khi x =16thi A= 29
b) Ta co:
g__2x=9  Jx+3 2Jx+1
CX=5Jx+6 fx—2 3-+/x
_2ax-9 Jx+3 2Vx+1

(Vx=2)(vx-3] Vx-2 = Jx-3
_2&—9—(\/§+3)(\/§—3)+(2\/§+1)(\/§—2)
] 23
_ 20X =9 x+9+42x-3Jx -2

(3
iz (2R s

C(Vx=2)(Vx-3)  (Vx-2)(vx-3) x-3

VéyB=&+1,(x20,xz4,xz9)
Jx -3
c) Tacé
2
x4+ 2dX+5 X411 x+2UX+5 (\&H) +4 4
P=A:B= : = = =X +14+——
Jx=3 Jx-3  JIx+1 Jx+1 Jx+1
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Do x>0=+/Xx>0=+/x+1>0

Ap dung bat ding thirc C6 si cho 2 sé duong /X +1va ta co:

4
Jx +1

4 4
P :&+1+m2 2\/(\/;+1)m =4

DAu bing xay ra < +/x +1= & X +1=2 < Jx =1 x =1(thoéa man diéu

4
Ix+1
kién)

Vay minP =4 khi x=1

(3,0 diém) Giai cac phuong trinh sau:
a) VXx—5=2

b) VX*—6x+9=5

C) VAX* —4x+1=x+1

d) VX2 —4x+4 =J4x* —12x+9

Loi giai
a) VXx—5=2.
biéu Kién xac dinh x>5
Taco: VXx—5=2<x-5=4<x=9 (théamin x >5)

Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {9}.

b) VX*—6x+9=5

Taco: VX —6x+9=5%/(x—-3) =55 |x-3 =5« i_ziSS@ zisz
Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {8;—2}.
C) VAX* —4x+1=x+1
Ta co:
X+1>0 x>-1
VA —4x+1=x+1e (2x -1 =x+1e[2x -1 =x+1& {[2x—1=x+1 <« {[x=2(nhan)
2x—1=-x-1 ||x=0(nhan)

Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {2;0}.
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d) VX° —4x+4 =J4x> —12x+9

Taco: X —ax+4 =4 —12x+9 & \(x—2) = /(2x—3)" & |x—2)=|2x—3]
x=1
5

—Xx=-1
=
3x=5 X=

X—2=2Xx—-3
= =
X—2=—-2X+3

3
Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {1; 5} .
( 3,5 diém) Cho tam giac ABC vudng tai A(AB> AC), dudong cao AH (H €BC). V&
phén giac AD cua goc BAH (D€ BH ). Cho M la trung diém cua BA.
a) Cho AC = 3cm ; AB = 4cm . Hay giai tam giac ABC 2. Lam tron dén do
b) Tinh dién tich tam giac AHC

¢) Ching minh rang: DH _HC
DB AC

d) Goi Ela giao diém caa DM va AH . Chang minnh: S,,.. = S,pec

Léi giai

a) Xét AABC vubng tai A (gt) co:

AB? + AC® = BC? (dinh Ii Pytago)
= 4% 4+ 3* =BC?

= BC?*=25

= BC =5 (cm)

AC 3

Taco: sinB = —2 L Ba37°
C 5
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B+C =90°

= C ~53°
b) Ap dung hé thirc lugng vao AABC vudng tai A, duong cao AH ta co:
AH.BC = AB.AC
o AH=2BAC 4354 (cm)
BC 5
¥ 9

Lai c6: AC*=CH.BC < CH =——=—=-=1,8 (cm)
BC 5

Dién tich tam giac AHC la:

L HeAH :3.2,4.1,8: 2,16(cm2)

2 2

c) Xét AABH c6 phan giac AD (gia thuyét)

DH AH ., . N .,
= —— =—— (tinh chat phan giac trong tam giac
DB — AB ( phan g g tam giac)
AAHB” ACHA (g-9)
AH HC )
= ——=— (hai goc tuong in
B AC( g g ting)
_ DH _HC(_ AH (dpem)
DB AC AB

d) K¢ HG// AB

Xét AABD c6 ADC la goc ngoai = ADC = ABD + A,
Ma DAC = A + HAC

Lai cé ABD = HAC

= ADC = DAC
= AACD cén tai C (dhnb)
= AC = DC (tinh chat)

DH_HC _HC )
DB AC DC
Xét AAEM , c6 GH /7 AB = =1 = G inn 1 Ta 1t
EA  AM
Vi M la trung diém cua AB (gt) = AM = BM :E:H—G
EA BM
Xét ADGH , ¢6 GH //AB =21 = HS inn 1i Ta 1et)
DB BM
EA DB
Tir (@):(2) = 2¢ ~HE | 1 AE=DCHE
DC  AE

Taco S, :%CH.AE, Soec :%EH.DC
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S,e CH.AE

S,ec EH.DC
Vay Syuec = Sapec
Caus8. (1,0 diém)
MGt con thuyén ¢ dia diém F di chuyén tir G

bd sdng b sang bd séng avéi van tdc trung
binh Ia 6 km/h, vurot qua khic séng nudc

chay manh trong 5 phat. Biét duong di cua
con thuyén 1a FG , tao vai bo sdng mot goc

60 . 600 b
a) Tinh FG F
b) Tinh chiéu rong caa khic séng (1am tron
dén mét)
Loi giai
G a
60° b
F H

a) FG la quing dudng di duoc cua thuyén. FG = 6.6—50 =0,5km=500m.

b) Goi GH la chiéu rong cua khic song.
Xét AGHF vudng tai H, 4p dung hé thirc vé canh va goc trong tam giac vuéng ta co:

GH = FG.sin GFB = 500.sin 60° = 500.% — 250~/3 ~ 433 m.

Vay, chiéu rong cua khic séng xap xi 433 m.

o8 HET ™
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PHONG GD VA PT NAM TU LIEM
TRUONG THCS ME TRI
PE KIEM TRA PANH GIA GIUA HQC K1 |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9
(2 diém). Thuc hién phép tinh

a) V12 — 2427 + 375 - /48 . b) 1+ 227 —/4+24/3..
J62 \F 6 2 2 3-43
32+322 12 |+ —. d .
OS2+ 3 ) Bt a1
(2 diém). Tim x biét
a) 3W/2x-3-6=9. b) v/2x% —~/98 =0.
) VX*—9++/x-3=0. d)

2 1 /x—l
—VIX—-9 —-=416x-16 +27,[— =4 .
3\/ 4\/ 81

(2,0 diém). Cho hai biéu thic

I R S N TN S
x+1 1-x x-1 Jx+2

a) Tinh gia tri cia Q tai x=7 — 443,

b) Ruitgon M =P.Q.

P

(x>0;x=1)

. : -1
c) Tinh cac giatricua X dé M <?.

d) Tim gia tri nho nhat caa M .
(3,5 diém)
1) Cho tam giac ABC vudngtai A ¢c6 AB=6cm; AC =8cm.Vé AH vuong géc BC tai H

a) Tinh AH, HB, HC.
b) Goi E,F lan luot Ia hinh chiéu cua H trén AB va AC. Goi O la giao diém caa AH va
EF . Chang minh 4 diém A, E, F, H cung thuoc mot duong tron va HB.HC = 4.0E.OF .
¢) Goi M la trung diém BC . Chiing minh S, :%SABC.
2) Mot toa nha c6 chiéu cao h(m). Khi tia nang tao voi mat dat mot géc 55° thi bong cia toa
nha trén mat dat dai 15m. Tinh chiéu cao h cua toa nha. ( Lam tron dén chir s6 thap phan thir
hai)
(0,5 diém) Véi cac sb thuc duong X,y thoaman x+y <1.

. . " 1 1
Tim gia tri nho nhat cua biéu thuc P = (—+—j«/l+ xX2y° .

Xy
BHET=
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PAP AN PE KIEM TRA PANH GIA GIUA HQC KI |

NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9TRUONG THCS ME TRI
Nam hgc: 2019-2020

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Cau 1. (2 diém). Thyc hién phép tinh

a) V12 — 2427 + 375 - /48 b) 1+ 24/27 —J4+ 243
J62 \F 6 2 2 3- 3
32+ 325 12 = 4=
OS2+ 3 LN RTRN PrRw
Loi giai

a) V12 — 227 + 375 -/48
=223 2323+ 3523 /423
=23-23J3+35/3-43
=2J3-6V3+15/3-443
=73

b)1+ 2327 —\/4+ 243

_14 2\/%—\/(\@)2 123141

=1+233-(\B+1)
=1+ 6J§—‘\/§+q
=1+6v3-(V3+1)

=1+6v3-3-1
=53

c)\/§+@—12\/i+%

=422+ \/712—2_

=4J2 +2-62+3V2

=22
2 2 3\f
f1ﬁ+11f
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i 2.(V3+1) ) 2(v3-1) +\/5.(\/5—1)
-] & 138

i 2.(\E+1) ) 2.(\@—1) A

2 2
=/3+1++/3-1-43
=3

Cau 2. (2 diém). Tim x biét
a) 3V2x-3-6=9 b) V2x> —~/98 =0

) VX =9 ++/x-3=0 d)
2 1 [x-1

—9X-9 ——+4/16x-16+27,[— =4

3\/ 4\/ 81

Loi giai

a) 3W2x—-3-6=9

biéu kién: 2x-3>0< XZ%

3V2x-3-6=9
& 3W2x—-3=15
& 4/2x-3=5

< 2x-3=25

< 2x =28

< x=14(TM)

Vay x =14 langhiém cua phuong trinh.

b) v/2x? —/98 =0

< f2x2 =+/08
298
J2
o= |8
2
o x2 =449

s xP=7

o x=+J7

Vay X e {—ﬁ; ﬁ} Ia nghiém cta phuong trinh.

) VX =9 ++/x-3=0
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N x*-9>0
Diéu kién: & X>3
x-3>0

VX* =9 +4/x-3=0
S X=34/x+3+/x-3=0

& \/X_—:g.(\/m+l):0

=Jx-3=0 (do:\/x+3+1>1>0;‘v’X23)

< Xx-3=0
< x=3(TM)
Vay x =3 langhiém cua phuong trinh.

d) 2/ox—9 -1 \16x—16 + 27 /X—_l _4
3 4 81
biéu kién: x>1

2 1 x—1
—VIX-9-=416Xx-16 +27,— =4
3\/ 4\/ 81

S g\/g(x—1) —%\/16(x—1) +27\/%

=4

o %.3.\/x—1—%.4\/x—1+ 27 Xg_l "y

& 2Xx-1-x-1+3J/x-1=4

o ax-1=4

ox-1=1

& x-1=1

< x=2(TM)

Vay x =2 langhiém ctia phuong trinh.

(2,0 diém). Cho hai biéu thirc
Jxo1 20

P=

a) Tinh gidtricua Q tai x=7 —43
b) Ritgon M =P.Q

-y . 2 _1
c) Tinh cac giatriciax de M < 3

d) Tim gi tri nho nhit caa M

- - v
Ix+1 1-x x-1

2Q=

Loi giai

\/;+1

\/§+2

(x>0;x=1)

TAI LIEU TOAN HOC
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a) Thay x:7—4\/§:(2—\/§)2:>\/§:2—\/§ (thca man) vao Q ta dugc

2341 3.3 (3-V3)(4++3) 9-3

2-3+2 43 (4-\B)(4+43) 13
b) Rit gon M =P.Q

Y1 2dx) x+l
IX+1 1-x x=1)Ix+2

Vx 1 2dx Jx+1
Jx+1 x-1 (\/}+1)(\/§—1) Jx+2

Q

M = VoI x>0, x =1

\/;(\/;—1) .\ Jx+1 _ 24x Ix+1
(R ] e

M:X_ X +UX +1-2x fx+1
(Vx+1)(Vx-1) Vx+2

x—2\/§+1 \/;+1
(\/?+1)(\/§—1)'\/§+2

M =

M =

(*/;_1)2 \/§+1
(\/?+1)(\/§—1) x+2

_Jx-1
\/§+2'
-1

¢) Tinh cé4c gia tri cua x dé M <?

\/;_1<_—1<:> \/;_1+l<0

\/§+2 3 \/§+2 3

<:>3\/;—3+\/;+2<
3(\/?+2)

- 4x -1
3(\/;+2)
Theo DK ta co 3(\/;+ 2) >0

4x -1
3(&+2)

M =

M

<~

0

<0 (x=0;x#1)

<O<:>4\/;—1<0<:>O£x<%.

Vay véi OSX<i thi M <_—1
16 3
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d) Tim gi tri nho nhit caa M

Jx-1 Jx+2-3 3

Taco: M = = =1-
x/§+2 \/§+2 \/§+2
3 3
Vi VX >0 x+2>2= <>
Jx+27 2
Mol 931
(Vx+2) ~ 2 2

Vay min M =—% khi x=0.

Cau 4. (3,5 diém)
1) Cho tam giac ABC vudng tai A ¢c6 AB =6cm; AC =8cm. V& AH vudng géc BC tai H .
a) Tinh AH, HB, HC.
b) Goi E,F lan luot la hinh chiéu cua H trén AB va AC. Goi O la giao diém caa AH va
EF . Chang minh 4 diém A, E, F, H cung thuoc mot duong tron va HB.HC = 4.0E.OF .

1

c) Goi M la trung diém BC . Ching minh S, :ESABC.

2) Mot toa nha c6 chiéu cao h(m). Khi tia nang tao voi mat dat mot géc 55° thi bong cia toa

nha trén mat dat dai 15m. Tinh chiéu cao h cua toa nha. ( Lam tron dén chir s6 thap phan thir

hai)
Loi giai
C
K
M
F H
0 Q

A E B

1)

a) Tinh AH, HB, HC.
Ap dung dinh ly Pytago cho tam giac vudng ABC ta co:
BC? = AB® + AC? =6 +8° =100 = BC =10cm.

Ap dung hé thirc lugng cho tam giac vudng ABC ta co:
AB.AC 6.8

+ AB.AC = AH.BC = AH = =—
BC 10

=4,8cm.
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2 2

+ AB?=BH.BC = BH = AB =6—=3,6 cm
BC 10

Suyra HC=BC-BH =10-3,6 =6,4 cm.

b) Chang minh A,E,F,H cung thugc duong tron:

Xét tir giac AEFH c6 FAE = AEH = AFH =90° ( gia thiét)

Suy ra tir giac AEFH 1a hinh chir nhat nén OA=OF =OE =OH suy ra 4 diém A E,F,H
cling nam trén dudng tron tdm O duong kinh AH .

+ Chtng minh HB.HC =4.0E.OF

Vi OE =OF = 40E.OF = 4%% = EF?.

Ma EF = AH (vi AEFH Ia hinh chit nhat) va AH? = HB.HC ( hé thic lwong trong tam giac
vuong) nén HB.HC =4.0E.OF .

c)Ké FK L BC tai K, EQ L BC tai Q.

Suy ra FKQE 14 hinh thang vuéng.d Vi O 1a trung diém EF ma OH //EQ (cung L BC)
Suy ra OH 1a duong trung binh cua hinh thang FKQE = EQ + FK =20H = AH .

1 1 BC 1
SAFMC :EFKMC :E FKT:ZFKBC

1 1__BC 1
S.n =—EQMB==-EQ.— ==-EQ.BC
) Q 2 Q 2 4 Q

Suyra S,qyc + Saews :%BC(FK +EQ):%BC.AH :%SAABC

.. 1 1
Ma: SAEMF + SAEMB + SAFMC = SABC = SAEMF +ESAABC = SABc = SAEMF = ESAABC

. 1
Vay: Spewe = ESABC'

2) Goi chiéu cao cua toa nha 1a h= AC, bong cua tda nha 1én mat dat 1a AB =15 m, goc tao
boi tia ning véi mit dit 12 CBA =55° ( nhu hinh v&)

C

h (m)

0
- 55
A 15m

B

Ap dung ti sé luong giac ciia goc nhon cho tam giac vudng ABC ta co:
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tan@=%:> AC = AB.tanCBA =15.tan55° ~ 21,42 m

Vay tda nha cao 21,42 m.
Cau5. (0,5 diém) Vi céc sb thuc duong X,y thoa man x+y <1.

Tim gié tri nho nhat cua biéu thic P = (£+£j\/1+ x’y? .

Xy
Loi giai
Vi cac s6 thye duong X, Y thoaman X+ Yy <1.

Tim gié tri nho nhat cua biéu thic P = (£+£j\/1+ x2y? .

Xy
V6i X, Y lahai sé thuc khdng amnéntaco: X+ Y > 2\/xy (1)

Thatvay (1) < (Vx -/ y)2 >0 luén ding

1 1 1
Taco: S22 P>—\/1+x22>2/—+x
aco: . Xy \/— 7y y y.

Tacé:12x+y22\/x7y:>xy£%.

1 1 15 1 1 151 17
= —4+XYy=—+XY+——22 [— XY +—.—=—
Xy 16xy 16 xy 16xy 161 4
4
:Pzz\/gzx/ﬁ.

. s 1
Vay gié tri nho nhat cua P 1a v/17 . Dau bang xay rakhi < X+ y=1< x=y :E.

X=Yy

xy—1
4

o3 HET ®
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Cau 1:

Cau 2:

Cau 3:

Cau 4:

Cau 5:

TRUONG THCS QUYNH MAI

PE KIEM TRA GIUA HQC K1 |
NAM HQC 2020 - 2021. MON: TOAN 9
(1,5 diém) RUt gon biéu thic sau

) Jﬁ_zm%ﬁ_sﬁ
b) —> 10446 +6\/§

3+\/5_
(2,5 diém) Cho hai biéu thuc:
2 1 4 X+12 .
A= B= - + Vol x#0; x#4
x-1"" x+2 Ix-2 x-4

a) Tinh gia tri cua A tai x=25
b) Rt gon biéu thic B.

-1
+2

<

¢) Sosénh AB voi 2. Biét B =

<

(2 diém) Giai phuong trinh:

a) V4x—20 +\/x—5—%\/9x—45 =4
b) VX*—-8x+16-2=3
(3,5 diém) Cho tam gi4c ABC vuéng tai A,dudng cao AH .

1. Biét AB=6cm va BC =10cm. Tinh B; C; CH; AH.

2. Goi D, E lan luot I hinh chiéu vuéng goc cua H trén AB va AC
a) Chung minh: AD.AB = AE.AC

b) Chiing minh: AABC -~ AAED

¢) Tim gié tri 16n nhét cua dién tich te gidc ADHE .

(0,5 diém).

Cho a,b la cac s thyc thoa madn a>1;b>1. Chang minh avb-1+bya-1<ab.
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TRUONG THCS QUYNH MAI
PAP AN PE KIEM TRA GIUA HQC K1 |
NAM HQC 2020 - 2021. MON: TOAN 9

Caul: (1,5 diém) Rat gon biéu thirc sau

2) Jﬁ_zm%ﬁ_s@
2
V10— \/€+6\/;

Léi giai
a) \/1_2—2\/4_8%\/%—5@
= J43-2/163+ g\/zs.s ~5J3

=2/3-8V3+7J3-53
- 43

\/—7\/6+6\/§

( ) —16-2.2/6+4+6
NG G R e
(Z_Gf )

(Ve-2) 62

=@—\\/€—2\+2«/€

=3-6-(V6-2)+ 26

=3-6-6+2+26

=5
Cau 2: (2,5 diém) Cho hai biéu thuc:
2 1 4 X+12
A= B= - +
Ix-1"" Ix+2 Jx-2 x-4
a) Tinh gia tri cua A tai x=25
b) Rat gon biéu thic B.

VOl x#0; x#4

Jx-1

¢) So sénh AB voi 2. Biét B=
+2

<
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Léi giai

a) Thay x = 25 (théa man diéu kién) vao biéu thic Ata co:

N

A=

J25 -1
A2

-

5
A=l
2

Vay véi x =25 thi A:%

b) V6i x=0; x=4 taco:

14 x4
Ix+2 Jx-2 x-4

Jo2 A+ L X2
(Vx+2)(Vx-2) (Vx+2)(vx-2) (Vx+2)(vx-2)

B VX —2—4x —8+x+12

(Vx+2)(vx-2)

x—3\/;+2
(Vx+2)(vx-2)

B=

B=

B

B=

Jx -1
X +2
c) Vi x#0; x=4. taco:
2 ka1,
Ix-1'Vx+2

2
Jx+2

2-2Jx—4

Jx+2

Vay B= Vol x#0; x#4.

AB-2=

AB-2= -2

AB-2=
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—2(&+1)
AB=2=—

—2(\/?+1)<o

\/§+2>0

Vi x20; x#4.tacH; Vx>0 =

—2(\&+1)
\&+2
= AB-2<0=AB<?2

Vay véi x=0; x=4.thi AB<2
Cau 3: (2 diém) Giai phuong trinh:

= <0

a) V4x-20 +\/x—5—%\/9x—45 =4

b) Vx*-8x+16-2=3

Loi giai

a) V4x—-20 +\/x—5—%\/9x—45 =4

bKXD: x>5

Vi x>5 tacé:

\/4x—20+\/x—5—%\/9x—45 =4

& 2x=5+/x-5-3Jx-5=4

& 0Vx=5=0

Vay phuong trinh nghi€ém dang véi moi x>5
b) VX*-8x+16-2=3

bKXP: xeR

Véi xeR taco:

JX*-8x+16-2=3
& J(x—4)" =5
< |x-4|=5
X—=4=5
=
X—4=-5
[x =9
=
x=-1
Viy phuong trinh c6 tap nghiém S ={9;-1}
Cau 4: (3,5 diém) Cho tam gidc ABC vudng tai A,duong cao AH .
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1. Biét AB=6cm va BC =10cm. Tinh B; C; CH ; AH.

2. Goi D, E lan luot Ia hinh chiéu vuéng goc cua H trén AB va AC
a) Chiang minh: AD.AB = AE.AC

b) Chirng minh: AABC -~ AAED

¢) Tim gia tri 16n nhét cua dién tich tir giac ADHE .

Loi giai

B H O
1. Biét AB=6cm va BC =10cm. Tinh B: C: CH: AH .

Xét AABC vubng tai A, duong cao AH ta co:
.~ AB .. . . X .
+) sinC = BC (dinh nghia ti o luwgng giac)

sin6:£:§:6z37°.
10 5

+) Co: B+C=90° (tinh chét hai goc phu nhau tam giéc vuéng)

= B=90°-C ~90°-37°~53°,

+) C6 AB? + AC? = BC? (dinh ly Pytago)

= AC®=BC?- AB*=10°-6°=100-36 =64

— AC =64 =8 (cm).

+) C6: AB.AC = AH.BC (quan hé giira canh va duong cao trong tam giac vuong)

_ABAC 638
BC 10

= AH =4,8 (cm).

+) C6: AC? =CH.BC (quan hé giita canh va dudng cao trong tam giac vuong)

2 2
=CH = AC :8—:6,4 (cm).
BC 10

2. Goi D, E lan luot 12 hinh chiéu vudng goc caa H trén AB va AC
a) Chung minh: AD.AB = AE.AC
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Cau 5:

Xét AAHB vudng tai H , duong cao HD ta co:
AH? = AD.AB (quan hé giita canh va dudng cao trong tam giac vuong) (1)
Xét AAHC vubng tai H, duong cao HE ta co:

AH? = AE.AC (quan hé gifta canh va duong cao trong tam giac vuong) (2)
Tur (1) va (2) = AD.AB = AE.AC (diéu phai ching minh).

b) Chirng minh: AABC -~ AAED

Tacoé: AD.AB = AE.AC (chang minh trén).
AB AC

= =
AE AD

Xét AABC va AAED, ta cé:

AB _AC (chétng minh trean)
AE AD
BAC chung

= AABC - AAED (c - g - ¢) (diéu phai chitng minh).

¢) Tim gia tri 16n nhat cua dién tich tir giac ADHE .
Goi O 1a trung diém cua BC
Xét AABC vubng tai A, ta co:

AO = % = % =5 (cm) (tinh chét trung tuyén va canh huyén tam giac vuéng).

Xét tir gidc ADHE , ta c0:

ADH = AEH = DAE =90°

= Tt gidc ADHE la hinh chir nhat (d4u hiéu nhan biét).

= AH = DE (tinh chat hinh chit nhat).

AD*+AE® DE® AH? _AO® 5 25
2 2 2 2 2 2

Dau “=” xay rakhi H=0 < HB =HC

Taco: S, = AD.AE <

< H 1a trung diém cua BC < AABC vudng can tai A.

— Diéntich ADHE 160 nhit I: S, :%.

(0,5 diém).
Cho a,b la cac sé thuc théa man a>1;b>1. Chang minh avb—1+bJa—-1<ab.

Léi giai
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a-1>0

Do a>1; b>1nénsuyra .
b-1>0

Ap dung bt dang thic C6 — si cho hai s khong 4m ta duoc:

(a-1)+1>2./(a-1).1 <a=2,/(a-1) < ab>2b/(a-1) (Do b>1>0) (1).
(b-1)+122./(b-1).1 < b=2,/(b-1) < ab>2a,/(b-1) (Do a=1>0) (2).

Cong vé véi vé cua (1) va (2) ta duoc:

2ab>2bvJa-1+2avb-1 < ab>avb-1+bJa-1.

ax1

vV

Dau " =" xay ra khi va chi khi

@{a:Z(TM)

b=2(TM)

Vay avb-1+bva-1<ab,Vva,b>1 (dpcm).
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TRUONG THCS THANH LIET
PE KIEM TRA GITUA HQC KI |
NAM HOQC 2020 - 2021. MON: TOAN 9

Bai1:  (2diém) Tinh gi4 tri cua biéu thic:
a) A=3+8-218+20

3-v3 2-\2
J3-1 1-2

Bai2: (1,5 diém) Giai cac phuong trinh
2) N2x-1=4
b) VAX2 —4x+1=+3-1

Bai 3: (2 diém) Cho céc biéu thuc P =

b) B =

Ix=2 Jx+1 x—4&—9_Q_&+5 Vi x>0

+ + ; Q=
Jx-3 Jx+3 9-x 3-/x

, X#9.
a) Tim gia tri cua Q biét x =1.

Jx
Jx-3

b) Chting minh ring: P =

c)bit M =P:Q. Timgia tri cia X dé

M|>l.
2

Bai4: (1 diém) Mot cay tre bi g3y ngang than, ngon tre vira cham dat va tao voi mat dat
mot gdc 30° biét khoang cach tir vi tri ngon tre cham dét toi goc cay 1a 4,5m. Tinh
chiéu cao ban dau cua cdy tre (lam tron dén cm).

Bai5: (3 diém) Cho tam gidc ABC vudng tai A (AB < AC).Pudng cao AH (H e BC).
Goi M va N lan luot 13 hinh chiéu cua H trén AB va AC .
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a) Giasa HB=3,6cm, HC =6,4cm . Tinh d6 dai HA, AC vagoc B, goc C.

b) Chung minh: AM.AB = AN.AC va HB.HC = AM.MB + AN.NC.

¢) Qua A ké duong thing vudng goc véi MN ciat BC tai K. Chiing minh ring: K 1a trung
diém cua doan thing BC .

Bai 6: (0,5 diém) Giai phuong trinh sau

4 f 1 / 5
—+ [ X—— =X+ ,[2X——
X X X

GBHET
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HUONG DAN GIAI CHI TIET
(2diém) Tinh gia trj cua biéu thuc:
a) A=38-2418 +4/20

3-v3 2-42
J3-1 1-2

b) B =
Loi giai

a) A=3/8-218++/20

A=3.242-23J2+25

A=6y2-62+25

A=25.

1
e

J3-1

B=3++2
Bai2: (1,5 diém) Giai cac phuong trinh
a) V2x—1=4
b) V4x2 —4x+1=+3-1
Loi giai

a) 2x-1=4
biéu kién: 2x-1>0 < XZ%.
J2x-1=4
< 2x-1=16

< 2x=16+1
o 2x=17

& X= % (thoa man)

17
Vay X =—.
ay >
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b) V4x? —4x+1=+/3-1
& yJ(2x-1)" =43-1

& [2x-1=+3-1
V3
2x-1=+/3-1 2x =+/3 X=7
=S =S =N
2X—1=—(x@—1) 2x—-1=—/3+1 _—\/§+2
2
Vay xe{g;_ﬁ;z}

ﬁ—2+&+1+x—4&—9_ Jx+5

= V6l x>0

o3 s ox 9T

Bai 3: (2 diém) Cho cac biéu thuc P =

, X#£9,

a) Tim gia tri cua Q biét x =1.

Jx
Jx-3°

c)bit M =P:Q. Timgiatri cua X dé |M|>%.

b) Chitng minh rang: P =

Loi giai

\/i+5

. 6
a) Khi x =1 (thoa mén diéu kién) taco Q = =—=3.
3-V1 2

b) VGi x>0, x#9 tacé:

_Vx=2 x4+l x-4Vx-9
Jx-3 Jx+3 9-x

:(\/;—2)(\/;+3)+ (\/;+1)(\/;_3)_x—4\/§_9

(=g () <o
X+X -6 Xx—2x -3 X —4x -9

T3+ (x-3)(x+3) (Vx-3)(Ix+3)

_ X+VX =6+ X—2X =3—x+4/x +9
(\&—3)(\/;+3)

P
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x+3\/§
(\/;—3)(\/;+3)

&(\/;+3) \/;

(\/;—3)(\/§+3) x—3

X
Jx-3'

Vay P =

I x5 I 3-dx 0 —x
Jx=3"3-x  x-3'Vx+5 x+5

~Jx
\/§+5

c)Taco M =P:Q =

Vivx>0 Vx>0, x#9: VX+5>0 Vx>0, Xx#9 nén M = <0 Vx>0, x#9

:>|M|>l<:>i>%

2 JIx+5

\/; —£>0

=
\/;+5 2

@—2&_&_5 >
2(\/;+5)

0

=X -5>0 (i 2(&+5)>o Vx>0, Xx#9)
& WX >5& x> 25 (thoa man).

R N 1
Vay X > 25 thi |M|>E.

Bai4: (1 diém) Mot cay tre bi gdy ngang than, ngon tre vira cham d4t va tao véi mat dat
mot gdc 30° biét khoang cach tir vi trf ngon tre cham dét toi goc cay 1a 4,5m. Tinh
chiéu cao ban dau cua cdy tre (lam tron dén cm).
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L&i gii

30° B
¢ 45m A

Goi cac diém nhu trén hinh v&, khi d6 ta c¢6 chidu cao ban dau cua cay tre 1a AB + BC .
Trong tam giac vuéng ABC c6:

tanC :%: AB = AC.tanC =4,5.tan30°=¥m

cosC=2C L gc= AC _ 45 = 3/3m.
BC cosC cos30°

Vay chiéu cao ban diu cua cay tre 1a AB+BC =—— — = ~7,79m="779cm.

33 9\3
5 +33= >

(3 diém) Cho tam gidc ABC vubdng tai A (AB<AC).DPuongcao AH (H eBC).
Goi M va N lan luot 1a hinh chiéu cia H trén AB va AC.

a) Giast HB=3,6cm, HC =6,4cm . Tinh d§ dai HA, AC vagoc B, goc C.

b) Ching minh: AM.AB = AN.AC va HB.HC = AM.MB + AN.NC .

¢) Qua A ké duong thang vudng goc véi MN cat BC tai K. Ching minh ring: K 14 trung
diém cua doan BC.

Lai gidi
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B
H
M
K
E
—
A N C

a) Xet tam giac ABC vudng tai A c6: AH la duong cao
HA”> = HB.HC =3,6.6,4 = HA=4,8 (cm).
AC? =HC.BC =6,4.(3,6+6,4) = HC =8 (cm)

sin3=£=ﬁ:>§z53,13°.
BC 10

C ~90°—53,13° ~ 36,87°.
b) Xét tam giac AHB vuong tai H, HM la dudng cao = HA® = AM.AB (1)
Xét tam gisc AHC vudng tai H, HN la duong cao = HA? = AN.AC (2)

Tir (1) va (2) suyra AM.AB = AN.AC

A~

Xét tr giac ANHM co6: A= M =N =90°

= ANHM Ia hinh chix nhat.

= MN = AH = MN? =HB.HC (3)

Xét tam giac AHB vudng tai H, HM 1a dudng cao ta c6: HM? = AM .BM
Xét tam giac AHC vuong tai H, HN 1a dwong cao ta c6: HN? = AN.CN
Xét tam giac MHN vuéng tai H co:

MN?=HM? +HN? = AM.MB + AN.NC (4)

Tir (3) va (4) suy ra HB.HC = AM.MB + AN.NC .

AM AN

c) Theo cadua) tacé AM.AB = AN.AC = =—.
AC AB

Xeét tam giac AMN va tam gidc ACB co:
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M _AR AN = ACB
AC  AB = AABC > AANM :{/\_A
A chung ANM = ABC

Ma KAC = AMN (cling phu véi goc ANM )= KAC = ACB
= AAKC céantai K = KA=KC (5).

Chutng minh twong tu ta c6 = AAKB cén tai K = KA=KB (6).
Tir (5) va (6) suyra KB=KC.

(0,5 diém) Giai cac phwong trinh

4 1 5
—+‘fx——:x+ f2x——
X X X
Loi giai
Cach 1: ﬂ+‘/x—1:x+ f2x—E
X X X

Xx=0

biéu kién:

SR (=N A N A=
R (=
RN R
o[
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@(i—x).{\/ZX—EJr\/x—lﬂj:O
X X X
Ma \/2x—§+\/x—£+1>0

X X

<:>£—x:0
X

s xi=4
oS X=12
Thtt lai diéu kién xac dinh X =2

Vay X =2

Céch 2: ﬂ+‘/x—1=x+ 2x—E (1)
X X X
Data:,/x—% (a>0), b= 2x—§ (b>0)

1 5 4
Taco: a° —b*=x—=-2X+—=——X
X X X

Dodé (1) < a’-b*+a-b=0<(a-h).(a+b)+(a-b)=0<(a-b).(a+b+1)=0

a=>0,b>0 =a+b+1>0=a-b=0=a=>b

:>\/x—1=\/2x—E <:>x—l=2x—§<:> x—f=o
X X X X X
X = 2(thod man)

Sx-4=0 _
x =—-2(loai)

Vay phuong trinh ¢6 nghiém x=2.
o8 HET »
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SO GIAO DUC VA PAO TAO BAC NINH
PE KIEM GIUA HQCKI |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9

I. TRAC NGHIEM (4,0 diém)

Chon phuong an tra 101 ding trong cac cau sau:

Caul: Khi x=16 thigiatr vx+1 Ia

A 17. B. 5. C. -3. D. V17.
Cau2: Can bac hai sé hoc caa 9 1a:

A. -3. B. 3. C. £3. D. 81.
Cau3: Biéu thic +/x—1 xac dinh khi:

A x>1. B. x<1. C. x<1. D. x>1.
Cau 4: Biéu thuc v9a%h* bang:

A. 3ab?. B. —3ab?. C. 3|ajb’. D. 9alo?|.

9 2 J

Cau5: Giatri cua bidu thirc 1/(2—\/5) +2++/5 bing:

A 4. B. 2.5. C.0. D. 2J5+4.
Cau6: Cho a=32°; f=58°, khang dinh nio sau diy dung?

A.sina=sing. B. sina=cosg. C. tana=tanp. D. cosa =sina.
Cau7: Cho AABC vudng tai A , biét BC =10cm; B =30°. Khi d6 d6 dai canh AC béng:

A. 5cm. B. 5v/3cm. C. 10+/3cm. D. % cm
Cau8: Néu Ja+42—+a-42 =4 thi Va+42 ++/a—42 bing:

A. 42. B. 20. C. 22. D. 21.
I1. TU LUAN (6,0 diém)
Cau9: (3,0 diém)

a) So sénh 35 va 543

b) RUt gon biéu thic A=+/8 ++/50 —+/32

¢) Rt gon biéu thirc P = x=x +1: M—1 (voi x>0; x#1)

\/_ 1 Jx+2

Cau 10: (2,5 diém) Cho hinh chit nhat ABCD. Ké AH vudng goc véi BD tai H . Puong thing

AH cit BC tai M vacat DC tai N.

a) Cho AB=6cm, BC =8cm, tinh d6 dai doan thing BD, AH .

b) Ching minh: HN.BH.BD = AH2.AN
Cau 11: (0,5 diém) Tim gia tri nho nhit cua bidu thic: S =vX? +2x+1++/x2 —2x+1

8 HET ™
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SO GIAO DUC VA PAO TAO BAC NINH
PE KIEM GIUA HQCKI |
NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9
BANG TRA LOI

B B D C B B AN D
Khi x =16 thi gia tri v/x +1 Ia:

A 17. B. 5. C. -3. D. V17.
Chon dap an B

Thay x=16 vao Jx+1, taco:

JXx+1=416 +1=4+1=5.

Cian bac hai s6 hoc cua 9 la:

A. -3. B. 3. C. £3. D. 81.
Chon dap an B

Can bac hai s6 hoc cua 9 1a: 3.

Biéu thirc \/x—1 xé4c dinh khi:

A x>1. B. x<1. C. x<1. D. x>1.
Chon dap an D

Biéu thtrc xac dinh khi: x-1>0< x>1.

Biéu thuc ~/9a%* bing:

A. 3ab?. B. —3ab?. C. 3|alb’. D. 9alo?|.

Chon dap an C
Biéu thuc v9a’h* :|3ab2|:3|a|b2.

. 2 .
Gia tri cua biéu thirc «/(2—«/3) +2++/5 bing:
A 4. B. 215. C.0. D. 2J5+4.
Chon dap an B

) 2
Giétrjcﬁabiéuth&c,/(Z—\/g) +2+\/§:‘2—\/§‘+2+\/§:\/§—2+2+\/§=2\/§.
Cho a=32°; g =58°, khang dinh ndo sau day dung?
A. sina=sinf. B. sina =cosp. C. tana=tanp. D. cosa =sina.
Chon dap an B
a+f=32°+58°=90" = sina =cosf.

Cho AABC vudng tai A , biét BC =10cm; B =30°. Khi d6 do dai canh AC béng:
A. 5cm. B. 5+/3cm. C. 10+/3cm. D. =< cm.

Chon dap an A
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sinB=2C _sing00 = AC L1 _AC L ac —sem.
BC BC 2 10
Néu va+42 —\Ja—42 =4 thi Va+42 ++/a—42 bang:
A. 42. B. 20. C. 22. D. 21.

Chon dap an D
biéu kién: a>42.

Vi a>42 tacd Va+42 +J/a-42>0.

Khi d6 ta co: JVa+42-Ja-42=4
<:>(Ja+42—Ja—42)(Ja+42 +\/a_42)=4(\/a+42+\/a_42)

Sa+d2-a+42=4(Jar42+Ja-42)

 4(Va+42+Ja-42)=84

o Ja+42 ++/a-42=21.

I1. TU LUAN (6,0 diém)

Cau 9:

(3,0 diém)
a) So sénh 35 va 543
b) RUt gon biéu thic A=+/8 ++/50 —+/32

¢) Rt gon bidu thac P = XX g ][ xe2dx (V6i x>0; x=1)
Jx-1 X +2

Loi giai
2
(3J§) — 45
(5\/5)2 _75
Vi 45< 75 nén /45 <75 < 35 <53

b) A=+/8++/50 —~/32
A=22+5J2-42

a) Tacd

A=3\2
C) P=()\(/_;\_/§+1J:()i/%2;/2;—1} (véi x>0; x#1)
F(x-1) ) (Vx(x+2)
= —F—+1|| —————-1
Ix-1 Jx+2

P =(Vx+1):(Vx-1)

_\/§+1
"
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Cau 10: (2,5 diém) Cho hinh chit nhat ABCD. Ké AH vudng gdc véi BD tai H . Puong thing
AH cit BC tai M vacéit DC tai N .
a) Cho AB=6cm, BC =8cm, tinh d6 dai doan thing BD, AH .
b) Chitng minh: HN.BH.BD = AH2.AN
Loi giai

a) Vi ter gidc ABCD la hinh chir nhat
CD=AB
— {BCD =90°
BAD =90°
= CD=8cm
Xét tam giac BCD vuodng tai C
= BC?+CD?” = BD? (dinh ly Pitago)
& 8% +6° =BD? = BD =10 (cm).
Xét tam gidc ABD vubng tai A, duong cao AH
= AH.BD = AD.AB (hé thirc Iuwgng trong tam giac vuong)
= AH.10=8.6 = AH =4,8 (cm).
b) AHB = NHD =90°; HAB = HND (hai gbc so le trong cia AB// DN )
= AHAB «> AHND (g -g)
= HAHD = HN.HB
+) AADN vudng tai D = AN.AH = AD?
+) AADB vubng tai A = AD® = HD.BD
= (AN.AH ).AH 2= AD?.AH?
=HD.BD.AH? = (AH.HD).(BD.AH ) = (HN.HB).(BD.AH)
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Céau 11:

< AN.AH.AH? = HN.HB.BD.AH
< AN.AH? = HN.HB.BD

(0,5 diém) Tim gia tr nho nhit cia biéu thic: S =vx? +2x+1+x?> —2x+1

Loi giai
DAu tién ta ching minh bat dang thic |x|+]y|>|x+y| (v6i VX, y)
Taco |xy| > xy

< X+ 2|xy[+ y? = X2+ 2xy + ¥

< (X+lyl) = (x+y)’

< |x[+|y| =[x +Y]
Déau “=" xay ra khi va chi khi xy >0.
Ta co:

S =X+ 2x+1+/x2 —2x+1

S = J(x+1)" +4/(1-x)’

S =|x+1+[1-x

S =|x+1+[1-x| =[x +1+1-x|=]2| =2
Dau “=" xdy ra < (x+1)(1-x)20< -1<x<1

Vay minS =2 < -1<x<1
@3 HET =

TAI LIEU TOAN HOC
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PHONG GD VA PT QUAN NAM TU LIEM
TRUONG THCS MY DINH 2
PE KIEM TRA GIUA HOC KY |

) NAM HQC 2020-2021. MON: TOAN 9
(2,0 diém ). Rat gon cac biéu thic sau

a) V18— 2/50 + 318 b) (V7 -3) ++B4.

(2,0 diém)
Giai phuong trinh

a) Vx> —10x+25=6. b) sz—1+§J8x—4—%J50x—25—4=o.
c) x—\/x+1=—%.

(2,0 diém). Cho hai biéu thirc

aJx +1 apoXoyx+12 3

Jx+3 x—9  Jx-3

a) Tinh gid tri cia A tai x=36.

Jx-1
x+3°

A=

(x>0;x#9).

b) Chung to B =

¢) Tim céc gia tri cua x dé B <%.

d) Tim gié tri nguyén nho nhat caa x d& M = A: B ¢6 gia tri nguyeén.

1) (0,5 diém) Tuong dai “Ba mili tén ddng” — tuong dai chién thang Ngoc Hdi (Ngoc
Hoi — Thanh Tri — Ha Noi) cao 10 m. Vao thoi diém trong ngay bong cia twong dai trén
mat dat dai 8 m. Hoi luc d6 goc tao bai tia ning mat troi véi mat dat 1a bao nhiéu?

2) (3,0 d@iém) Cho tam giac ABC vudng tai A, duong cao AH. Biét AB=3cm,
AC =4cm.

a) Tinh d¢ dai cac doan thang AH ,CH .

Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC
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b) V& duong thang d vudng géc voi AC tai C, d cit AH tai D. Ké BE vudng géc

véi CDtai E. Tinh géc DAC ? Dién tich tam gidc BCD?

¢) Chitng minh: AC? = AB.

CD.

d) Tir H ké duong thang vudng goc voi AC tai | cat BD tai K. Sosanh HI va HK ?

(0,5 diém)Tim gia tri nho nhat cua biéu thirc sau:

B=yX-3-2X—4 +yX-3+2Jx—4 .

BHET

PAP AN PE KIEM TRA GIUA HQC K1 | - TOAN 9

TRUONG THCS MY DINH 2
Nim hoc: 2019-2020

HUONG DAN GIAI CHI TIET

(2,0 diém ). RUt gon cac biéu thirc sau

a) V18 —24/50 +348.

a) /18 —2/50 +34/8..
=/2.3% —2\2.5% +32.22
=342 1042 +642
-,

b)(ﬁ—\@)z ++/84
=7-23/21+3+2421=10.

(2,0 diém)
Giai phuong trinh

a) Vx> —10x+25=6.
5
C) x—\/x+1:—z.

a) Vx> —10x+25=6

b) (v7 —/3) +B4.

Loi giai

b) \/2x—1+%\/8x—4—%JSOX—25—4=O.

Léi giai

TAI LIEU TOAN HOC
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2 X-5=6 x=11
<4/(x-5)" =6 < |x-5=6< .

f—
X—5=-6 x=-1

Vay phuong trinh c6 tap nghiém la S ={-1;11}.

b) \/Zx—1+g\/8x—4—§\/50x—25—4:0

BKXB:XZ%.

PT tuong duong; \/2x—1+%\/4(2x—1) —é\/25(2x—1) ~4=0

SA2x—1+3/2x—1-22x-1=4

SN2X-1=22x-1=4 x=g(tmdk).

KL: vay nghi¢m cuaptla x = g

C) x—\/x+1:—%. DbKXD: x>-1.

5
—_—>
X+—2>0 X>_5

5
SVX+Hl=X+—& , &

x+1=(x+%} 16x%+24x+9=0

5
5 X>——
X=>—— —
o 4 & ‘31':>x:73(tmdk)

4x+3=0 X=——
4
A . s 3
Vay pt co6 nghiém la x = e
(2,0 diém). Cho hai biéu thirc

4\/§+1 VaB:x— x+12_ 3
Jx+3 X—9 Jx -3
a) Tinh gi& tri caia A tai x=36.

Jx-1
Jx+3°

A=

(x=0;x#9).

b) Chungto B =

¢) Tim céc gia trj cua x dé B <%.

X>—=

o
(4x+3)2 =0

d) Tim gia tri nguyén nho nhat cia x d¢ M = A: B ¢6 gié tri nguyén.

TAI LIEU TOAN HOC
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Léi giai

a) Thay x =36 (théa man diéu kién) vao A ta duoc

A 3641 g
36+3
25

Vay khi x=36thi A="".

b)Rl’thQnB:X_ x+12 3
X—9 Jx-3

Xx—vx+12 3(\/;+3)
(Vx=3)(Vx+3) (Vx-3)(vx+3)

(x>0;x#9)

B= (x>0;x=9)

g_X= X +12-3/x -9

(&—3)(&+3)

X— 4\/§+3

-3)(Vx+3)

E-3)F-
)

Jx-1

3 (dpcm).

W
5 L
(Vx

B=

c) Tim cac gia trj cua x dé B <%

Ta co: B<1
5

Jx-1 1
= <= (x=0;x=9
\/§+3 5( )

J—11

~2<0

\/§+3 5
5Vx-5  x+3
5(\/;+3) 5(\/§+3)

- 4x -8
5(&+3)

<0

<0

TAI LIEU TOAN HOC
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>0
Taco {X :>5(\/;+3)>0.
X#9

Dém<0<:>4\/;—8<0<:>x<4.

5(\/;+3)

Két hop DK ta duoc 0< x<4.

d) Tim gia tri nguyén nho nhat caa x ¢&¢ M = A: B ¢6 gié tri nguyén

M=A:B=4\&+l:\/§_1=4\/§+1:4+ > (x20;x#9x#1)
Ix+3 x+3  Jx-1 Jx -1

MeZ<:>\/>5_1€Z<:>\/;—1€{1;—1;5;—5}

< /xe{2;0;6;-4}

< xe{4;0;36} .

Vay x=0;4;36

Cau4d. 1) (0,5 diém) Tuong dai “Ba mili tén dong” — tuong dai chién thang Ngoc Hbi (Ngoc
Hoi — Thanh Tri — Ha Noi) cao 10 m. Vao thoi diém trong ngay bong cia twong dai trén
mat dat dai 8m. Hoi luc d6 goc tao bai tia nang mat troi véi mit dat 1a bao nhiéu?

Léi giai

10m

|—.
C- 8m A

Goi gbc tao bai tia ndng mat troi véi mat dat 13 goc BCA
Xét tam giac vudng ABC vubng tai A co:

tanBCA =B _10 . gCA _51000°
AC 8

TAI LIEU TOAN HOC
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Vay goc tao boi tia nang mat troi voi mat dat 1a 51°20°

2) (3,0 diém) Cho tam giac ABC wvudng tai A, duong cao AH. Biét AB=3cm,
AC =4cm.

a) Tinh d¢ dai cac doan thang AH ,CH .

b) V& duong thang d vudng goc véi AC tai C, d cit AH tai D.Ké BE vudng goc voi

CD tai E. Tinh géc DAC ? Dién tich tam gidc BCD?

¢) Chiang minh: AC? = AB.CD

d) Tir H ké duong thang vudng goc véi AC tai | cit BD tai K. Sosanh HI va HK?
Loi gidi

a)

Xeét tam gidc ABC vubng tai A, c6 duong cao AH, ap dung hé thac lugng trong tam
gi&c vubng ta co:
1 1 1 AB.AC 3.4

AH? AB? AC® JAB2+AC?  /9+16

Xét tam giac AHC vudng tai H co:

AC? = AH? + HC? = HC =+/AC? — AH? = /4>~ 2,4’ =3,2cm
b)
Xét tam giac AHC vubng tai H co:

A

sin AAC = 1€ _32 _ HAG —53°7' = DAC =53°7"
AC 4

Xét tam giac DAC vudng tai C co:

tan DAC = P — CD = AC.tan DAC = 4 tan HAC =4.H—C=4.£=E(cm)
AC AH 2.4 3
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Xét tir giac ABEC c6: A=C =E =90°
= tirgiac ABEC Ila hinh chir nhat
=BE=AC=4cm.

Vay: S,oep = ;BECD_Z 36_107( ).

¢) Chitng minh: AC? = AB.CD
Xét ABAC va AACD c6:

BAC = ACD =90° va ADC = ACB ( cuing phu véi DCB )

= ABAC [JAACD(g-g)= AC _AB . AC?-ABCD
CD AC

Vay: AC’°=ABCD.
d) So sanh HI va HK ?

KI L AC (gt

0: (g) = KI//AB.

AB L AC (gt)
Chung minh tuwong tytacéd : KI//CD.
Do d6: KI//AB//CD.

HI  AH

Trong tam gidc ACD, c6: HI //CD :E=A— (dinh ly talét trong tam giac) (1)

Trong tam gidc ABD, c6: HK //AB = %=E—K (dinh ly talét trong tam gi&c) (2)

Trong tam gidc BCD, c6: HK //CD = %:E—H (dinh ly talét trong tam giac)  (3)

HI HK
Tu(1l),(2)va(3)tasuyra: —=—=1H =1K..
i (1) ,(2) va (3) tasuy ra: =

Vay: IH=1K.
(0,5 diém) Tim gi4 tri nho nhat caa biéu thirc sau:

B=yX=3-2X—4 +yX-3+2x—4 .

Léi giai

B :\/x—3—2\/x—4 +\/x—3+2\/x—4

X b 2YX— 4414 x—4+2x—4 +1

ey
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:|Jﬁ—1‘+|ﬂ+l‘

=|1—M|+|m+42|1—M+M+#=2
Vay Min B =2. D4u "=" xay ra khi (1-@)(@%)20@4935.

o8 HET ™
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PHONG GD VA PT QUAN CAU GIAY
TRUONG THCS NAM TRUNG YEN
PE KIEM GIUA HQC KI |
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

Bai1: (1,5 diém) Thuc hién phép tinh:

a) 5V4 +3.25-+/64 b) %\/§+2 %—3\/5

c) W+5\§§_3

Bai2: (3 diém) Cho biéu thac A=

Jx+5 . Ix=2 x+1 x=4Jx-9
N2TO va B= + -
3-/x Ix=3 Jx+3 X—9

voi x>0,

X#9
a) Tinh gié tri cua biéu thirc A khi x =16.

Jx
Jx -3’

b) Chitng minh rang B =

¢) Tim x dé B. =t
A" 2
Bai3: (1,5 diém) Giai phwong trinh:
4x -4

=11 b) 2x—5Jx+3=0

a) %\/9x—9—2\/x—1+8

Bai4: (3,5 diém)
1) Ngon hai dang Tién Nir cao 22,1m duoc xay dung nam 2000 tai dao Tién Ni thudc
quan dao Truong Sa, huyén Truong Sa, tinh Khanh Hoa. Ngoai nhiém vu dam bao an
toan hang hai trong khu vuc quan dao, ngon hai ding nay con 1a c6t méc chi quyén cua
T qudc trén Bién Pong. Mot con tau nhin thiy ngon hai dang Tién Nir theo mét goc 1a
a =1°15'. Hoi tau cach ngon hai dang bao nhidu mét? (Lam tron két qua dén chir s6 thap
phan thtr nhat)

- A, _Aa

2) Cho AABC vuong tai A va cé duong cao AH

a) Khi AH =12cm, AB=15cm . Tinh chuvi AABC va sé do BAH (lam tron dén pht)
b) Goi D, E lan luot 12 cac hinh chiéu cua H trén cac canh AB, AC.

Chang minh HB.HC = AE.AC = AD.AB

c¢) Ching minh BC = AB.cosB + AC.cosC
Bai5: (0,5 diém) Chiing minh rang:
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1 1 1 14040
J1.2020 /22019 /32018 /2020.1 2021
@ HET

HUONG DAN GIAI CHI TIET
(1,5 diém) Thyc hién phép tinh:

2) 574 +325 —/64 b) %\/é+2 %-3&
c) ,/(\/5—2)2 +5\/3§_3
Loi giai:

a) 5v4 +3v25-/64 =5.2+3.5-8=10+15-8=17
1\/§+2 1-3{:3\/2?2+2.£—3\E=ﬁ+ﬁ—3\f=—ﬁ

2 5J3-3 5-3
o) (v3-2) + */_ \«/_z\gzﬁwf?z«/_
@ diém) Cho bidu thiic A—YXFE g VX2 xel x-dx-9 o x>0,
i BT s xo
X#9
a) Tinh gié tri cua biéu thirc A khi x =16.
b) Chirng minh rang B = Jx .
Jx-3
¢) Tim x dé B. =t
A 2
Loi giai
a) Thay x =16 thoa man diéu kién xac dinh vao biéu thic A ta duoc:
_\/1_6+5_
3-./16

Vay A=-9 khi x=16.

x/_2\/§+1x4\/_9
Jx—3 Jx+3 x—9

_(&—2)(&+3)+(&+1)(&—3)_ X—4x -9
-9+ (Xax-3) (Vx-3)(Vx+3)

X+ VX =6+ X—2X =3—Xx+4J/x +9
(&—3)(\/;+3)

b) B =

B:
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B_ X +3vx
(\&—3)(\/;+3)
B \/;(x/;+3)
_(\/;—3)(\/§+3)
_ X
N
Vay B:\/,;/;_:;véri x>0va x#9
c)T‘lmxdéE>_—1.
A 2

B Jx Jx+5 —x

Taco: —

A JX—-3 3-Vx Jx+5
B -1 —Jx -1

—>—< >—
A" 2 T x+5 2

22X +/x+5
2(x+5)

5-+/x

& ———>0

2(/x+5)

Ma véi moi x>0, x¢9:2(\/§+5)>0 nén 5—+/x >0 < x < 25.

>0

Két hop diéu kién, khi d6 0<x<25; x =9 théa man yéu cau bai toan.
(1,5 diém) Giai phwong trinh:
4x -4

=11 b) 2x—5Vx+3=0

a) %\/9x—9—2\/x—1+8
Loi giai
4x -4

=11

a) %ng—9—sz—1+8

biéu kién: x>1.

<:>\/x—1—2\/x—1+%\/x—1:11

@%\/x—lﬂl
&AX=1=5

& x-1=25
& x =26 (thoa man diéu kién).

Vay tép nghiém phuong trinh S = {26},

TAI LIEU TOAN HOC
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b) 2x—5vVx +3=0

biéu kién: x>0.

& 2X—2Ux =3/x+3=0

@2&(&—1)—3(&—1)=o

@(\/?—1)(2\/?—3)=0
Jx-1=0 | Yx=1 [x=1

= < < 9.
2/x-3=0 J’:g x=2

Ca hai nghiém trén déu thoa mén diéu kién.

Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {1; %}

Bai9: (3,5 diém)
1) Ngon hai dang Tién Nir cao 22,1m duoc xay dyng nam 2000 tai dao Tién N thudc
quan dao Trudng Sa, huyén Trudng Sa, tinh Khanh Hoa. Ngoai nhiém vy dam bao an
toan hang hai trong khu vic quan dao, ngon hai ding nay con 1a c¢6t méc cha quyén cua
T qudc trén Bién Pong. Mot con tau nhin thdy ngon hai dang Tién Nir theo mét goc l1a
a =1°15'. Hoi tau cach ngon hai dang bao nhidu mét? (Lam tron két qua dén chir s6 thap
phan thir nhat)

Léi gidi

1) Goi vi tri cta con tau la T, chan ngon hai dang la H , dinh cua ngon hai dang la D.
Theo d& bai tac6 ATDH vuédng tai H va HD =22,1m
Do d6 tanT =£. Suyra HT = HD = 22,1 ~1012,8 (m)
HT tanT tanl°l%
Vay con tau cach ngon hai dang 1a 1012,8 (m)
2) Cho AABC vubng tai A va cé duong cao AH
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Bai 10:

a) Khi AH =12cm, AB=15cm. Tinh chu vi AABC va sé do BAH (1am tron dén ph)
b) Goi D, E lan luot 12 cac hinh chiéu cua H trén cac canh AB, AC.
Chang minh HB.HC = AE.AC = AD.AB
c¢) Ching minh BC = AB.cosB + AC.cosC
Loi giai
A

H
2a) Ap dung hé thirc lugng vi AABC vudng tai A va c6 duong cao AH ta dugc
1 11
AB?  AC? AR’
1 1 1

_ =
152 AC? 12°
1 1 1 1 1 1 1

AC? 122 15° 144 225 400 207
= AC =20 (cm)
Do d6 theo dinh ly Pytago BC? = AB” + AC? =15% +20° = 625 = 25° = BC = 25 (cm)
Vay AABC c6 chu vi 15+20+25=60(cm) va
cosBAH =20 _12_ o 6 BAH ~ 3652
AB 15
2b) Ap dung hé thic luong véi AABC vudng tai A va c6 duong cao AH ta duoc
HB.HC = AH?
Ap dung hé thirc lugng véi AAHC vudng tai H va ¢ duong cao HE ta dugc
AE.AC = AH?
Ap dung hé thirc lugng vi AAHB vudng tai H va c6 duong cao HD ta dugc
AD.AB = AH?
Vay HB.HC = AE.AC = AD.AB
2¢) Vi AAHC vuéng tai H (gia thiét) nén HC = AC.cosC
MaAAHB vubng tai H (gia thiét) nén HB = AB. cosB
Do d6 BC = AB.cos B+ AC.cosC (diéu phai chitng minh)
(0,5 diém) Chtrng minh rang:

1 1 1 1 4040
J1.2020 22019 /32018  /2020.1 2021
Loi giai:
Ta dé dang ching minh duoc: Véi a>0, b>0 va a=b, ta co: L>L
Jab = a+b
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Ap dung bt dang thuc trén ta co:

1 2
>
v1.2020 1+2020
1 2

>
J2.2019 ~ 2+2019

1 2

J2020.1 ” 202041

Cong cac bat dang thuc trén vé vai vé ta duoc:
1,1 .1 14040

J1.2020 +/2.2019 +/3.2018 J2020.1 2021

8 HET ™
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TRUONG THCS NGUYEN DU
PE KIEM TRA GIUA KY |
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

R0t gon biéu thire

2) (6—5\/1_8+ 2@).\/5—12\/2 b) 5\/_52_\/25—\/6—2\/5

Giai phuong trinh

a) Vbx+1=4

/18—9X
b) 3v2-x—-+8-4x +4 2 =14
C) VAX® —4x+1+2=3x

Cho hai biéu thic:

Ix+2 x-2  4x 38_4(&+2)

x-2 Jx+2 x-4 Jx -2

a) Tinh giatricua B tai x=9.

44/x
Vx-2

c) Cho Pzg.Sosénh Pva+P.

A Vi Xx>0; x=4

b) Ching minh rang: A=

Mot cot dén c6 bong trén miat dat dai 6,2 m. Tia ning mat troi chiéu qua dinh cot dén tao
v6i mat ¢t mot goc 40° . Tinh chiéu cao cua cot dén (1am tron dén dén chir s6 thap phan
thir nhat).

Cho tam giac ABC vuéng tai A c6 AB < AC . Ké duong cao AH . Goi D, E lan luot
la hinh chiéu cia H 1én AB, AC.

a) Cho BH =3,6 cm, CH =6,4 cm. Tinh AB, ACB (goc lam tron dén do)

b) Chimng minh: AD.AB = AE.ACva A8 _ AC’
BD CE
¢) Gia st dién tich cia tam giac ABC gap 2 lan dién tich cua ti gidc AEHD . Chung
minh tam giac ABC vudng cén
Choa,b,c >0 théamin a+b+c=1.

Tim gia tri 16n nhit cua biu thic: P =ava+2b +b+b+2c +cvc+2a.
BHET
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DAP AN
PE KIEM TRA KHAO SAT THANG 9
NAM HOQC 2019-2020. MON: TOAN 9

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Caul. Rutgon biéu thic
a) (6—5\/1_8+2x/%).x/§—12\/% b) 5\/_5”25 —\6-25

Loi giai

a) (6—5«/1_8+2x/%).x/§—12\/%

=(6—15\/§—10\/§).J§—12%

=(6—25J§).J§—6J§
=50

52\/__/6 25

J5(+5-2 ;
=H<ﬁ—1>

=5-(v5-1)
=1
Cau 2. Giai phuong trinh

a) V5x+1=4
b) 3v2—x —\B—4x +4 /18;9)( =14
C) VAX* —4x+1+2=3x

Lai giai
a) VXx+1=4<5x+1=16 <5x=15< x=3
Vay phuong trinh trén ¢6 nghiém la x =3

b) 3V2—x —B—4x +4 18;9" ~14

S32-Xx-2J2-x+6J2-x=14
& TJ2-x =14
SA2-x=2

<2-x=4

S X=-2

Vay phuong trinh trén c¢6 nghiém: X =-2
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C) V4x2 —4x+1+2=23x (Diéu kién: xz%)

& J(2x-1)° =3x-2
< |2x-1=3x-2

[2x-1=3x-2
| 2Xx-1=2-3X

=

< x=1
Vay phuong trinh trén ¢6 nghiém la x =1
Cho hai biéu thirc:

_ 4(x +2
A=\/;+2—\/; 2+ 4x va B=u voi Xx>0; x=4

Ix-2 Jx+2 x-4 Jx-2
a) Tinh gid tri cia B tai x=9.
b) Chirng minh rang: A= 4 .

Ix -2
¢) Cho P=§.Sosénh Pva+P.
Lai gidi

a) Thay x=9 (thoa man diéu kién x4c dinh) vao biéu thac B ta duoc:

4(v9+2) 4(3+2) 45
Jo-2 3-2 1

Vay B=20 tai x=9.

Vs iz ax_(Ver2)(Viee) (Ve2)(V-2)

- -

\&—2_«&+2+X—4=(\/§—2)(\/§+2) (Vx+2)(vVx-2) x-4
(\/;sz)z (\/;—2)2+ 4x _x+4\/§+4—x+4x/§—4+4x

X—4 X—4  x—-4 X_4

:8\/;+4x_ 4\/;(2+«/;) 4x

b) A=

x—4  (Vx-2)(Vx+2) x-2

4/x
Jx =2

A alx MV2) alk k-2 Wk

B Jx-2' Jx-2 =J§—2'4(\/§+2)_\/§+2

Vay A=

c) P=
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Véi x>0; x#4 thi P>0

Xét P2P-P=P(P-1)= x [ x -1|= Vx ( 2 J
\/§+2 \/;+2 \/§+2 \/§+2
Vi x>0: x#4 thiizo,_—2<0
\/§+2 \/;+2
=P?-P= x ( 2 jso
J;+2 J;+2
= P2<P=P<P

Mot cot dén c6 bong trén miat dat dai 6,2 m. Tia ndng mat troi chiéu qua dinh cot dén tao
v6i mat ¢t mot goc 40° . Tinh chiéu cao cua cot dén (1am tron dén dén chir s6 thap phan
thir nhat).

Loi giai

. 400 e
C A

Gia str chiéu cao cua cot dén 1a AB (m).

Khi d6 bong cua cot dén trén mat dat la AC =6,2 (m)

Tia ndng mat troi chiéu qua dinh cot dén tao véi mat dat C = 40°

Khi d6 AABC vubng tai A.

Xét AABC vudng tai Aco: AB = AC.tanC =6,2.tan40°~6,2.0,839 ~5,2 (m)

Vay chiéu cao cua cot dén 1a 5,2 (m)

Cho tam giac ABC vuéng tai A c6 AB < AC . Ké duong cao AH . Goi D, E lan luot
la hinh chiéu cia H 1én AB, AC.

a) Cho BH =3,6 cm, CH =6,4 cm. Tinh AB, ACB (goc lam tron dén do)

AB® AC®

BD CE

¢) Gia st dién tich cia tam giac ABC gap 2 lan dién tich cua ti gilc AEHD . Chung
minh tam giac ABC vudng céan

b) Chung minh: AD.AB = AE.ACva

Léi giai
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C H
a)BC=BH +HC =10 cm
AABC vubng tai A (gia thiét), AH 1a duong cao co:
+)AB? = HB.BC
— AB’=3,6.10=36
= AB=6 cm
AB 6 3

+) sinACB = — = — = > = ACB ~37°
BC 10 5

b) AABH vuong tai H , duong cao DH co:

+) AH? = AD.AB (1)

+) HD? = AD.BD

Chung minh tuong ty:

+) AH? = AC.AE (2)

+) HE? = AE.EC

Tu () va (2) = AD.AB = AC.AE

Xét tir giac ADEH co:
DAE =90°
HDA =90°(HD L AB)
HEA =90°(HE L AC)

Suy ra, Tir gidc ADEH Ia hinh chix nhat (DHNB)
AE =HD

- {AD —HE
Tacé AD.AB = AC.AE
Ma AE=HD; AD=HE
Suy ra AB.HE = AC.HD
= AB.HE=AC.HD

AB AC _ AB> AC> _AB>.AH? AC’.AH’

= = = 7 = 2 = 2
HD HE HD HE HD HE
AB?.AD.AB _ AC’.AC.AE - AB® AC®

AD.BD AE.EC BD CE
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0) Spac = 2S aeon :%AB.AC = 2.AE.AD = AB.AC =4AE.AD

Tacé: HE// AB (cung vudng géc vsi AC) = EA = BH
AC BC
, . AD CH AE AD BH+CH BC
Chirng minh tuong ty: = =1
AB  BC AC AB  BC  BC
Ap dung bét dang thic ¢o si ta c6: AE + AD > 2\/AE'AD = 2\/ AEAD _, 1 _
AC AB AB.AC 4AE.AD 4
Ma o2, AD
AC AB
Déau “=" xay ra khi : EA_AD _1
AC AB 2

Suy ra: E 1a trung diém cia AC va D 1a trung diém cua AB
Suy ra: H la trung diém cua CB . Suy ra AH 1a duong trung tuyén cia tam giac ABC
Ma AH ciing 1a duong cao cua tam giac ABC
Suy ra: Tam giac ABC can tai A matam giadc ABC vudng tai A
Suy ra: Tam giac ABC vuoéng can tai A.
Céch 2:
Suasc =2S,oue = AB.AC =4AD.AE
AD.AE 1
= ==
AB.AC 14
HC BH 1
=>——==
BC BC 4
Ap dung bt diang thirc Co-si c6:

HC  HB /HCHB \f
BC BC BC2

Déau “=" xay ra khl ——=——=>HC = HB = H la trung diém cua BC
BC BC

= AH 1a duong trung tuyén cia AABC
Ma AH la duong cao cia AABC vudng tai A
= AABC vuong can tai A.
Cau6. Choa,b,c >0 théamén a+b+c=1.
Tim gié tri 16n nhit cua biéu thuc: P =ava+2b+byvb+2c +cv/c+2a.
Loi gidi
P= Jém +b m + ﬁm
Ap dung bat dang thirc Bunhia-cép-xki co:

Jar/a? + 2ab +~/b/b? + 2bc +~/c/c? + 2ac < Ja+b+cA/a? +2ab +b? + 2bc + ¢2 + 2ac

< P <1, (a+b+c)2
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< P<1

a+b+c=1
DAu “=" xay ra < a b c

a+2ab bi+2bc C’+2ca

a+b+c=1
{1 1 1 3

a+2b b+2c c+2a 3(a+b+c)

a+b+c=1

a+2b=b+2c=c+2a=1

Qa:b:c:% (théa man)
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TRUONG THCS TAY SON
PE KIEM TRA GIUA HOC Ki 1 MON TOAN 9
NAM HOQC 2020-2021

PE 1
(1,5 diém)

1) Thyc hién phép tinh (1-V3) ~3v12 + Sg +

2) Giai phuong trinh sau:

a) x—2Jx =3 b) \/4x—8—%\/9x—18+\/x—2:6

(2 diém): Cho hai biéu thuc:

VXl o 2x#8YX 2 x-4
Jx -2 x—4  Ix+2 fx-2

1) Tinh gia tri biéu thac A khi x=9.
2) R0t gon biéu thuc B.

A= VoI x>0; x =4

3) Tim tat ca cac gia tri ciia x dé P =% nhan gié tri nguyén.

(2 diém) Cho ham sé: y =2x—6
1) V& db thi cua ham sb. NE N
2) Tinh khodng céch tir géc toa do dén db thi. EEN
(1 diém) Mot toa nha c6 chiéu cao h (m). Khitianangtao | [] [l [
véi mat ¢at mot gc?c 67° thi bong cua toa nha trén mat dat | [ [ [
dai 30 m. Tinh chiéu cao h cua toa nha.

(3 diém) Cho AABCvudng tai A, duong cao AH ,

1) Néu BH =3,6 cm; BC =10 cm. Tinh d6 dai AB, AC, AH.

2) Goi D, E lan luot Ia hinh chiéu cua H trén AB va AC . Chang minh rang: AABC
dong dang véi AAED

3) Chang minh:

a) BC = AB.cos B+ AC.cosC. b) S,oe = Sasc-sin’ B.sin’C.
(0,5 diém) Cho x, y cac sé duong thoa man: x+y=3
Tim gid tri nho nhat cta bieu thic: P =— > - il

X2+y?  xy
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PAP AN PE KIEM TRA HINH HQC — CHUONG III - TOAN 8
TRUONG THCS HA NQI - AMSTERDAM
Nim hoc: 2019-2020
PE 1

HUONG DAN GIAI CHI TIET
Caul. (1,5 diém)

. 2 533
1) Thyc hién phép tinh ,/(1-+/3) =312+ =214
) Thuc hién phép tinh /(1-+/3) N
2) Giai phuong trinh sau:
a) Xx—2/x =3 b) \/4x—8—%\/9x—18+\/x—2:6
Loi giai
1) Thyc hién phép tinh:
5V33
1-43) -3J12+
(1-3) Tt

=[1-V3|-3/43+5/3+4
=\3-1-6\3+5/3+4

=3

2) Giai phuong trinh sau:

a) Xx—2+/x =3

biéu kién: x>0

o x-24/x-3=0

& X=3/x+/x=3=0
<:>\/;(\/§—3)+(\/§—3):0
& (Vx-3)(Vx+1)=0

> x=3=0do Vx+1>1>0 véi x>0

<:>\/;=3

< x =9(thoa man diéu kién)

b) v4x—8 —%\/gx—18+\/x—2 =6
Piéu kign x > 2

<:>\/4(x—2)—%\/9(x—2)+m=6
@2@—%.3m+m:6
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& 2WUX-2=6

oJx-2=3
&S x-2=9
< x =11 (nhan)
Vay x=11.
Cau2. (2 diém): Cho hai biéu thic:
A:\/;+1vaB=2X+8\/;— 2 —\/__4V(')’iXZO;X¢4
Jx -2 x—4  Jx+2 Jx-2

1) Tinh gié tri biéu thuc A khi x=9.
2) R0t gon biéu thuc B.

3) Tim tat ca cac giatri cua x dé P :K nhan gia tri nguyén.

Loi giai
1) A= Xl skien: x=0. X 4)
Jx -2
Taco: x=9 (Théa man diéu kien) = v'x =+/9 =3

Thay vao A, ta dugc: A=% =4

Vay A=4 khi x=9. _

2x+8Jx 2 x-4
x—4  x+2 fx-2
2%+ 84X 2(Vx-2)  (Vx-4)(Vx+2)

e
_ 2x+8VX —2Vx+4-x-2/x +4Vx +8
(\/;—2)(\/;+2)

_ X +8v/X +12
&—2)(&+2)

2) B= (didu kign: x>0; x = 4)

B
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B)P_E_\/;+6_\/§+1_\/§+6
A Ux-—2x-2 Jx+1
\/;+6_1+ S
\/§+1 \/§+1

Vi x>0 x#4 nén Jx+1>0
5
Ix+1
5
Jx+1
=>P>1 (1)
& Taco: x>0: x=4 nén /x>0

=JX+121

1 <1

Ix+1~

5 <5

Ix+1"

5
<6
\/§+1

—P<6 (2
Vi PeZ néntx (1) va (2) = Pe{2; 3; 4, 5; 6}

Taco: P=

= >0

=1+ >1

=

=

=1+

Ta c6 bang sau:

P 2 3 4 5 6
X 16 2 i i 0
4 9 16
bPdi Thoa Thoa Thoa Thoa Thoa
chiéu man man man man man
Vay xe<0; i; ﬂ; g;16
16 9 4

Cau3. (2 diém)Chohamsd:y=2x—6
1) V& db thi cua ham sb.
2) Tinh khoang céch tir goc toa do dén d6 thi.
Léi giai
1) V& db thi cua ham s6

0 3
y -6 0
Do thi cia ham s6 y = 2x—6 (d)1a duong thang di qua 2 diém (0;-6) va (3;0)
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y=2x-6

%/
2) Goi A 1a giao diém cua (d) véi truc Ox = A(3;0)
= OA=|xa —Xo|=[3-0|=

B 1a giao diém cua (d) véi truc Oy = B(0;-6)

= OB =|yg - Yo|=]-6-0|=

H 12 hinh chiéu cua O 1én duong thang (d)

= OH la khoang cach tir O dén duong thang (d)

Xét AOAB vu6ng tai O, duong cao OH cé:
11
OHZ OA? 032
L1 1,15
OH? 3% 6% 36
36 65

= OH?%= = — OH - (vi OH >0)

6\/_

Vay khoang cach tir O dén d6 thi 1a ——

(hé thuc)

BERE
(1 diém) Mot toa nha co chiéu cao h (m). Khi tianang tao | [ [] [
v6i mat dat mot géc 67° thi bong cua tda nha trén mat dat L
dai 30 m. Tinh chiéu cao h cua tda nha.

Loi gidi B
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C
67°
-
A 30m B

Chiéu cao cua tda nha chinh 1a AC .

Xét AABC vudng tai A,taco: tanB =ﬁ—g

= AC = AB.tanB

= AC =30.tan67°

= AC~92,33m

Vay chiéu cao cua toa nha 1a: 92,33 m

(3 diém) Cho AABCvudng tai A, duong cao AH ,

1) Néu BH =3,6 cm; BC =10 cm. Tinh d6 dai AB, AC, AH .
2) Goi D, E lan luot 12 hinh chiéu cua H trén AB va AC . Chang minh riang: AABC
ddng dang véi AAED

3) Chitng minh:

a) BC = AB.cos B+ AC.cosC. b) S,oe = Susc-Sin’ B.sin’C.
Loi gidi
C
E H
A D B

1) Vi AABC vudng tai A, duong cao AH nén AB® = BH.BC (Hg thuic lwgng trong tam
gi&c vudng)
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Thay s6: BH =3,6 cm; BC = 10 cm taco: AB*=3,6.10=36
= AB=6 (cm,do AB>0)
Mt khac: AB? + AC? = BC* (Pinh Ii Pi ta go)
Thay s6 ta c6: 6%+ AC? =10°
= AC? =10%-6°
= AC* =64
= AC =8 (cm,do AC >0)
Lai c6: AH.BC = AB.AC (H¢ thirc lugng trong tam giac vudng)
Thay sé ta c6: AH.10=6.8
= AH :4—8
10

= AH =4,8 (cm)
2) Vi AAHB vuéng tai H , duong cao DH nén AH? = AD.AB (H¢ thtrc Iugng trong tam
giac vubng)
Va AAHC vuéng tai H, duong cao EH nén AH? = AE.AC (Hé¢ thuc luong trong tam
giac vuodng)
Nén AE.AC = AD.AB
_ AE_AD

AB AC
Xét AABC va AAED c6:
AE AD
AB AC
BAC chung
Nén AABC” AAED ( c-g-C)

3) ) Vi AAHB vubng tai H nén BH = AB.cosB (H¢ thuc lugng trong tam giac vudng)
1)

AAHC vubng tai H nén CH = AC.CosC (Hé thuc lugng trong tam giac vuéng) (2)
Ma BC = BH + HC (3)

Tu (1), (2), (3) tacd: BC = AB.cosB + AC.cosC

b/ Xét vé phai = S,...sin?B.sin’C  (4)

Ma S ,qc =%AB.AC (5)

2
AAHB vuéng tai H nén sinBzﬂzsin2 Bz(ﬁ (6)
AB AB

2
AAHC vubng tai Hnén sinC =ﬁ:>sinzc = AH 7)
AC AC
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. . 1 AHY ( AH

Thay (5), (6), (7) vao (4) tacod: S,...sin*B.sin?C ==AB.AC.| — | .| —

y (5), (6), (7) vao (4) ABC 5 (ACJ(AB
1 AH? AH?

< S,...sin?B.sin’C==-— .— (8
ABC 2 AC AB ( )

Ma AH?2 = AD.AB (cmt) (9)
AH? = AE.AC (cmt) (10)
Thay (9), (10) vao (8) ta co:
1 AE.AC AD.AB

S,...sin’B.sin’C ==. .
ABC 2" AC AB

= S 5c-8iN* B.sin®C =%.AD.AE

=S ,pc-SIN?B.sin?C =S, (dpem)
(0,5 diém) Cho x, y cac s duong thoa man: x+y=3

5 3
2 T

Tim gia tri nho nhét ctia biéu thic: P = .
X“+y? Xy

Léi giai
fo o 11 4
+ Bat dang thtc phu: Vé6i a, b la cac so thuc duong, taco —+—>——.
a b a+b
Chirng minh: Ap dung bt dang thirc Co-si cho hai s6 duong a va b ta co
a’ +b*>2ab
& a’+2ab+b*>4ab
<:>(a+b)224ab
2
- (a+b) 5 4ab
(a+b)ab (a+b)ab
11 4
& —+—>——(dpcm
a b a+b(p )
DAu “=" xayra < a=>b.
5 3 5 5 1 1 1 1
AR + =d| 7t +
X“+y° Xy X +y° 2xy 2xy X“+y° 2xy ) 2xy

+Taco P=
+ Ap dung bat dang thirc Co-si cho hai sb duong x, y tacd

x+y22\/x_y<:>322\/x_y<:>\/x_ysg<:>xys%.

1 S 4 4

;

+ Ap dung bét dang thic phu ta cé + > =
P dung bat dang piw X24+y® 2xy  XP+yi+2xy (x+y)2

Suyra P=5 21 >+ ! + ! 25.i+i=£.
X“+y° 2xy ) 2xy 9
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X*+y? =2xy ;
Y=V xayra < x=y ©x=y=5.
X+y=3

Déu

Vay gié tri nho nhat cia P bang % khi x = y=%.

8 HET =
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PHONG GD & PT BAC TU LIEM
TRUONG THCS TAY TUU
PE THI GIUA HQC K1 12020 - 2021
MON TOAN 9
Thai gian lam bai: 90 phat
(2,0 diém)Thuyc hién phép tinh

a) 24/3-3./48 -/75.
b) (7+/48 +3V27 - 2412): /3.

0V 6t iz
\/,
f Ji2oo1
-2 2-3°
(2 diém) Giai cac phuong trinh sau:
a)\/x——3=5. b)VX?* —4x+4 =8.

C)V/25x -2 9 =6++x-1. d) Vx*-9-+/x+3=0.

(2 diém) Cho hal biéu thuc:

-2 o x 3 9Vx-10
Yx-3 Yx-2 Jx+2  4-x
a) Tinh gié trj cua biéu thic A khi x=16.

b) RUt gon biéu thuc B.

¢) Cho P=B:A. Tim gia tri nho nhét cua biéu thic P .

(3,5 diém) o o

1) Mot con meo 6 trén canh cay cao 6,5 m D¢ bat méo xuong can phai dat thang sao cho
dau thang dat d¢ cao trén, khi d6 goc cua thang tao voi méat dat 1a bao nhiéu, biét chiéc
thang dai 6,7 m. (gbc lam tron dén do).

2) Cho tam gidc AABC vuong tai A ¢6 AH la duong cao, AB =6cm; AC =8cm.

a) Tinh BC,CH, ABC ( goc lam tron dén do).

b) V& HE L AB(E € AB),HF L AC(F € AC).Chiing minh AE.AB =AF.AC.

Tir @6 suy ra AAEF -~ AACB .

¢) Goi K 1a trung diém cia BC . Ching minh AK L EF.

(0,5 diém)

A= VoI X>0,x#4,Xx#9.

a) Tim gia tri I6n nhét cua bidu thac M X5V —— 42020 véi x>0

Jx

b) Chang minh rang: \/1+ L +i2+\/1+i2+i2+ +\/1+ L -+ L ~ <2018
1?2 2° 3 2017 2018

o8 HET ™
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PHONG GD & PT BAC TU LIEM
TRUONG THCS TAY TUU
PAP AN PE THI GITUA HQOC KI 1 2020 - 2021
MON TOAN 9
Thai gian lam bai: 90 phat

HUONG DAN GIAI CHI TIET
Bai 1. (2,0 diém) Thyc hién phép tinh

a) 24/3-3./48 -/75.
b) (7+/48 +3V27 - 2412): /3.

\ﬁ
ﬁ ——J—
J_J— 1
JB-2 2-3°

Lo giai
a) 243348 - /75 = 23 -3/423 /523 = 23123 -5./3 = -15.3.
b) (748 +327 - 2V12):4/3 (7J423+3J323 24223 )

:(28J§+9J§—4J§):J§
(33f J— 33.

‘/_\ﬁ— F 223 =y5+2y3-2J3=15.

g BB 1 EBEE 2 6, o
B-2 2-3  5-2 4-3  J5-2

=\3-2-3=-2.
Bai2. (2 diém)Giai cac phuong trinh sau:
a) Vx—3=5. b)Vx* —4x+4 =8.
C)25x — 25——,/ =6+~+/x-1. d) Vx*—9-+/x+3=0.
Loi giai

a) Vx—3=5 (Piéu kién x-3>0< x>3).
& X—3=25< x =28 (Thoa man diéu kién).

Vay phuong trinh c¢6 nghiém la x =28.

TAI LIEU TOAN HOC
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b) VX2 —4x+4 =8 & /(x-2)’ =8<:>|x—2|=8<:{x_2:88<:{x:10.

X—2=- X=-6

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S ={10;-6} .

C) «/m 9 =6+/x-1 1 (Piéu kién x >1)
<:>5\/XT—E\/E:6+\/E
94\/?—%@:6@%@:6@@:4@x—1=16@x=17 (théa man).

Vay phuong trinh c¢6 nghiém x=17.

d) Vx* -9 -/x+3=0.

> _
X+320 X= 33 X=—3
X< —
SAUX-9=Vx+3{x*-9>0 < {x>3 = x>3
x*—9=x+3 B Xx+3)(x=4)=0
X’ —x-12=0 (x+3)(x=4)

X=-3 Xx=-3
X>3 X>3 Xx=-3
= = .
Xx+3=0 x=-3 |[x=4
Xx—4=0 Xx=4
Vay phuong trinh c6 tap nghiém S ={-3;4}.
Bai3. (2 diém) Cho hai biéu thic:
aVx-2, Jx 3 9Jx-10
——Vva B= + +
A3 Jx-2 JIx+2 4-x
a) Tinh gia tri cua biéu thac A khi x=16.

b) RUt gon biéu thuc B.
¢) Cho P =B:A. Tim gié tri nho nhat cua biéu thic P .

VOi X>0,x#4,x#9.

Loi giai
a) Thay x =16 (thoa man diéu kién) vao biéu thirc A ta duoc
\/_ 2 4-2
J_ 3 4-3

b) V6i x>0,x =4, x =9, ta lan lugt co

X 3 9Vx —10 Vx(Vx+2)+3(vx-2) - (9Vx-10)

S22 (x2)(Vxe2) (Vx 2] +2)
_x+2Ux+3Ux-6-9Vx+10 _  x—4/x+4 (J;—Z)2 _x-2

ey (B (hogeg) vz
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Vx-2 Yx-2_Jx-3_Jx+2-5_, 5
Ix+2 Ix=3 x+2  x+2 0 Ix+2

c) P=B:A=

5 (5 5 j 3 5Jx
—1-24] 2o — 2y X
22 x+2) 2 2(Jx+2)
>0
Véi x>0 thi Vx = Jx >0=> 5x 20:>P2—§
JX+22250 x+2 2(\/§+2) 2

D4u “=" xay ra khi va chi khi vx =0 < x =0 (Théa mén).

Viy gid tri nho nhit caa biéu thic P bing ‘73 khi x=0.

Bai4. (3,5 diém)
1) Mot con méo & trén canh cdy cao 6,5m Dé bit meéo xudng can phai dit thang sao cho
dau thang dat do cao trén, khi d6 goc cua thang tao véi mat dat 1a bao nhiéu, biét chiéc
thang dai 6,7m. (goc lam tron dén dJ).
2) Cho tam gidc AABC vuongtai A c¢6 AH la duong cao, AB =6cm; AC =8cm.

a) Tinh BC,CH, ABC ( goc lam tron dén do).
b) V& HE L AB(E e AB), HF L AC(F e AC).Chiing minh AE.AB =AF.AC.

Tur d6 suy ra AAEF -~ AACB .
¢) Goi K 1a trung diém caa BC . Chimg minh AK L EF.

. B
Lol giai
1) Ta minh hoa bai todn qua hinh vé& sau:
Xét AABC (A=90°) ta co: 6.7cm
~ 6,5cm
SinC :ﬁzﬁzC ~ 76°.
BC 6,7
0
2) ¢ A
B
H
E
K
I
A C
F

a) Tinh BC,CH, ABC ( goc lam tron dén do).
Xét AABC vubng tai A duong cao AH ,tacd
BC? = AB® + AC? ( Pinh Ii Pi - ta - go)

= BC =+ AB?*+ AC’* =+/36+64 =10.
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Ap dung hé thirc lugng trong tam giac, ta co
AC’ _64_
BC 10

AC?=BC.CH =CH =

sinABC = 2S¢ _ 8 _ ABC ~53°
BC 10
b) V& HE L AB(E € AB), HF L AC(F € AC).Chimg minh AE.AB = AF.AC.
Tur 6 suy ra AAEF -~ AACB .
Xét AAHB vubng tai H duong cao HE, ta co
AH? = AE.AB (1)
Xét AAHC vubng tai H duong cao HF , tacd
AH? = AF.AC (2)
Tur (1) va (2) suy ra: AE.AB = AF.AC
AE AC

Te AEAB=AFAC= —=——
AF AB

Suy ra: AAEF -~ AABC(c.g.c)

¢) Goi K 1a trung diém cua BC . Ching minh AK L EF .
Tir: AAEF - AACB(cmt) = AFE = ABC (1)

Xét AABC vudng tai A c6 AK duong trung tuyén, ta cd

AK = % BC = KCsuy ra AAKC céntai K

Suy ra: KAC = ACK , Lai cé: BAH = ACK (cung phu HAC ).
Suy ra KAC = BAH (2).
Ma ABC + BAH =90° = KAC + AFE = 90°
— AIF =90° = AK L EF (dpcm).
Bai5. (0,5 diém)

a) Tim gia trj 16n nhat cua biéu thic M = —x+5\/§—i+ 2020 véi x>0.

Jx
L 1 1 1 1 1 1
b) Ching minhrang; 1+ +—+ , [1+—+—+...+.[1+ + < 2018.
) Chimg ag\/ 2 \/ 22 3 \/ 20172 ' 20182
Loi giai
a) Vai x>0
M =—x+6\/;—9—\/§—i+2029
Jx
2 9
M =—(\/§—3) —(Jhﬁ}zozg

Ma —(&—3)2 <0 Véi moi X>0.
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Dau “=” xay ra khi Jx=3ox=9 (Thoa mén diéu kien)
Ap dung bat dang thic Co-si ta co:

&+izz. \/i.i=6 v6i moi x>0
X X

N
:—(\&+ijs—6 v6i moi x> 0.

Jx
DAu “=” xay ra khi v/x = % & x=9 (Thoa man diéu kién)

Vay M £0-6+2029 < M <2023
Vay gié tri 16n nhat cua biéu thac M bing 2023 khi x=9.

b) Trugc hét ta chimg minh dugc: Vi x>0, ta co
1. 1 [ A1 2o 2
NG (x+1)2 B NG (x+1)2 X(x+1)  x(x+1)

1 1 2 2 2 1 1Y 1 1
= [1+—+ > +—— - = |1+ =l4+———
X*(x+1)° X x+1 X(x+1) X x+1 X x+1

TN
X X+1
Do do
1 1 1 1 1 1
It s+ + I+ =+ +...+, 1+ >+ 5
1 2 2° 3 2017° 2018
:1+1—1+1+1—1+...+1+i——1
1 2 2 3 2017 2018
:1+2017—L
2018
1
=2018- <2018.
2018
Vay \/1+i2+i2+\/1+i2+i2+...+\/1+ L >+ L > <2018.
1 2 2° 3 2017° 2018
o8 HET ®
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TRUONG THCS TO HIEN THANH

PE KIEM TRA CHAT LUQONG GIUA KIi 1 - MON: TOAN 9
Thoi gian: 90 phat

Thuc hién phép tinh:
a. 332 - 48 +/72.

b. (\/5+5)2 V2.

2 3-3
. \/4—2f—\/§+1+\/§_1.

(2,0 didm) Cho hai biéu thic A=——— v B= Jx +2*/;‘24
Jx+8 Jx-3 x-9

1) Tinh gié tri biéu thac A khi x=25.

Jx+8

Jx+3°

3) Timgia tri cia x dé biéu thicc P = A.B ¢ gia tri la sé nguyén.

VO x>0,x#9.

2) Ching minh rang B =

(2,0 diém) Giai cac phwong trinh sau:

a) V9x+27 —%\/16X+48 +~/X+3=6.

b) 2+ J2x-1=x.

(1 diém) Mot con meo ¢ trén canh cay cao 6,5 m. Dé bat méo xudng can phai dat
mot cai thang dat do cao do, khi d6 goc cua thang tao vi mat dat 1a bao nhiéu biét
chiéc thang dai 6,7 m? (1am tron dén do).

Cho tam giac ABC vubng tai A c6 duong cao AH .

1. Cho biét AB=3cm, AC =4cm. Tinh d6 dai cac doan thang BC,HB, HC, AH .
2. Vé HE vubng goc voi AB tai E, HF vudng goc vai AC tai F.

a. Chirng minh: AE.EB =EH°.

b. Chung minh: AE.AB+ AF.FC = AH?.

3. Chirng minh: BE = BC.cos’B.
(0,5 diém) Giai phuong trinh /X ++/3x—2 = x? +1.
©SHET®
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Thuc hién phép tinh:
a. 3./32-4./8 +/72.

b. (\/§+5)2 -2

2 3-3
C. \/4—2«/5—\/5+1+\/§_1.

a. 3v32 —4/8 +/72
=122 -8J2 +642

=104/2.

b. (\/§+5)2—\/§
=J2+5-2

=5.

C. V4—243 - 2 V3-3

+
J3+1 3-1

z J3(1-
=\(¥3-1) _x/§2+1Jr \(/5

:\/5—1——2(\/5_1)—%

3-1
=-1-(v3-1)

__3.

(2,0 diém) Cho hai biéu thrc A=

1) Tinh gia tri biéu thirc A khi x = 25.

\/§+8

2) Chung minh rang B =

1) A=

, X=>0,x#09.
X+8

Lién hé tai lieu word mdn toan: 039.373.2038

\/§+3'

3) Tim gia tri caa x dé biéu thuc P = A.B c6 gia trj 1a s nguyén.

Léi gidi

va B =

7
Jx +8 Jx-3

Léi giai

HUONG DAN GIAI CHI TIET PE KIEM TRA CHAT LUQNG GIUA
K1 1-MON: TOAN 9TRUONG THCS TO HIEN THANH

Jx +2J§—24

VoI x>0,x#9
Xx—9

TAI LIEU TOAN HOC
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Jx +2\/§—24
Jx-3  x-9

Vx(Vx+3) 24/x - 24

2)B=

Thay x =25 (thoa min PKXD) vao biéu thuc A tacd: A=

(x-3) ([ +3) (x-3)(x+3)
X+3vx +24/x — 24

T 99
X+5x —24
)
B_ (\/; 3)(\/;—!-8)
(\/; 3)(&+3)
Jx+8
° Jx+3
3) P=AB
o ~ 7 (\/;+8)
Taco.P—AB—(\/;+8). \/§+3
7
PZ\/;+3

Dé P 1a sé nguyén thi

CoNXx+323=x+3=7=/x =4 x==+16.
Két hop PKXD suy ra X =16 thi P nhan gia tri nguyén.

Bai 3. (2,0 diém) Giai cac phuong trinh sau:

a) \/9x+27—%\/16x+48 +/X+3=6.

b) 2++/2x-1=x.

Léi giai

a)\/9x+27—%\/16x+48 +~+/X+3=6 (DK x>-3)

<:>3\/x+3—%.4.\/x+3+\/x+3 =6

& 3WX+3=6
AX+3=2

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038
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\/;7+3 nguyén = (\/;+3) eU(7)= {147}
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& X+3=4

< x =1 (thoa man)

Vay tap nghiém cua phuong trinh S = {1}
b) 2++/2x—-1= X(BKZX 2%)

S A2X-1=Xx-2

& 2x-1=(x-2)" (K x>2)

S 2x-1=x*—4x+4

< X2 -6x+5=0

& (x-1)(x=5)=0 @{:;(('})M)
Vay tap nghiém cua phuong trinh S = {5}

Bai4. (1 diém) Mot con meo & trén canh cdy cao 6,5 m. Dé bat méo xubng can phai dit
mot cai thang dat do cao do, khi d6 goc cua thang tao véi mat dat 1a bao nhiéu biét
chiéc thang dai 6,7 m? (1am tron dén do).

Loi giai
B
6.5m
6.7m
c A

Goi gbc cady ma con méo dau trén do1a A, vi tri méo dau la B, chan thang la C . Taco AABC

vudng tai A suyra sinC=ﬁ=E=§:>6z76°
BC 6,7 67

Viy g6c cua thang tao véi mat dat 1a 76°.

Bai5. Chotam giac ABC vudng tai A c6 duong cao AH .
1. Cho biét AB=3 cm, AC =4 cm. Tinh d6 dai cac doan thang BC, HB, HC, AH .
2. Vé HE vubng gbéc voi AB tai E , HF vudng goc véi AC tai F.
a. Chirng minh: AE.EB =EH’
b. Chitng minh: AE.AB + AF.FC = AH?
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3. Chitng minh: BE = BC.cos’B

Loi giai
B
H
E
1 .
A = C

1) Xét AABC vudngtai A c6 AH Ia duong cao
+ Ap dung dinh ly Pitago c6 : AB®+ AC® = BC?.
Thay sé ta c6: BC =5cm.

+ Ap dung hé thac luong trong tam giac vuéng ta co:

AH.BC = AB.AC . Thay s6 ta c6: 3.4=5.AH = AH :%cm

AB? = BH.BC. Thay sb ta c6: 3° = BH.5= BH =%Cm

1
Tir d6 ta suy ra CH =E60m.

2) Xét AABH vuoéng tai H c6: duong cao EH

AE.EB = EH? (hé thiic lugng trong tam giac vudng) (1)
Chitng minh tuong ty ta c6: AF.FC = FH?(2)

Tu (1) va (2) ta co:

AE.EB+ AF.FC =EH?+FH?.

Xét tir giac AEHF co: EAF = HEA = HFA =90°

Nén tir giac AEHF 12 hinh chit nhat. (d4u hiéu nhan biét)
Tudo tasuyra: EHF =90°.

Nén tam giac EHF latam giac vuéng tai H .

Theo dinh Iy Pitago c6: EH* + FH? = EF?.

Ma EF = AH (do AEHF Ia hinh chit nhat)
Tudotaco:

AE.EB + AF.FC = EH?+ FH? = EF? = AH ?(diéu phai chiing minh)
3) Xét tam giac vuong BEH co:

BE )Z _ BE* BE

BH BE.AB AB

cosB=£:>coszB:(
BH
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Xeét tam giac vuéng ABC co:
AB : .

cos B =—(ti s6 lugng giac
- o (ti 6 luong gidc)

Tt do ta co:

= cos’ B =E—C:> BE = BC.cos® B ( diéu phai chirng minh).
Bai6. (0,5 diém) Giai phuong trinh v/x ++/3x—2 =x* +1
Léi giai
2
PKXDP: x=>—
3
IX+3x=2 = X2 +1 20X +24/3x =2 = 2x2 + 2
S 2 —AX 424+ X=2UX+1+3x—2-2/3x=2+1=0

& 2(x-1) +(Vx-1) +(vBx—2-1) =0,

x-1=0
Ma (x-1)° 20,(vx 1) 20,(v3x—2-1) 20=1x -1 & x=1 (thoa man
V3x-2-1=

DKXD)

Vay tap nghiém ciia phuong trinh 1a S = {1}.

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038
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TRUONG THPT CHUYEN HA NQI-AMSTERDAM
PE KIEM TRA GITAKI
NAM HOQC 2020-2021. MON: TOAN 9

PE 1
7 3(/x -2 _ _
Bai 1.  Cho hai biéu thirc A=u va B=\& 1+5‘/§ 2 VoI x>0va x=4.
X+ 2 Jx+2  x-4
a) Ching minh rang B = Jx .
Jx -2

b) Tim tat ca cac gia tri cua X dé B <0.

¢) Tim céc sb thuc X sao cho A.B nhan gid tri 1a sb nguyén.
Bai2.  Giai phuong trinh: VX —2x-1-+2x-4 =0.
Bai3. 1) Chiéu dai cua mot cai bap bénh 1a 5,2 m, khi mot
dau cua céi bap bénh cham dat thi cai bap bénh tao 5.2m

v6i mat dat mot goc 23° (xem hinh ve). s

Hoi dau con lai cua cai bap bénh cach mat dat bao nhiéu mét. (Biét mat dat phang, két qua lam
tron hai chit sé sau dau phay)

2) Cho tam giac ABC vubngtai A (AB < AC ), duong cao AH .
a) Cho AB =5cm, AC =12cm. Hay tinh ti s %

b) Ké HE, HF lan luot vudng géc véi AB, AC tai E va F.Chang mnhring EF Ia tiép
tuyén ciia duong tron duong kinh HC .

¢) Goi O 1a trung diém cua HC va d la tiép tuyén tai C cua duong tron dudng kinh HC .
Puong thang di qua H , vudng géc voi AO va cit d tai D. Ching minh ring hai tam giac
HAC va COD dbng dang.

Bai4. Cho x; y la cac s thuc khéng &m thoa man x+y =2020. Tim gia tri I6n nhat va
gia tri nho nhit cua biéu thic P =+/x +2.fy .

GBHET®
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DAP AN DE KIEM TRA GITAKI |

TRUONG THPT AMSTERDAM
NAM HOC 2020-2021. MON: TOAN

HUONG DAN GIAI CHI TIET

: 3(vVx -2 _ _
Cho hai biéu thac A= ( )va B=\& 1+5\/§ 2 VoI x>0va x=4.
X+ 2 Jx+2  x-4
a) Ching minh rang B = Jx .
Jx =2

b) Tim tat ca cac gia tri cua X dé B <0.
¢) Tim céc sb thuc X sao cho A.B nhan gid tri 1a sb nguyén.
Loi giai

a) Véi x>0va x#4,taco:

_\/§—1+5\/§—2_(\/Y—l)(\&—?)+ 5/x -2
CVxe2 x=4 (Vx+2)(Vx-2) (Vx+2)(vVx-2)

B

_x=3x+2+50x-2  x+2Jx \/;(ﬁ”) X

(Vx+2)(Vx-2)  (Vx+2)(Vx-2) (Vx+2)(Vx-2) Vx-2
b) Véi x=0= B =0(ktm)
V6i X>0;x=4
Jx
Jx -2
SAX <2 x<4 Kéthopvsix>0va x=4=0<x<4

Vay voi 0 < x<4 thi B<O.
c)Vaoi x>0va x#4

3(Vx-2) Jx _ax
X+2 fx-2 x+2
Vi x=0=AB=0

Pé B<0«& <0 +/x-2<0(vi Vx>0)

Taco AB =

Vi x> 0;x = 4 4p dung bit ding thac Cauchy, ta c6: X +2 > 24/2/x = AB < %

Viy 0< AB<—>_

22
Vi A.B nhan gia tri 1a s6 nguyén nén AB =1
3Jx _
AB=le = =le x—3\/§+2=0©(\/§—1)(&—2)=o@x=1(thoaman)
X+
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hoac x =4 (khdng thoéa man)
Viay X =0hoic x =1thi A.B nhan gia tri 1a s6 nguyén.

Giai phuong trinh: v/x* —2x-1-+/2x-4 =0
Loi giai
VX?—2x—1-+/2x-4=0
SAX=2x-1=+/2x—-4
Xx>2 (1
@{ (2)

x> —2x-1=2x-4 (2)
(2) = x*—4x+3=0
< (x=3)(x-1)=0
&< x=3(nhan) hoac x =1 (loai)
Vay S ={3}
1) Chiéu dai cua mot cai bap bénh 1a 5,2 m, khi mét
dau cua cai bap bénh cham dét thi cai bap bénh tao 5.2m

véi mit dat mot goc 23° (xem hinh vé). 73

Hoi dau con lai cua cai bap bénh cach mat dat bao nhiéu mét. (Biét mat dit phiang, két qua lam
tron hai chir sé sau dau phay)

2) Cho tam giac ABC vudng tai A (AB < AC ), duong cao AH .
a) Cho AB=5cm, AC =12cm. Hay tinh ti s6 g—g

b) K¢ HE, HF lan luot vudng goc voi AB, AC tai E va F . Chang mnh ring EF la tiép
tuyén ciia duong tron duong kinh HC .
¢) Goi O la trung diém cia HC va d la tiép tuyén tai C cua duong tron duong kinh HC .
Puong thang di qua H, vudng géc voi AO va cit d tai D. Chimg minh riang hai tam giac
HAC va COD dbdng dang.

Loi giai
1) Theo bai toan ta c6 hinh v& sau

5,2m

23°

B

Xét tam giac ABH vudng tai H cd
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AH = ABsinB =5,2.sin32° =~ 2,76 (m)
Viy dau kia caa cai bap bénh cach mat dat mot khoang gan bang 2,76 m.
2)

a) Tam giac ABC wvubngtai A, duongcao AH néntaco:

2
AB? = BH.BC va AC*=CH.BC nén BH.BC = ABZ
CH.BC AC

BH _AB" _5 25
CH AC? 12° 144

b) Vi CFH =90° nén F thuoc duong tron duong kinh HC .

Ta giéc AEHF 12 hinh chit nhat (C6 A=E = F =90°).
Goi | 1a giao diém caa AH va EF thi IA=IF =IE=IH .

Suy ra tam gidc AIF cantai |, khi d6 EFA = HAF (1)

Goi O 1a trung diém cua HC .

Suy ra O la tam ciaa duong tron duong kinh HC .

Vi F thuoc duong tron duong kinh HC nén AOFC cén tai O (OF =0OC) suy ra
OFC =OCF (2)

Vi tam gidc AHC vuéng tai H nén HAC + ACH = 90° (3)

Tir (1), (2), (3) suyra AFE +CFO = 90°. Suy ra OFE =90°. Suy ra OF L EF .

Suy ra EF 1atiép tuyén caa duong tron duong kinh HC .
¢) Goi K 1a giao diém ciia AO va HD .

Tacé6 AHKO wvubng tai K, suyra DHC + AOH =90°
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Mt khac AAHO vuéng tai H nén AOH + HAO = 90°.
Suy ra EH\C = H/AB

Suy ra ACHD o AHAO.

AH HC _AH _HO _ AH _0OC

Suy ra = = = = (do HO=0C )
HO DC HC DC HC CD
AH _HC
CO CD

Xét hai tam gidc AAHC va ACOD c6
AHC = DCO =90°

Do d6 AAHC 2 ADCO (¢ —-g-c).

Cho x; y la céc sb thuc khdng &m thoa man x+y =2020. Tim gié tri Ién nhat va
gia tri nho nht cua biéu thac P =+/x +2[y
Lo gisi
Pit a=+/x;b=,/y = a® +b? = 2020.
Ap dung bdt bunhiaxcopki, ta duoc: (a+2b)’ < (1° +2°)(a” +b°) =5.2020 =10100

= P <10v101.

x=1616
y=404

b
DAu “=" xay ra khi va chi khi: 2 & {
a?+b?=2020
Tacéd: 0<a,b<+2020

= a(\/zozo - a) >0 = a/2020 > a>.

2 b2
Tuong ty b/2020 >b? = a+b> 212 _ /2020
s J2020

= P=a+2b>a+b>+2020

Déau “=” xay ra khi: .
a=+/2020

o3 HET ®
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TRUONG THCS LE QUY PON PE THI KHAO SAT CHAT LUQNG
GITUAKI |
Nam hoc: 2019- 2020
Thaoi gian lam bai: 120 phut
(D& gom 01 trang)

DE BAI

Caul: (2,0 diém): Thu gon cac biéu thuc:

a) A=%\/3—2+\/9_—%\/1_8 b) B =+4—+15 —\/4++/15

3 2

NN

Cau 2: (2,0 diém): Giai cac phuong trinh sau:

) x/§+\g—%\/ﬂ=5

c)C=

b) VX2 =9-2Jx-3=0
c) VX=3+/5-x=2

Ja_ 4-6Ja -3
Ja-1 1-a  Ja+1l

a) Rut gon va tinh gia tri P tai a=4-24/3.

Cau3: (2,0 diém): Cho biéu thirc P = véi a>0;a=1

b) Tim tit ca cac gia tri nguyén cua a dé biéu thuc P nhan gid tri nguyén.

Cau4: (3,0 diem): Cho AABC vubng tai A (AB < AC), duong cao AH, trung tuyén AM . Goi

D, E tha tu 12 hinh chiéu caa H trén AB, AC ; K 1a giao diém cua AM va DE.
a) Chiing minh rang: AD.AB = AE.AC.

b) Chirng minh rang: AM L DE va AH® = DK.AB?.
¢) Biét HB =3cm, HC =7cm. Tinh AB, AC, DE va ¥BD? +3/CE?.

Cau5: (1,0 diém): Tim gié tri nho nhat cua:
A=3Vx-1+4J5-x

GBHET™
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TRUONG THCS LE QUY PON PE THI KHAO SAT CHAT LUQNG
GITAKI |
Nam hoc: 2019- 2020
Thai gian lam bai: 120 phut
(D& gom 01 trang)

HUONG DAN GIAI CHI TIET
Cau 1: Thu gon céc biéu thuc:

a) A:%\/ﬁwg——%ﬂ_s b) B =+/4—15 —y/4+ 15
3 2
VBB Bk
Lo gii
1 1 1 1 1 = 17
a) A:E@+ 98—€J1_ =§.4J§+7J§—E.3\/—:2ﬁ+7«/_—§f:?\/§.

b) B=+/4-15 —\/4+15

Taco \J4—~15 </4++/15 nén B<0

B? =(\/4—\/E—\/4+JE)Z =8—2\/(4—J1_5)(4+J1_5) 6
—=B=—/6

32 :3(¢§—¢5)—2(¢§+\/§):3\/5—36—2%—2\/5
J5+43 345 (\/§+\/§)(«/§—\/§) (\/5)2_(\/5)2

V3-5/5 _\3-5/5 5/5-43

3-5 -2 2

c)C=

Céu 2: Giai cac phuong trinh sau:

NS LN/

b) \/X2—9—2m=0
0) VX=3+/5-x=2

Loi giai
a) DPKXD: x >0
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o+ ix-2yx =5
3 3
2
o ZJx=5
3
@\/_z%

S X= % (Thoa man BKXD)

[

b) VX?=9-2Jx-3=0

bK: x>3
VX* =9 -2Jx-3=0

< J(x=3)(x+3)-2vx-3=0
53 (Vx73-2) =0
Vx=3=0 x-3=0 [x=3(TM)
<3[J;I§_2:0<3{x+3=4<3[X:KKTM)
Vay S ={3}
c) Jx=3+6-x=2
PK: 3<x<5
Jx=3++6-x=2
@(\/ﬁ+ﬁ)z=4
& x—3+5-x+2,/(x-3)(5-x) =4
< 2+2(x-3)(5-x) =4
< 2y(x-3)(5-x)=2
< J(x=3)(5-x) =1
< (x-3)(5-x)=1
< x*-8x+16=0
o (x—-4)'=0
< x=4 (TM)
Vay S ={4}

Cau3: Chobiéuthuc P= Ja 4_6\/5— -3 voi a>0:a=1

Ja-1 1-a +a+1l
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a) Rut gon va tinh gia tri P tai a=4-24/3.

b) Tim tat ca cac gia trj nguyén cua a dé biéu thac P nhan gia tri nguyén.

Loi gidi
a) Rt gon va tinh gia tri P tai a=4-2/3
b Ja  4-6Ja -3
“Ja-1 1-a Ja+1
~ \/a(\/g+1) .\ 4—6\/5 ~ —3(\/5—1)
_(\/5—1)(J5+1) (\/5—1)(\/5+1) (JE-l)(JE+1)
p_at a+4-6va+3/a-3
(ﬁ-l)(JEH)
p_ a—2\/5+1
(«/5—1)(«/5+1)
(Va-1)
P=
(«/5—1)(«/5+1)
_a-1
P_\/5+1

Thay a=4—2J§=(J§—1)2 (TM) vao bidu thirc P ta duoc:

(\/5—1)2 1 J3-1-1_ B3-1_3-43

P= - =
\/(\/5_1)2 +1 \/§_1+1 \/§ 3
b) Tim tat ca cac gia tri nguyén cua a dé biéu thac P nhan gia tri nguyén.
P= Va1 S
Ja+1 Ja+1
Vi 1eZnén Pezkhi va chi khi —2—e 7
Ja+1
= (\/§+1) eU(2) = {+1,+2}
Lap bang gia tri:
Ja+1 -1 1 -2 2
Ja -2 0 -3 1
a loai 0(TM) loai 1
(KTM)

Vay P nguyén khi a nhan gia ringuyén laa =0
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(0,3 diém): Cho AABC vudng tai A (AB < AC), dudng cao AH , trung tuyén AM . Goi

D, E thtr ty 12 hinh chiéu cia H trén AB, AC; K la giao diém cua AM va DE.
a) Chung minh rang: AD.AB = AE.AC .

b) Chung minh ring: AM L DE va AH® = DK.AB?.

c) Biét HB =3cm, HC =7cm. Tinh AB, AC, DE va ¥BD? +3/CE?.

Lo gial
B
q
H
D
M
K
=
A E c

a) Chiing minh rang: AD.AB = AE.AC.
Xét AAHB vuong tai H c6 HD 1L AB = AH? = AD.AB
Xét AAHC vuong tai H c6 HE L AC = AH? = AE.AC = AD.AB = AE.AC (= AH?)

b) Chirng minh rang: AM L DE va AH® = DK.AB?.

+ Xét AADE va AACB c6: DAE chung; %:%(AD.AB: AE.AC)

ADE = ACB
= AADE ©»AACB(c.gC) =1
AED = ABC

C6 AABC vudngtai A c6 AM 1a duong trung tuyén= MA = MB = MC :%

— AMAC cin tai M = MAC = MCB

C6 ABC + ACB =90°, MAC = MCB, DEA = ABC

— MAC + DEA=90° = AKE =90° = AM L DE
+C6 HD L AB, AC L AB = HD// AC = DHA=HAC

Xét AADH va ACHA c6: ADH = CHA(=90°), DHA = HAC
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— AADH > ACHA(g.g) = 22 AA'; — AD.AC = AH.CH

CH
Xét AADK va ABCA c6: AKD = BAC (=90°), ADK = BCA

— AADK v ABCA (g.9)= 22 - PK . Ap.ac =Dk BC

BC AC
Vay c6: AH.CH = DK.BC = AH.CH.BH = DK.BC.BH

Ma BH.CH = AH? va BH.BC = AB? (AABC vudng tai A c6 AH L BC)
= AH.AH? = DK.AB?
= AH?® = DK.AB?
¢) Biét HB =3cm, HC =7cm. Tinh AB, AC, DE va ¥/BD? + 3/CE?.
C6 BC = HB+HC =3+7=10(cm)
Xét AABC vubngtai A c6 AH 1 BC

AB2-BHBC  [AB?=310-30 |AB=+30(cm)

= {AC?=CH.BC = {AC?=7.10=70 = ¢ AC =+/70(cm)
AH?=CHBH |AH?=73=21 AH =+/21(cm)

Xét t gidc ADHE c6 HDA = DAE = AEH =90° = ta gidc ADHE Ia hinh chit nhat

= DE = AH = DE =+/21cm

Xét AAHB vudng tai H c6 HD L AB = BH? = BD.BA =
2 2
ap_BH® _ 3 330 (cm)
BA J— 10
Xét AAHC vudng tai H ¢6 HE L AC = CH? =CE.CA=
2 2
CHZ 76 7J70 (cm)
CA J70 10

R R

Cau 5:  Tim gié tri nho nhat caa: A=3vVx—1+4+y/5-x
Loi gidi

Taco A=3/Xx-1+4/5—x =3/x-1+3/5—x +/5—x =3(\/x—1+\/5—x)+\/5—x

CE =

Pat t =+x-1++/5-x thi tzz(\/x—l+ 5—x)2:4+2 (x-1).(5-x) >4
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Vi t>0 nén t>2 dau bang xay ra khi x=1 hoic x=5

Vay A>3.2+0=6d4u bang xay rakhi x=5
Do d6 gi tri nho nhat caa Abang 6 khi x=5

o3 HET ®
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TRUONG THCS THPT LE QUY PON
PE KIEM TRA GITA KY |
NAM HQC 2019-2020. MON: TOAN 9

(2 diém): Tinh.

a) 24/9 +64/4 — 3425 b) \/(ﬁ—ﬁ)z—\/(ﬁ+ﬁ)2.
5+v5 3++/3 2 1 6
+ —(3+5 d - +
% J5 J3+1 ( ) )«/§+1 «/5—2 \/§+3
(2 diém): Giai phuong trinh
a)%\/9x+9—2\/x+1+8 4)(2;4:11 b)vx—1=3-x
o L Jx-3 3Wx+6 2 1

2 diém): Cho hai bieuthtc A=—— va B= — :

( ) X—~/X +1 x—9  Jx-3) /x+3

(voi x>0; x=9).

a) Tinh gié tri biéu thec Akhix =4 .

b) Rut gon biéu thic B .

¢) Cho biéu thac P = AB. Ching minh |P|=P véi x>0; x=9.

(3,5 diém) (Két qua lam tron dén so thdp phan thir hai va sé do géc lam tron dén
do).

1) M6t méay bay bay véi van téc 5m/'s 1én cao theo phuong tao véi duong bang mot goc 40°.
Hoi sau 6 phat may bay ¢ do cao bao nhiéu so vgi duong bang.

2) Cho tam giac ABC vuéng tai A, ké AH vudng goc véi BC tai H , biét BH =3,6;

CH =6,4.

a) Hay tinh d¢ dai cac doan thang AH, AB va tinh s6 do HCA

b) Goi M va N lan luot 12 hinh chiéu cua H 1én AB va AC . Chang minh tam giac AMN
ddng dang véi tam giac ACB .

c) Tinh dién tich t& giac BMNC

(0,5 diém):Giai phuong trinh ¥/x —2 +Vx +1 =3

BHET
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PAP AN
PE KIEM TRA KHAO SAT THANG 9
NAM HOQC 2019-2020. MON: TOAN 9
HUONG DAN GIAI CHI TIET

Cau 6. (2 diém): Tinh.
a) 24/9 +6/4 —34/25. b) \/(ﬁ—ﬁ)z—\/(ﬁ+ﬁ)z.

5+J_ 3+4/3 2 1 6
V" A ~(V3+5) VB a2 Taes

Léi giai

a) 24/9 + 64 —325.,

=23+6.2-35
=6+12-15
=3

0 (8-2) - (B ++2)
=[V3-2|-[V3++2
=V3-v2-3-2
- 22

5+J_ 3+4/3

e ~(V3++5)
\/g(\/§+1) \/g(\/§+1)
" T (BB
=\5+1+/3-/3-5
=1

o2 1 6

V3+1 V3-2 343
__2 1 323
V341 J3-2 x/§(x/§+1)
21 223 2+23 1
V341 3-2 \/§+1 J3+1 \/§—2
2By 1
B+l B3-2 T B-2
=2—J§IZ=2+J§+2=4+J§

Cau 7. (2 diém): Giai phuong trinh
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a)%\/9x+9—2\/x+1+8 4"2;4=11 b)~/X—1 = 3—x
Giai
) %\/9x+9—2\/x+1+8 ax+4 g
4(x+1)

<:>1 9(x+1)—2Vx+1+8,|———= =11
3 25
x+1—2\/x+1+%\/x+1=11

<:>1—51\/x+1:11

&AX+1=5

<= X+1=25

< X=24

Vay phuong trinh ¢6 nghiém x =24

b) vX—-1=3-xX
3—-x>0 Xx<3 Xx<3

= , S , 9,
x—1=(3-x) X—1=9—-6X+X X2 —7x+10=0

Xx<3

Xx<3

= S X=2x=2
(x—2)(x-5)=0 -

Vay phuong trinh ¢6 nghiém x =2

Cau 8. (2 diém): Cho hai biéu thac A=

Vx -3 N 3Jx+6 2 1
—————VvaB= — X
X—+X+1 X-9 Jx-3) Jx+3

(voi x>0; x=9).
a) Tinh gié tri biéu thaee Akhix =4 .
b) Rt gon biéu thic B .
¢) Cho biéu thac P = AB. Ching minh |P|=P véi x>0; x=9.
Loi giai
Ja-3  2-3 1
4-Ja+1 4-2+1 3

a) Thay X =4 (théa man) vao A ta dugc: A=

Viay x=4= A=?

5 B 3Wx+6 2 ) 1
x—9  fx-3) Jx+3

C3x+6-2Vx-6. 1
X-9 Jx+3

B

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC



Website:tailieumontoan.com

Cau 9.

e

Jx
Jx -3

c)Tac6: P=AB=

B =

I Yx-3 0 Ux
\/Y—B'x—\/;+1_x— X+1

2
Ma x>0=+/x>0va x—\/i+1=(\/_—%) +%>o

Nén P>0=|P|=P.Vay [P|=P véi x>0;x#9.

(3,5 diém) (Két qud lam tron dén so thdp phan thir hai va sé do géc lam tron dén
do).

1) Mot may bay bay vai van téc 5m /s 1én cao theo phuong tao voi dudng bang mét goc 40°.
Hoi sau 6 phat may bay ¢ do cao bao nhiéu so vgi duong bang.

2) Cho tam giac ABC vuong tai A, ké AH vudng goc véi BC tai H , biét BH =3,6 cm;
CH =6,4 cm.

a) Hay tinh do dai cac doan thaing AH, AB va tinh s6 do HCA

b) Goi M va N lan Iuot 12 hinh chiéu cia H 1én AB va AC . Chiing minh tam giac AMN
ddng dang véi tam giac ACB .

c) Tinh dién tich te giac BMNC

Loi giai
1) Bai toan dugc dua vé dang toan hinh hoc co ban va dugc mé ta bang hinh vé sau:
C
40° ]
B” A

Trong d6: AB : 1a duong bang

BC : Quing duong may bay da bay dugc sau 6 phut

AC : 1a do cao may bay dat dugc sau khi bay 6 phit so véi dudong bang.
Doi 6 phiat=360 giay

Theo bai: BC =5.360=1800 (m)

Xét AABC vubng tai A co:

AC = BC.sin B =1800.sin 40° ~1157,02 (m) (Hé thirc vé& canh va géc)
Vay sau 6 phit may bay ¢ d cao khoang 1157,02 mét so v&i duong bang.
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Cau 10.

B 4 C
a) Xét AABC vudng tai A, duong cao AH :
C6: AH? = BH.HC (Hé thtic V& canh va dudng cao)
AH? =3,6.6,4= AH = 4,8 (cm)
Ap dung dinh ly Pytago vao AAHB vuéng tai H
AB2 = AH? + HB? = 4,82+ 3,6 =6 (cm)

o sinC=28 -9 _3_ & +37° hay HCA~37°

BC 10 5
b) Xét AAHB vuéngtai H, HM L AB tai M :
C6: AH? = AB.AM (H¢ thirc vé canh va dudng cao)
Tuong tw: AH? = AC.AN

AM AN

T @6 suy ra: AB.AM = AC AN = —=——
AC AB

xét AAMN va AACB co: M Z AN 3 hung = AAMN « AACB (c-g-c)
AC AB
¢) Xét AAHB vudng tai H, HM L AB tai M :
AH.HB = HM.AB = HM = Al-,i\:B _4836_ 2,88(cm) = MB =2,16 (cm)

Tuong tu:

HN? = AH® - AN? = AH? ~HM? =4,8* - 2,88°
= HN =3,84(cm)= NC =5,12(cm)

S =%HM.MB+%HM.HN +%.HN.NC

:%.2,88.2,16+%.2,88.3,84+%.3,84.5,12 =18, 4704(cm2)

Vay dién tich ti giac BMNC 1a: 18,4704 cm?

(0,5 diém):Giai phuong trinh ¥x —2 +/x+1=3
Giai

biéu kién: x>-1
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Pat Ix-2=a; Vx+1=b (b>0)
a+b=3(1)
Taco:
a’-b*=-3(2)
T (1)=b=3-a, thay vao (2)taco:
a3—(3—a)2:—3
< a*-9+6a-a’+3=0
< a*-a’+6a-6=0
<a’(a-1)+6(a-1)=0
<:>(a2+6)(a—1):0
<a=1(oa’+6>0, vVa)
=3x-2=1
S x-2=1

< X =3 (nhan)
Vay phuong trinh c6 nghiém X =3.
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PHONG GD&PT QUAN HOANG MAI
TRUONG THCS HOANG LIET
PE KHAO SAT VONG 1 THANG 10
NAM HQC 2020 - 2021. MON: TOAN 9
PHAN TRAC NGHIEM ( 2 diém)
Hay chon phwong dn trd \oi ditng va viét chi cdi dirng trwde phwong dn dé vao bai
lam.
Céc can bac hai cua 251a

A. _5. B. 5. C.5va -5 D. 225.
Gia tri cua biéu thuc (1_ﬁ)2 242 12

A 1 B. 3422 - C. -3 D.3_22
Néu v/4x —+/9x = —3thi x c6 gié tri bing

A. 9. B. 3. C. 3. D.%

Cho tam gi4c ABC vudng tai A.Duong cao AH , biét BH =4cm,CH =9cm. Khi d6 d6
dai AB bang
A. J13cm. B. 6cm. C. 24/13¢cm. D. 3413 cm.

Cho gdc nhon o véi com:% Khi d6 sina bang

9 4 J7
A g B. 3. 016 D. =~

Chiéc thang tao v&i mat dat mot goc bao nhiéu do. Néu do cao cua birc tuong ma thang
dat duoc gip d6i khoang cach tir chan tudng dé chan thang.
A. 63°26'. B. 60° . C. 45°, D. 64°30",
PHAN TU LUAN ( 8 diém)
(1 diém): Tinh gia tri cac biéu thirc sau:

1) 345 +/(2- J_)

\/_+2

V15 -4/10 4 3\/§+5
)(I N @JWM)'

(2 diém): Cho hai biéu thuc

X+2 . 1 Jx 3x-3

A=— va B= + + VoI x>0, x#9 .

Jx+3 Jx-3 x+3  9-x
1) Tinh gia tri caa A khi x:%.
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Jx -2
Ix+3

2) Chiing minh B =

. A
3) Tim x dé E< X+1.

(1,5 diém): Giai cac phuong trinh .

1) VIX* —6x+1=5.
2) 2Xx+3/2x-5=9.

1) Cho tam giac ABC vubng tai A(AC < AB), duong cao AH . K¢ HD 1L AC
a) Giai tam giac ABC biét BH =16cm, CH =9cm. (gdc lam tron dén df)
b) Chiing minh AD.AC = HB.HC .
c) Trén tia ddi cua tia HC lay diém E sao cho HE = HA. Qua E ké duong vudng goc véi BC
cit ABtai F.Chiing minh 12 = 12+ 12 .

AH AF°- AB
2) Lic 6 gio 45 phdt sang, ban Hoc di tir nha (diém A) dén trudong (diém B) phai leo 18n va
xuéng mot con doc (nhu hinh v& bén dudi). Hoi ban Hoc dén truong luc miy gio? Biét
AH =305m, HB=458m, A=6°, B=4° va van téc trung binh 1én déc 1a 4 km/h, van téc
trung binh xudng déc 1a 19 km/h.

C
L—’_-___-__-—__—F_—__—__—__—__—_-—__‘_———_ B

H

(0,5 diém).

Cho cac sb thuc duong a,b théa man diéu kién ab>6 va b>3. Tim gia tri nho nhat cua biéu
thac: P=a+b+2016.
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PHONG GD&DT QUAN HOANG MAI
TRUONG THCS HOANG LIET

PE KHAO SAT VONG 1 THANG 10
NAM HOQC 2020 - 2021. MON: TOAN 9

I. PHAN TRAC NGHIEM

Cau 1.

Cau 2.

Cau 3.

Cau 4.

BANG DAP AN

HUONG DAN GIAI CHI TIET

Cac can bac hai cua 25 la

A _s5. B.5. C.5va -5 D. 225
Chon C

Gia tri cua bidu thic (1_J§)2 242 1A

A -1 B. -3+2V2 . C. -3 D. 3-22
Chon B

Taco: [[1-V2) ~2442=[1-V2|- 2442 =2 -1-2+2=-3+212.
Néu v4x —+/9x = -3thi x c6 gié tri bing

A. 9. B. 3. C. -3. D.
Chen A.

Cho tam gidc ABC vuéng tai A. Puong cao AH, biét BH =4cm,CH =9cm. Khi
d6 do dai AB bang

o] ©

A. J13cm. B. 6¢cm. C. 2413cm. D. 313 cm.
Chon B.
Lo gii

Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC



Cau 5.

Cau 6.

Website:tailieumontoan.com

A C
Tam giac ABC vubng tai A duong cao AH
AB? = BH.BC = AB” = 4.(4+9) = AB = 2J/13(cm)

Cho gbc nhon o Vvéi COSa:% Khi d6 sina bang

c. L D.g

A. .
16

oo
w0
w| b

Loi giai
sin® o+ cos’o =1=> sin’ oc+11:1:>sin2 a :%:sina :g(v‘l goc a.nhon )
Chiéc thang tao véi mat dat mot goc bao nhiéu do. Néu do cao cua bire tudng ma
thang dat dugc gap doi khoang cach tir chan twong dé chan thang.
A. 63°26'. B. 60° . C. 45°, D. 64°30'.

Léi giai

A‘“ C

Tam gidc ABC vudng tai A
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tanC_ﬁ_2AC 2= :>C 63°23"
AC

AC

II.  PHAN TU LUAN ( 8 diém)
Bail. (1 diém): Tinh gié tri cac biéu thirc sau:

1) 345 + ( \/—) \/—+2

V15 -+10 4 3x/§+5
)[f NG @sj(ﬁ”)'

Loi giai
1) Taco: 345 + ( «/_) \/—10 \/310
+
_10v5-2-—2% _1045-2-1045+20-18.
\/§+2
. (J15-4J10 4 3J§+5
2)Taco.[\/§ N RN \/§+3j(x/§+1)

\/E(\@ \/5) 4.(\@+1) \/g(\/§+3)
[ B2 5-1 | 513 '(\/§+1)

:[ﬁ_(\£+1)+\£](\/§+1)=(£—1).(£+1)=5—1=4.

Bai2. (2 diém): Cho hai biéu thuc
X+2 5 ot Jx_, 3Vx-3 Vi x>0 ,Xx#9 .

—— va = + +
x/§+3 &—3 \/§+3 9-x

1) Tinh gia tri caa A khi X=2i5.

Jx -2

2) Chirng minh B = )
) : \/§+3

A=

. A
3) Tim x dé E<x/§+1.

Loi giai

4 2 i
1) Khi x=i = Jx= ,/— =— thay vao biéu thac A ta duoc:
25 25 5

TAI LIEU TOAN HOC
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4., 54
p_25 " _25_545 54

2 ., 17 25717 85"

—+3
5 5
2) V6i x>0 ,x#9 taco:
1 Jx o 3Jx-3

B=

&—3+&+3+ 9-x
:\/;+3+\/;(\/——3)_3\/;—3

X-9 X-9 X—9
X3+ x-3x-3Vx +3
X—9

_ Xx=5x+6 (\/——3) (\/;—2)_\/}—2
x=9 (Vx-3)(Vx+3) x+3’

. A
3) Taco: Tim x dé E< X+1.

Vé6i x>0 ,Xx=4,x#9 tacé:

A x+2 x-2  x+2 Jx+3  x+2

B Jx+3 Vx+3 Jx+3 ¥x-2 Jx-2
Nén §<\/;+1<:> <\/— le —— (\/_+1)

Jx-2 f—
©x+2—(\/§+1).(\/§—2)<0 J;+4<0
Jx-2 N
Jx+4

Véi x>0 ,x#9 taco: \/;+4>Onen <O <:>\/_ 2<0< x<4.

Jx -2
Két hop voi x>0 ,x#9 tacd: 0<x<4.

Bai3. (1,5 diém): Giai cac phwong trinh .
1) V9x* —6x+1=5.
2) 2x+3/2x-5=9.
Loi giai

1) V9X* —6x+1=5.
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Tac6: 9x* —6x+1=(3x—1)" >0, VxeR nén:
3x-1=5 x=2
\/9x2—6x+1:5<:>|3x—1|=5<:{ 4 .

=
3x-1=-5 X=——
3

2) 2x+3/2x-5=9.

PK: 2x-5>0 < ng.

2 2
2%+ 32X =5 = 9> 32X —5 = 9—2xX <> {(3“"‘5) =(9-2x)

9-2x>0

18X — 45 = 81— 36X + 4%

=
x<2
[x=3
4x* —54x+126=0 21 5
= 9 <77 <:>x=3(tmd‘k:x2—j.
X<— 2
2 x<2
2
Bai 4.
1) Cho tam giac ABC vubng tai A(AC < AB), duong cao AH . K¢ HD 1 AC
a) Giai tam giac ABC biét BH =16cm, CH =9cm. (gdc lam tron dén dd)
b) Chitng minh AD.AC = HB.HC .
¢) Trén tia d6i cua tia HC lay diém E sao cho HE = HA. Qua E ké duong vudng goc
v6i BC cat ABtai F.Chtang minh ! - = 12+ 12 .
AH AF° AB
2) Luc 6 gio 45 phat sang, ban Hoc di tir nha (diém A) dén truong (diém B) phai leo 1én
va xudng mot con dbc (nhu hinh v& bén dudi). Hoi ban Hoc dén truong ldc may gio? Biét
AH =305m, HB=458m, A=6°, B=4° va van téc trung binh Ién déc 1a 4 km/h, van
téc trung binh xuéng déc 1a 19 km/h.
C
A _————  hH 0B
H
Lai giai
1)
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£ D
B/|— AN ] C
H

X
E

a) Giai tam giac ABC biét BH =16cm, CH =9cm. (g6c lam tron dén dj)
Vi HeBC nén BC=BH +HC =16+9=25

Xét AABC vubng tai A, duong cao AH co:

AB? = BH.BC =16.25=400 = AB =20

AC*=CH.CB=9.25=225= AC =15

Ta co: sin,@:g—gzgzﬁzw":@z%o.

b) Chiing minh AD.AC = HB.HC .

Xét AABC vubng tai A, duong cao AH :

AH? =HB.HC

Xét AAHC vuéng tai H, duong cao HD co:

AH? = AD.AC

Vay AD.AC = HB.HC = AH?.

¢) Trén tia d6i cua tia HC lay diém E sao cho HE = HA. Qua E ké dudng vudng goc

véi BC cit ABtai F . Ching minh 12= 12+ 12.
AH® AF? AB

Xét AABC vudng tai A c6 ABC + ACB =180° — BAC =180° —90° = 90°
Xét AAHC vudng tai H c6 HAC + ACH =180° — AHC =180° —90° = 90°
— ABC = HAC (cung phu véi ACB)

Xét ABEF va AAHC c6:

FBE = CAH (chang minh trén)
BEF = AHC (= 90°)
= ABEF ~ AAHC (g-9)

BE BF .
— ——=—— (hai cap canh tuong tng ti I€
AR AC (hai cap cz gung ti I€)
— BE _BF Wi HE=HA)
EH AC
Lai co:
FE L BC
= EF//AH
AH 1 BC
Ap dung dinh ly Ta-let ta co:
BE _BF
EH FA
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BF BF ( BE)
- = =
FA AC EH
= AF =AC
Céch 2 : chung minh AF = AC bang céch vé&
FK | AH = AAFK = AACH (g —c—g) (gvPB).

Xét AABC vubng tai A, duong cao AH co:
1 1 1

= +
AH? AC?* AB’®
1 1 1

= = +
AH? AF? AB?

(do AF = AC).

2) Lic 6 gid 45 phut sang, ban Hoc di tir nha (diém A) dén truong (diém B) phai leo 1én
va xubng mot con déc (nhu hinh v& bén dudi). Hoi ban Hoc dén trudng luc miy gio? Biét
AH =305m, HB=458m, A=6°, B=4° va van téc trung binh Ién déc 1a 4 km/h, van
téc trung binh xuéng déc 1a 19 km/h.

C
A___—— | ——————— B

H

Lai giai
Xét AAHC vubng tai H co:
ﬂ:cos,&
AC

= ac=2H _ 305 a6 68(m)
COSA  CO0S6°

Xét AAHB vubng tai H co:
ﬂ=cos§

BC

_ BH _ 458

= = 459(m)

= BC =
cosB cos4°

Thoi gian Hoc di 1én doc tir A dén C la: 0,30668:4 =0,076 (h)

Thoi gian Hoc di xudng dbc tir C dén B 1a: 0,459:19 = 0,024 (h)

Thoi gian Hoc di tir nha dén truong 1a: 0,076 +0,024 = 0,1(h) = 6(phut)
Vay Hoc dén truong lc 6 gio 51 phat sang

(0,5 diém).
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a>0
Vi a,b lasb thuc duong nén suy ra { 2p

3

Cho cac s6 thuc duong a,b thoa man diéu kién ab>6 va b>3. Tim gié tri nho nhat
cua biéu thicc : P=a+b+2016.

Loi giai

Ap dung bt dang thic C6 — si cho 2 s6 duong ta duoc:

as _>2F >2\F _4 (Do ab>6) (1).

Taco: b>3 <:>3>1 (2).

Cong Vvé véi vé caa (1)

2b

va (2) ta duoc:

a+?+%24+1 <a+bh>5 < a+b+2016>5+2016 < a+b+2016>2021

= P>2021.

Dau " =" xay ra khi va chi khi

a,b>0

az2p {a_ZUM)
3 Rt

s b=3(TM)

b=3

Vay gia tri nho nhat ciia P bang 2021 dat duoc khi (a;b)=(2;3).

Lién hé tai liéu word mén toan: 039.373.2038
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TRUONG THCS TO HOANG
PE KHAO SAT CHAT LUONG GIUA HOC Ki 1- TOAN 9
NAM HOC: 2020- 2021

DPE BAI
Thuc hién phép tinh:
al /8 —332 +72
1 5-5
b/\/4_5—15\ﬁ+
5 5
11
c/ +\7+43-24
2-+3
Giai cac phuong trinh sau.
a) V4x+1=3. b) %\/4x+8+\/36x+72 =16—+/Xx+2
C) VX —4x+4 +1=3x
Cho A——YX yapoXH3, 2 TVX18 a6 g
Ix+1 IX+1 Jx=3 x—2/x-3
a/ Tinh gié tri caa biéu thic A khi x :%
b/ Chirng minh: B:\/;—Z
Ix+1

¢/ Cho Pz%.T‘lmtétcécéc sb tu nhién x dé P <1.

1) Tinh chiéu cao cua ngon hai dang? Biét ring tia
nang mit troi chiéu qua dinh cua ngon hai dang
hop voi mat dat mot goc 35° va bong cua ngon
hai dang trén mat dat dai 20 m.

2) Cho hinh chir nhat ABCD c6 AB=4 cm; BC =3
cm. Ké BH vudng goc voi AC tai H, tia BH cét
duong thang AD ¢ E.

a) Tinh AC, BH va BAC

b) Tir E ké duong thiang vudng goc véi duong thang
BC tai F . Chang minh: BH.BE = AH.AC

¢) Chitng minh: ABHF” ABCE. Tinh S,

Cho ba s6 khéng am x; y: z thoa mén diéu kién x+y-+z=6.

ot
C 20m A

Chang minh \Jx+y +.Jy+z +Jz+x<6.
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DAP AN

Thuc hién phép tinh:
a/ /8 -3432 +72

1 5-5
b/ ﬁ—ls\ﬁ+
5 5

T +4/3 24

11

23

c/

Léi giai
al /8332 +/72
—4.2-3/16.2+/36.2
=22 1242 + 642
— 42

1 5-5
b/ ﬁ—15\ﬁ+
5 5

:\/ﬁ_15\/552_$
=3/5-3/5-5+1
=—/5+1
11
2—\3
11(2+43)
4-3

=11(2++3)+ (2+J§)2—24

=22 +11J3 +2++/3—24

—123

Céu 2. Giai cac phuong trinh sau.

a) V4x+1=3. b) %\/4x+8+\/36x+72:16—«/x+2
C) VX* —4x+4 +1=3x

c/ 47 +4J3 24

N 4+43+3-24

Léi giai

a) biéu kién x > _Tl

Vax+1=3
& 4x+1=9
& 4x =8
Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC




Website:tailieumontoan.com

< x =2 (nhan)

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {2}

b) biéu kién x >—2

%\/4x+8+\/36x+72:16—\/x+2

S VX+2+6X+2++/x+2=16
<:>8\/X+—2:16

Sx+2=2

S X+2=4

< x =2 (nhan)

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {2}

C) VX* —4x+4 +1=23x
& (x—2)2 =3x—1, XZ%

-1
Xx—2=3x—-1 x=7,(L)

&x—2|=3x-1& =
X—2=1-3x

3
X=—,(TM
4( )

Vay phuong trinh c6 tap nghiém S = {%}

Caus. Cho A——Y* yap_YX#3. 2  TVI3 oo ylg
Ix+1 Ix+1 x-3 x-2J/x-3
a/ Tinh gié tri caa biéu thic A khi x :%
b/ Chang minh: B:\/;_2
Ix+1

¢/ Cho P :2. Tim tat ca cac s6 tu nhién x dé P <1.
Lo giai

a/ Thay x :% (thoa mén diéu kién dau bai) vao A ta co:

1 1
A= 14 _12 :%:%:%
1 241
Tt 3
Vay khi x== thi A2,
4 3

b/ Vé&i x>0, x=9.taco:
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J_+3 2 7x-13
L =3 x—2Jx—3

J_+3 2 7/x —13

S+l Jx—3 (\/§+1)(\/§—3)

:(«/§+3)(\/§—3)+2(&+1)—(7\/§—13)
(Vx+1)(vx -3

X—9+42JX +2—7/x +13

(Vx+1)(vx 3]

X —5v/X +6
\/—+1)( )

T

g rr2)(i-g
T
Jx -2
x+1
o

A Wk k-2 k1 W
B Jx+1 Vx+1 Yx+lx-2 Jx-2

bé P <1 thi

Jx
Ix—2
Vx—Vx+2 _

Jx—2 =

2
RINTETE
—x-2<0do2>0
ex<2
& x<4
Ma x>0, x=9
Nén 0<x<4; xeN =x€{0,1,2,3}

B=

B=

B—

B—

Q‘

Vay B = Vol x>0, x#9

c/ Xét P=

<12

<1

Jx—27

= —-1<0

= 0

Vay P <1 khi x€{0,1,2,3}.
Cau 4.
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1) Tinh chiéu cao ctia ngon hai dang? Biét rang tia
nang mit troi chiéu qua dinh cua ngon hai dang hop Voi
mit dat mot goc 35° va bong cua ngon hai dang trén mat
dat dai 20 m.
2) Cho hinh chit nhat ABCD ¢6 AB=4 cm; BC =3
cm. Ké BH vuéng goc véi AC tai H, tia BH cit
duong thing AD ¢ E.
a) Tinh AC, BH va BAC i
b) Tir E ké duong thang vudng goc vai duong thang ¢ oo A
BC tai F . Chang minh: BH.BE = AH.AC
¢) Chitng minh: ABHF” ABCE. Tinh S,

Loi giai
1) Xét AABC vubng tai A nén AB= AC.tan35°=20.0,7 ~14 m.
Vay chiéu cao cta ngon hai ding 1a 14 m
2)
a) + Xét AABC vudng tai B nén AB?+BC? = AC?

= AC?=4°4+3"=25=AC=5cm g ’
+ Xét AABC vubng tai B c6 duong cao BH nén
BH.AC = AB.BC H
= BH.5=43=12=BH =2,4 cm D c
+ Xét AABC vuobng tai B nén tan BAC :E =§
AB 4

— BAC ~36°52
b) + Xét AABE vudng tai A c6 duong cao AH nén
BH.BE = AB? K
+ Xét AABC vudngtai B c6 duong cao BH nén
AH.AC = AB?
— BH.BE = AH.AC E ]
c) Tacl: Xet ABHC va ABFE
+B chung
+BHC = BFE

i BH BC
= ABHC” ABFE (9-0)= BE ~ BE

Tur @6 chirng minh dugc: ABHF” ABCE (c-g-C)
2
+Vi ABHF” ABCE = Seue. = (ﬁj =0,64
BCE BC
+Ké FK 1 BE (K e BE)

+S,5ec :%FE.BC (dién tich tam giac giac tu EF L BC)
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$Sr =%FK.BH ( dién tich tam gi4c gidc tu KF 1 BH)

+Tac: See _ FKBH _FK2,4
S... EF.BC 43

Khi d6: S, :%KF.BH :%.3,2.2,4 =3,84(cm?)

=FK.0,2 =0,64 = FK =3,2 ching minh.

Cau5. Chobasd khdng&m x; y; z thoa man didu kién x+y+z=6.

Chang minh \x+y ++Jy+z +Jz+x<6.

Loi giai

Pt A= /x+y+y+z+z+x

A’ =(\/x+y+\/y+z +\/z+x)2 <[P +P+L)(X+y+y+z+24+X)(
Bunhiacopxki)

A’ <6(x+y+2)=6.6=36

= A<+/36=6

Vay X+ Y +y+z+z+x<6
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PHONG GD VA PT QUAN HOANG MAI
TRUONG THCS TRAN PHU
PE KHAO SAT CHAT LUQNG THANG 10
MON: TOAN 9

(1,5 diém): Khong sir dung may tinh, rat gon cac biéu thirc sau

1 REE 3-8 [3+45
D) A= 548 N 3 Z)B_\/3+£ \/3—J§'

3) C =\/3+«/§ 1735 2.
(1,5 diém): Tim x biét

1) V2x—1+1=4 . 2) 3\/12x+4—%\/27x+9 ++/48x+16 =6.
3) VX’ =9 ++/x+3=0.
(2,0 diém)
1) Tinh gié tri cta biéu thic A= Jx Vi Xx=9.
JX+2

2) Cho biéu thirc B = 2x+20x+3__1 véix>0.

xWx+1  x+1
a) Chang minh ring B:ﬂ.

x—\/§+1
b) bat P = A.B. Hay so sanh P véi 1.

( 1,5 d@iém)
1) Rat gon biéu thic:
a) A=sin47°+ 2sin38° —cos43° —co0s52°

2sin® x—1
sin X — CoS X
2) Cho AABC ¢6 B = 60°, AB = 6¢m, BC = 5¢m. Tinh dién tich AABC .
( 3,0 diém): Cho AABC vudng tai A, duong cao AH .
1) Cho HB =4cm; HC =9cm (s liéu chi si dung cho cau 1)
a) Tinh AH ?
b) Tinh sé do ABC
2) Goi D lahinhchiéucua H trén AB; E lahinh chiéucua H trén AC .
Ching minh AD.AB + AE.AC = 2DE”.

HC? BD?

ACZ TBHT T

b) B =

3) Chung minh:

4) Chang minh rang: Seerc _ L véi |, K lan luot 1a trung diém cia HC va HB.
ABC
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Cau 6. (0,5 diém ):Cho hai s thuc a va b sao cho ab=4, tim gia tri nho nhat caa biéu

2 2
thac P :Zi

GBHET®

PAP AN PE PE KHAO SAT CHAT LUQNG THANG 10
TRUONG THCS TRAN PHU
MON: TOAN 9
HUONG DAN GIAI CHI TIET

Caul. (1,5 diém): Khong st dung may tinh, rat gon céc biéu thirc sau

1 V3 [1 3-\5  [3+45
1)A_2J4_ \/ﬁ+5 1 2) B= \/3+\/_ \/3_\/5.

3) C=~/3+5 +47-3J5 /2.

L&i gii

1) A_lJ_ ‘/\/:+5 1=

1\/16_ \F+5\f

= 5.4.\/5—\/§+10.E

1 133
—3+10— =22
J3 3

_[3-v5 3445
2 B_\/3+J§_\/3—J§

_J (3-5) J (3+5)
(3++5)(3—v5) \(3-+5)(3++5)
) \/(3—@)2 i \/(3+x/§)2

4 4

3-5 3+6
== ;=%

3) C=+34+5+47-3J5 -2
:\/2<3+\/§)+\/2(7_3\/§)—\/§

2 2
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J

e8] J(eﬁ)z

—2
2 2 V2
:1+\/§+3—\/§_\/§
V2 2
—22-2=12.
Cau 2. (1,5 diém): Tim x biét
1) V2x—1+1=4 . 2) 3\/12x+4—%\/27x+9 ++/48x+16 =6.

3) VX* =9 +/x+3=0.

Lai giai
1) bKXD: 2x—120<:>x2%

J2x-1+1=4

oA2x-1=3

< 2x-1=9

< 2x=10

& x=5(TM)

Véy phuong trinh ¢6 mét nghiém la X =5

2) bPKXD: 3x+120<:>x2—%.

3J12x + 4 —%\/27x+9 ++/48Xx+16 =6

< 3,/4(3x +1) —%\/9(3x +1) +/16(3x+1) =6

N 3.2\/3x+1—§.3\/3x +1+4/3x+1=6

& 643X +1—83x+1+4/3x+1=6
& 23x+1=6
&A3x+1=3

& 3Xx+1=9
& 3x=8

8
o x==(TM
3 M

Vay phuong trinh ¢c6 mot nghiém la x = %

) X>3

Xx“—-9>0 X>3

3) bKXb: =4 X<-3=>
X+3>0

Lién hé tai lieu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC



Website:tailieumontoan.com

VX2 =9 +/x+3=0

<:>,/(x+3)(x—3)+\/F3=0
@(\/E)(\/Eﬂ):o

x+3=0
| Vx-3+1=0
'x+3=0

o8 =1(L)

< X =-3 (nhan)

Vay phuong trinh c6 nghiém X =-3.
Caus. (2,0 diém)
Jx

1) Tinh gi4 tri cua biéu thee A= véix=9.
)T g JX +2
2) Cho biéu thirc g_2xt2ax+3 1 oo
xWx+1  Jx+1
a) Chang minh ring Bzﬂ.
x—\&—i-l
b) bat P = A.B. Hay so sanh P vai 1.
Léi giai
1) PKXD: X >0
Véi x=9 (thoa min DPKXD), thay x =9 vao biéu thic A ta co:
Joooo3
A= ==,
Jo+2 5
Vay A:% khi x =9
2) a) VaGi x >0 taco:
B_2x+2x/§+3_ 1
xWXx+1  Jx+1
g__ 2x+2x+43  x—x+l
(Vx+1)(x=vx+1)  (Vx+1)(x—vx+1)
B_ X+3x +2
(«/§+1)(x—x/§+1)
. (Vx+1)(Vx+2)
(\/;+1)(X—\/;+1)
Jx+2
B=—""1°%
x—\/;+1
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Vay Bzﬂvdixzo.
x—\/§+1
b) V6i x >0 tacé:
p_Aag_ VX _x+2
IX+2 x—/x+1
po_ X
X—+X+1
Ta co:
Jx X —x+/x—1
P_1=— Y% 11—
X —/x +1 X—~/x +1
—(x—2&+1)
P_1=
x—\/;+1
~(Vx-1)
P s
)

Cco —(&—1)2 <0,Vx>0

1V 3
Ma (\/_—Ej +Z>0,‘V’XZO

= P-1<0,vx>0

— P<1Vvx>0.DAiu"="xay ra < x=1(thoa man PKXDP)
Caud. (1,5 diém)

1) Rat gon biéu thic:

a) A=sin47°+2sin38° —c0s43° —c0s52°.

- 2 o
b) B— _25|n x—1 .
SIN X—CO0S X
2) Cho AABC c6 B = 60° AB = 6¢m, BC = 5cm. Tinh dién tich AABC

Loi giai
1) Rat gon biéu thuc:
a) A=sin47°+2sin38° —cos43° —co0s52°
Tacé sin47° = cos 43°(do 47°+43°=90°)
sin38° = cos 52°(do 38° +52° = 90°)
Nén A =sin47° +2sin38° —cos43° —cos 52° = cos43° +2cos 52° —cos 43° —cos 52°
= (cos 43° —cos 430) + (2cos 52° —cos 520) — cos 52°

b)

. A2 A2 2 . . .
_ 2sin®x—1 _ 2sin X —(sin® x+-cos X)_25|n2x—5|n2x—coszx_smzx—coszx

B=— = . . .
SIN X —COS X SIN X—COS X SIN X—COS X SIN X—COS X
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_ (sinx—cosx)(sin x+ cosx)

. =Sin X + COSX
sin X — COSX
2) Tinh dién tich AABC
A
6cm
B 60 c
H 5cm

Ké AH L BC do AABH vudngtai H . Ap dung hé thirc vé canh va goc trong tam giac vudng
ta co:

AH = ABsinB = 6sin 60° = 6.% =33(cm)

1 1 \/§:15x/_

khi d6 S 5 =E.BC.AH =§.5.3 > 3 (cm?)

( 3,0 diém ): Cho AABC vudng tai A, duong cao AH .
1) Cho HB =4cm; HC =9cm (sé liéu chi sir dung cho cau 1)
a) Tinh AH ?
b) Tinh sé do ABC
2) Goi D la hinh chiéu cia H trén AB; E Ia hinh chiéu caa H trén AC .
Chirng minh AD.AB + AE.AC = 2DE”.
HC? BD?

3) Chang minh: +—=1
) J AC? BH?

4) Chirng minh rang: Seew _ 1 v6i |, K lan luot Ia trung diém caa HC va HB.
ABC

L&i gii
C
H
E uj
A Im
D B
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1) Cho HB =4cm; HC =9cm (sé lidu chi sir dung cho cau 1)
a) Tinh AH ?
Xét AABC vuong tai A, dudngcao AH suyra AH? =HB.HC =4.9=36= AH =6(cm).

b) Tinh sé do ABC

Xét AABH vuéng tai H ¢6 tan ABC =%=%:> ABC ~56°

2) Goi D lahinhchiéucua H trén AB; E la hinh chiéu cua H trén AC .
Chtng minh AD.AB + AE.AC = 2DE*
Xét tit giac ADHE c6 DAE = ADH = AEH = 90°
= ADHE la hinh ch@r nhat (t& giac cd 3 goc vudng)
= AH =DE.
Xét AABH vuong tai H , duong cao HD = AD.AB = AH?.

AACH vudng tai H , duong cao HE = AE.AC = AH?.
= AD.AB + AE.AC =2AH?.
Ma AH = DE = AD.AB+ AE.AC =2DE?.

HC? BD?

3) Chung minh: +——=1

) : AC? BH?
Xét AACH vudng tai H , duong cao HE = CE.AC = HC? (Hé thuc lugng trong tam giéc
vuodng)
Xét AABH vuéng tai H , duong cao HD = BD.AB = BH ? (Hé thitc luong trong tam giac
vudng)

HC? BD® CE.AC BD? CE BD
S>—+——5= —+ = +
AC BH AC BD.AB AC AB

Xét AABC vubng tai A c6 HE //AB (cung vudng goc véi AC) :i—(E: ::_(C;:

BD HB
c¢6 HD//AC (cung vudng géc véi AB) = —=——(dinh ly Ta-let
(cung g goc vo ) AB BC( inh ly )

CE.AC BD? CE BD HC HB BC
AC’? BDAB AC AB BC BC BC

4) Chirng minh rang: Seenc _ L v6i |, K lan luot 1a trung diém caa HC va HB.
ABC

Lién hé tai liéu word mon toan: 039.373.2038 TAI LIEU TOAN HOC



Cau 6.

Website:tailieumontoan.com

1
Tacé te gidc ADHE Ila hinh chir nhat = S ¢ :ESADHE
. . 1
Xét ABDH c6 DK 1a duong trung tuyén (K 1a trung diém cia BH ) = S, :ESBDK

. . 1
Xét AHEC c6 El 1a duong trung tuyén (1 1a trung diém cua CH ) = S, :ESHEC

1 1 1 1
= SDHE +SDKH +SEIH ZESADHE +ESBDH +ESEHC :ESABC

1 S 1
= Spek :ESABC = —DEK ==

(0,5 diém ):

ABC 2

2 2
. . N . o a‘+b
Cho hai so thuc a va b sao cho ab =4, tim gia tri nhé nhat cua bieu thuc P = ﬁ
a_
Loi giai
, a’+b?
Cho hai s6 thyc a va b sao cho ab =4, tim gia tri nhé nhat cua biéu thac P = W
a_

biéu kién a=b.
Ta co: |a—b|2 =(a—b)2 =a’+b’-2ab=a’+b’ =|a—b|2 +2ab

x*+8

2 | w2 _nl _pP
a’+b? _[a-b[ +2ab _[a-b] +8.DétX:|a—b|:>P: X x>0

la-b| ~ |a-b]  [a-b

2
Xétbiduthie P=X 8 x4 852 /x.§=2J§=4J§
X

X X

Suyra P=

Dau bing xay ra khi va chi khi x = 8 < x?=8ma

X
a-b=2y2
a-h=-2\2

(a= 6++/2
ab=4 {b:%-ﬁ
a-b=2v2 a=—/6++2

{b:—%—ﬁ

x>0:>x=2\/§:>|a—b|=2\/§<:{

Truong hop 1: {

a=6-12
ab=14 {b=\/€+\/§ .
a-b=-2v2 | (a=-J6-+2

{b:—«/5+x/§

o3 HET ®

Truong hop 2: {
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	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 12 – Năm học 2020 – 2021
	TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM 
	Bài 1.  (2,0 điểm)
	Bài 4. (3,5 điểm)
	1) Hình vẽ bên minh họa một chiếc máy bay đang cất cánh từ sân bay. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc bằng . Hỏi sau khi bay được quãng đường 15 km thì máy bay đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ...
	2) Cho  nhọn nội tiếp . Gọi  là giao điểm của hai đường cao  . Gọi là trung điểm của .
	a) Chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn.
	b) Vẽ đường kính . Chứng minh  và  đối xứng với  qua .
	c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh .
	d) Giả sử  cố định,  di chuyển trên đường tròn thì trực tâm  của tam giác  di động trên đường nào?

	Bài 5. (0,5 điểm) Cho ,  và .
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 12
	THCS NAM TỪ LIÊM
	Bài 1.  (2,0 điểm)
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Bài 4. (3,5 điểm)
	1) Hình vẽ bên minh họa một chiếc máy bay đang cất cánh từ sân bay. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc bằng . Hỏi sau khi bay được quãng đường 15 km thì máy bay đang ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất? (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ...
	2) Cho  nhọn nội tiếp . Gọi  là giao điểm của hai đường cao  . Gọi là trung điểm của .
	a) Chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn.
	b) Vẽ đường kính . Chứng minh  và  đối xứng với  qua .
	c) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh .
	d) Giả sử  cố định,  di chuyển trên đường tròn thì trực tâm  của tam giác  di động trên đường nào?

	Lời giải
	1) Độ cao của máy bay so với mặt đất chính là độ dài cạnh .
	Xét tam giác  vuông tại , có (km).
	2) a) Xét tam giác  vuông tại  ( vì ) nên tâm đường tròn ngoại tiếp  là trung điểm  của cạnh huyền  hay  thuộc  (1)
	Tương tự, ta có  thuộc  (2).
	Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm cùng thuộc đường tròn  (đpcm).
	b) Xét  có  là trung điểm  đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp nên  là cạnh huyền hay  vuông tại ; lại có  (do  là trực tâm của ) nên suy ra  (do cùng vuông góc với ) (đpcm)
	Tương tự, ta có  (do cùng vuông góc với ).
	Xét tứ giác  có (cmt)  là hình bình hành, mà có  là trung điểm của đường chéo  nên cũng là trung điểm của đường chéo  hay  đối xứng với  qua  (đpcm).
	c) Có vuông tại  và  là trung điểm của  (gt)
	(Đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền tương ứng).
	cân tại  hay (3).
	Tương tự cũng có cân tại hay (4)
	Lại có  (cùng phụ với ) (5)
	Từ (3),(4) và (5) suy ra ; mà  hay  (đpcm).
	d) Theo ý b) có  đối xứng với qua điểm  mà  là trung điểm của -cố định nên  cố định và  thuộc đường tròn nên suy ra  cũng thuộc đường tròn tâm  với  đối xứng với

	Bài 5. (0,5 điểm) Cho ,  và .
	Lời giải
	TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - HAI BÀ TRƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1.  (3,0 điểm) Cho biểu thức  và  với .
	Câu 2.  (3,0 điểm)
	Câu 3. (3,5 điểm) Cho  cân tại , đường cao .
	Câu 4. Giải phương trình
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - TOÁN 9
	TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ– HAI BÀ TRƯNG
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức  và  với .
	Câu 2.  (3,0 điểm)
	Câu 3.  (3,5 điểm) Cho  cân tại , đường cao .
	Câu 4. (0,5 điểm)Giải phương trình: .
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
	QUẬN HÀ ĐÔNG  - MÔN TOÁN 9
	NĂM HỌC 2020-2021.
	Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính :
	Bài 2: (2,5 điểm) Giải phương trình:
	1) .
	2) .
	Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Biết , .
	1) Tính độ dài các đoạn thẳng .
	2) Trên cạnh  lấy điểm  , gọi  là hình chiếu của  trên . Chứng minh rằng: .
	3) Chứng minh rằng: .
	Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
	HẾT
	Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính :
	1) .
	2) .

	Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Biết , .
	1) Tính độ dài các đoạn thẳng .
	2) Trên cạnh  lấy điểm  , gọi  là hình chiếu của  trên . Chứng minh rằng: ..
	3) Chứng minh rằng: .
	Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
	Lời giải
	ĐKXĐ:
	Với  ta có:
	.
	Với  ta có:
	.
	Dấu xảy ra
	.
	Mà  nên .
	Vậy  có giá trị nhỏ nhất là  đạt được khi và chỉ khi .
	TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 
	ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
	Câu 1. Tính giá trị biểu thức
	a)
	b)
	c)
	Câu 2. Giải phương trình:
	a)
	b)
	c)
	Câu 3. Cho biểu thức:  và  với .
	a)Tính giá trị biểu thức B khi .
	b)Tìm  để
	c)Rút gọn biểu thức A.
	d)Tìm giá trị  nguyên nhỏ nhất để biểu thức  nguyên.
	Câu 4.
	1)Một chiếc máy bay cất cánh theo một góc  so với phương ngang. Hỏi muốn đạt độ cao 2000m thì máy bay phải bay một đoạn đường là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
	2)Cho tam giác  vuông tại , đường cao .
	a)Biết cm, cm. Giải tam giác .
	b)Kẻ  lần lượt vuông góc với  ( thuộc ,  thuộc ). Chứng minh
	c)Lấy điểm  nằm giữa  và , kẻ  vuông góc với  tại  Chứng minh
	Câu 5.  Giải phương trình .
	TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH 
	ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. Tính giá trị biểu thức
	a)
	b)
	c)
	Lời giải
	a)
	b)
	(do  nên )
	c)
	Câu 2. Giải phương trình:
	a)
	b)
	c)
	Lời giải
	a)
	Vậy phương trình có nghiệm
	b)
	Điều kiện xác định:
	(thỏa mãn)
	Vậy phương trình có nghiệm .
	c)
	Điều kiện xác định:
	(do )
	(thỏa mãn)
	Vậy phương trình có nghiệm .
	Câu 3. Cho biểu thức:  và  với .
	a)Tính giá trị biểu thức B khi .
	b)Tìm  để
	c)Rút gọn biểu thức A.
	d)Tìm giá trị  nguyên nhỏ nhất để biểu thức  nguyên.
	Lời giải
	a)Tính giá trị biểu thức B khi .
	Khi  (thỏa mãn điều kiên xác định), ta có:
	Vậy .
	b)Tìm  để
	Ta có:
	(do  )
	Kết hợp với điều kiện xác định, ta có  là giá trị cần tìm.
	c)Rút gọn biểu thức A.
	d)Tìm giá trị  nguyên nhỏ nhất để biểu thức  nguyên.
	Ta có:  nguyên  nguyên  nguyên
	(do)
	Vậy  là giá trị nguyên nhỏ nhất để biểu thức  nguyên.
	Câu 4.
	a)Một chiếc máy bay cất cánh theo một góc  so với phương ngang. Hỏi muốn đạt độ cao 2000m thì máy bay phải bay một đoạn đường là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)
	b)Cho tam giác  vuông tại , đường cao .
	a) Biết cm, cm. Giải tam giác .
	b) Kẻ  lần lượt vuông góc với  ( thuộc ,  thuộc ). Chứng minh
	c) Lấy điểm  nằm giữa  và , kẻ  vuông góc với  tại  Chứng minh
	a)Biết cm, cm. Giải tam giác .
	Xét  vuông tại , đường cao  có:
	b)Kẻ  lần lượt vuông góc với  ( thuộc ,  thuộc ). Chứng minh
	Xét  vuông tại ,   là đường cao
	Ta có
	Xét  vuông tại ,  đường cao  có:
	Vì  nên tứ giác  là hình chữ nhật.
	Xét  vuông tại có:
	c)Lấy điểm  nằm giữa  và , kẻ  vuông góc với  tại  Chứng minh
	- Xét  vuông tại  có đường cao
	Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có :
	Xét  vuông tại có đường cao
	Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có :
	- Xét và  có
	chung
	( (c-g-c)
	Suy ra: .
	Xét  vuông tại  ta có:
	Xét  vuông tại  ta có:
	mà
	mà
	(đpcm)
	Câu 5. Giải phương trình .
	PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Bài 1.  (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
	Bài 2.  (2,0 điểm)
	Bài 3. (2,0 điểm) Tìm  biết:
	Bài 4. (4 điểm) Cho tam giácvuông tại , đường cao
	Bài 5. (0,5 điểm) Cho  là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	PHÒNG GD&ĐT ĐAN PHƯỢNG
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Bài 1.  (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
	Bài 2.  (2,0 điểm)
	Bài 3. (2,0 điểm) Tìm  biết:
	Bài 4. (4 điểm) Cho tam giácvuông tại , đường cao
	Bài 5. (0,5 điểm) Cho  là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
	TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 1 điểm ) Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau
	Câu 1. Căn bậc hai của 9 là
	Câu 2.  xác định khi và chỉ khi
	Câu 3. Một cái thang dài  đặt dựa vào tường, góc “an toàn” giữa thang và mặt đất để thang không đổ khi người trèo lên là . Khoảng cách “an toàn” từ chân tường đến chân thang (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là :
	Câu 4. Tam giác  vuông tại , có đường cao  chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài  và . Độ dài một trong các cạnh góc vuông là

	II. PHẦN TỰ LUẬN ( 9 điểm)
	( HẾT (
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. Căn bậc hai của 9 là
	Câu 2.  xác định khi và chỉ khi
	Câu 3. Một cái thang dài  đặt dựa vào tường, góc “an toàn” giữa thang và mặt đất để thang không đổ khi người trèo lên là . Khoảng cách “an toàn” từ chân tường đến chân thang (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là :
	Câu 4. Tam giác  vuông tại , có đường cao  chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài  và . Độ dài một trong các cạnh góc vuông là


	II. PHẦN TỰ LUẬN
	( HẾT (

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG III - TOÁN 8
	TRƯỜNG THCS HÀ NỘI – AMSTERDAM
	TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1.      Tính giá trị biểu thức .
	Câu 2. Giải các phương trình.
	Câu 3. Cho hai biểu thức  và  (với ; ).
	Câu 4.
	1) Tính chiều cao cột cờ, biết bóng của cột cờ được chiếu bởi ánh sáng của Mặt Trời  xuống đất dài và góc tạo bởi tia sáng với mặt đất là
	Câu 5.     Cho là hai số thực dương thỏa mãn .
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - TOÁN 9
	TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN 
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1.     Tính giá trị biểu thức .
	Câu 2. Giải các phương trình.
	Câu 3. Cho hai biểu thức  và  (với ; ).
	Câu 4.
	1) Tính chiều cao cột cờ, biết bóng của cột cờ được chiếu bởi ánh sáng của Mặt Trời  xuống đất dài và góc tạo bởi tia sáng với mặt đất là
	Câu 5.      Cholà hai số thực dương thỏa mãn .
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ XÃ SƠN TÂY
	NĂM HỌC 2019-2020.
	MÔN: TOÁN 9
	Bài 1.  ( 2 điểm) Tính
	Bài 2.  (2,0 điểm).Giải phương trình :
	Bài 3.  (2,0 điểm).Cho hai biểu thức  và .
	Bài 4.  (3,5 điểm)
	Bài 5.  (0,5 điểm). Tìm các số  thỏa mãn đẳng thức:
	ĐÁP ÁN ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	PHÒNG GD VÀ ĐT 
	THỊ XÃ SƠN TÂY
	    TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Bài 1.  ( 2 điểm) Tính
	Bài 2.  (2,0 điểm).Giải phương trình :
	Lời giải
	Bài 3.  (2,0 điểm).Cho hai biểu thức  và .
	Lời giải
	Bài 4.  (3,5 điểm)
	Bài 5.  (0,5 điểm). Tìm các số  thỏa mãn đẳng thức:
	TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GK1
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	ĐỀ BÀI
	Câu 1: ( 2 điểm) Cho biểu thức   và với , .
	Câu 2: Tính giá trị biểu thức:
	Câu 3: Giải phương trình
	Câu 4: Cho hình bình hành  có . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của ,  trên đường chéo . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  trên các đường thẳng .
	Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1: ( 2 điểm) Cho biểu thức   và với , .
	Câu 2: Tính giá trị biểu thức:
	Câu 3: Giải phương trình
	Câu 4: Cho hình bình hành  có . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của ,  trên đường chéo . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  trên các đường thẳng .
	Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
	PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH TRÌ
	ĐỀ BÀI
	Câu 1. (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức mà không dùng bảng số hay máy tính:
	Câu 2. (1,5 điểm) Giải phương trình:
	Câu 3. (2 điểm) Với  và  cho hai biểu thức:  và
	Câu 4. (3,5điểm) Cho tam giác  vuông tại , cm, cm
	Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình:

	ĐÁP ÁN 
	PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH TRÌ
	THỜI GIAN: 90 PHÚT
	Hướng dẫn giải
	Câu 6. (2,5 điểm) Rút gọn biểu thức mà không dùng bảng số hay máy tính:
	Câu 7. (1,5 điểm) Giải phương trình:
	Câu 8. (2 điểm) Với  và  cho hai biểu thức:  và
	Câu 9. (3,5điểm) Cho tam giác  vuông tại , cm, cm
	Câu 10. (0,5 điểm) Giải phương trình:

	UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
	TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN
	ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1. (2,5 điểm) Cho hai biểu thức
	Câu 2. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
	Câu 3. ( 3,5 điểm) Cho tam giác vuông tại (), đường cao  (). Vẽ phân giác của góc  (). Cho  là trung điểm của .
	Câu 4. (1,0 điểm)
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I
	MÔN: TOÁN 9
	TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 5. (2,5 điểm) Cho hai biểu thức
	Câu 6. (3,0 điểm) Giải các phương trình sau:
	Câu 7. ( 3,5 điểm) Cho tam giác vuông tại (), đường cao  (). Vẽ phân giác của góc  (). Cho  là trung điểm của .
	Câu 8. (1,0 điểm)
	PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TỪ LIÊM
	TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 3. (2,0 điểm). Cho hai biểu thức
	Câu 4. (3,5 điểm)
	Câu 5. (0,5 điểm) Với các số thực dương  thỏa mãn .
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 3. (2,0 điểm). Cho hai biểu thức
	Câu 4. (3,5 điểm)
	Câu 5. (0,5 điểm) Với các số thực dương  thỏa mãn .
	TRƯỜNG THCS QUỲNH MAI
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020 – 2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 2: (2,5 điểm) Cho hai biểu thức:
	với ;
	a) Tính giá trị của  tại
	TRƯỜNG THCS QUỲNH MAI
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020 – 2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 2: (2,5 điểm) Cho hai biểu thức:
	với ;
	a) Tính giá trị của  tại
	TRƯỜNG THCS THANH LIỆT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020 - 2021. MÔN: TOÁN 9
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
	ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
	II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	BẢNG TRẢ LỜI

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
	ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN NAM TỪ LIÊM
	TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1. (2,0 điểm ). Rút gọn các biểu thức sau
	Câu 2. (2,0 điểm)
	Câu 3. (2,0 điểm). Cho hai biểu thức
	Câu 4. 1) (0,5 điểm)  Tượng đài “Ba mũi tên đồng” – tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi (Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) cao 10 m. Vào thời điểm trong ngày bóng của tượng đài trên mặt đất dài 8 m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là bao nhiêu
	Câu 5. (0,5 điểm)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - TOÁN 9
	TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 2
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. (2,0 điểm ). Rút gọn các biểu thức sau
	Câu 2. (2,0 điểm)
	Câu 3. (2,0 điểm). Cho hai biểu thức
	Câu 4. 1) (0,5 điểm)  Tượng đài “Ba mũi tên đồng” – tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi (Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) cao 10 m. Vào thời điểm trong ngày bóng của tượng đài trên mặt đất dài 8m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là bao nhiêu?�
	Câu 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: .
	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN CẦU GIẤY
	TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN
	ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1. Rút gọn biểu thức
	Câu 2. Giải phương trình
	Câu 3. Cho hai biểu thức:
	Câu 4. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài  m. Tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh cột đèn tạo với mặt đất một góc  . Tính chiều cao của cột đèn (làm tròn đến đến chữ số thập phân thứ nhất).
	Câu 5. Cho tam giác  vuông tại  có . Kẻ đường cao . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên , .
	Câu 6. Cho , ,   thỏa mãn .
	ĐÁP ÁN
	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 9
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. Rút gọn biểu thức
	Câu 2. Giải phương trình
	Câu 3. Cho hai biểu thức:
	Câu 4. Một cột đèn có bóng trên mặt đất dài  m. Tia nắng mặt trời chiếu qua đỉnh cột đèn tạo với mặt đất một góc  . Tính chiều cao của cột đèn (làm tròn đến đến chữ số thập phân thứ nhất).
	Câu 5. Cho tam giác  vuông tại  có . Kẻ đường cao . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên , .
	Câu 6. Cho , ,   thỏa mãn .
	TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 9
	NĂM HỌC 2020-2021
	ĐỀ 1
	Câu 1. (1,5 điểm)
	Câu 2. (2 điểm): Cho hai biểu thức:
	Câu 3. (2 điểm) Cho hàm số:
	Câu 4. (1 điểm) Một tòa nhà có chiều cao . Khi tia nắng tạo với mặt đất một góc  thì bóng của tòa nhà trên mặt đất  dài  m. Tính chiều cao  của tòa nhà.
	Câu 5. (3 điểm) Cho vuông tại , đương cao,
	Câu 6. (0,5 điểm) Cho ,  các số dương thỏa mãn:
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. (1,5 điểm)
	Câu 2. (2 điểm): Cho hai biểu thức:
	Câu 3. (2 điểm) Cho hàm số:
	Câu 4. (1 điểm) Một tòa nhà có chiều cao . Khi tia nắng tạo với mặt đất một góc  thì bóng của tòa nhà trên mặt đất  dài  m. Tính chiều cao  của tòa nhà.
	Câu 5. (3 điểm) Cho vuông tại , đương cao,
	Câu 6. (0,5 điểm) Cho ,  các số dương thỏa mãn:

	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG III - TOÁN 8
	TRƯỜNG THCS HÀ NỘI – AMSTERDAM
	PHÒNG GD & ĐT BẮC TỪ LIÊM
	TRƯỜNG THCS TÂY TỰU
	ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I 2020 - 2021
	MÔN TOÁN 9
	Thời gian làm bài: 90 phút
	Bài 1.   (2,0 điểm)Thực hiện phép tính
	Bài 4.  (3,5 điểm)
	1) Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5 m  Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu thang đạt độ cao trên, khi đó góc của thang tạo với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7 m. (góc làm tròn đến độ).
	2) Cho tam giác  vuông tại   có  là đường cao, .
	a) Tính ( góc làm tròn đến độ).
	b) Vẽ Chứng minh .
	Từ đó suy ra  .
	c) Gọi   là trung điểm của  . Chứng minh  .

	Bài 5.  (0,5 điểm)
	( HẾT (
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	PHÒNG GD & ĐT BẮC TỪ LIÊM
	TRƯỜNG THCS TÂY TỰU
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I 2020 - 2021
	MÔN TOÁN 9
	Thời gian làm bài: 90 phút
	Bài 1.  (2,0 điểm) Thực hiện phép tính
	Lời giải
	a) .
	Lời giải
	Lời giải
	Bài 4.  (3,5 điểm)
	a) Tính  ( góc làm tròn đến độ).
	b) Vẽ Chứng minh .
	Từ đó suy ra  .
	c) Gọi   là trung điểm của  . Chứng minh  .

	Lời giải
	1) Ta minh họa bài toán qua hình vẽ sau:
	.
	2)
	b) Vẽ Chứng minh .
	Từ đó suy ra  .
	Từ (1) và (2) suy ra:
	Từ
	Suy ra:
	c) Gọi   là trung điểm của  . Chứng minh  .
	Từ:
	suy ra  cân tại
	Suy ra:  , Lại có: (cùng phụ ).
	Suy ra (2).
	Mà
	(đpcm).

	Bài 5.  (0,5 điểm)
	Lời giải
	TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 1 – MÔN: TOÁN 9
	Bài 1.  Thực hiện phép tính:
	a. .
	b. .
	c. .
	Bài 5.  Cho tam giác  vuông tại  có đường cao .
	1. Cho biết , . Tính độ dài các đoạn thẳng .
	2. Vẽ  vuông góc với  tại ,  vuông góc với  tại .
	a. Chứng minh: .
	b. Chứng minh: .
	3. Chứng minh: .
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 1 – MÔN: TOÁN 9TRƯỜNG THCS TÔ HIẾN THÀNH
	Bài 1.  Thực hiện phép tính:
	a. .
	b. .
	c. .
	Lời giải
	a.
	.
	b.
	.
	c.
	.
	Lời giải
	1) , .
	Thay  (thỏa mãn ĐKXĐ) vào biểu thức  ta có: .
	2)
	.
	3)
	Ta có:
	Để là số nguyên thì nguyên
	Có .
	Kết hợp ĐKXĐ suy ra  thì  nhận giá trị nguyên.
	Lời giải
	a)(ĐK )
	(thỏa mãn)
	Vậy tập nghiệm của phương trình
	b)
	(ĐK  )
	Vậy tập nghiệm của phương trình .
	Lời giải
	Gọi gốc cây mà con mèo đậu trên đó là , vị trí mèo đậu là , chân thang là . Ta có vuông tại  suy ra
	Vậy góc của thang tạo với mặt đất là .
	Bài 5.  Cho tam giác  vuông tại  có đường cao  .
	1. Cho biết  cm,  cm. Tính độ dài các đoạn thẳng .
	2. Vẽ  vuông góc với   tại  ,   vuông góc với   tại .
	a. Chứng minh:
	b. Chứng minh:
	3. Chứng minh:
	Lời giải
	1) Xét  vuông tại   có   là đường cao
	+ Áp dụng định lý Pitago có : .
	Thay số ta có: .
	+ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:
	. Thay số ta có:
	. Thay số ta có:
	Từ đó ta suy ra .
	2)  Xét  vuông tại   có: đường cao
	(hệ thức lượng trong tam giác vuông) (1)
	Chứng minh tương tự ta có: (2)
	Từ (1) và (2) ta có:
	.
	Xét tứ giác  có:
	Nên tứ giác  là hình chữ nhật. (dấu hiệu nhận biết)
	Từ đó ta suy ra : .
	Nên tam giác  là tam giác vuông tại  .
	Theo định lý Pitago có: .
	Mà ( do  là hình chữ nhật)
	Từ đó ta có :
	(điều phải chứng minh)
	3) Xét tam giác vuông  có:
	.
	Xét tam giác vuông   có:
	(tỉ số lượng giác)
	Từ đó ta có:
	( điều phải chứng minh).
	Lời giải
	ĐKXĐ:
	.
	Mà  (thỏa mãn ĐKXĐ)
	Vậy tập nghiệm của phương trình là .

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI-AMSTERDAM
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ
	NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
	Bài 1. Cho hai biểu thức  và  với và .
	Bài 2. Giải phương trình: .
	Bài 3. 1) Chiều dài của một cái bập bênh là  m, khi một đầu của cái bập bênh chạm đất thì cái bập bênh tạo với mặt đất một góc  (xem hình vẽ).
	Bài 4. Cho ;  là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	TRƯỜNG THPT AMSTERDAM
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Bài 1. Cho hai biểu thức  và  với và .
	Bài 2. Giải phương trình:
	Bài 3. 1) Chiều dài của một cái bập bênh là  m, khi một đầu của cái bập bênh chạm đất thì cái bập bênh tạo với mặt đất một góc  (xem hình vẽ).
	Bài 4. Cho ;  là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	GIỮA KÌ I
	ĐỀ BÀI
	Câu 2: (2,0 điểm): Giải các phương trình sau:
	a)
	b)
	c)
	Câu 3: (2,0 điểm): Cho biểu thức  với
	a) Rút gọn và tính giá trị  tại .
	b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1: Thu gọn các biểu thức:
	Câu 2: Giải các phương trình sau:
	a)
	b)
	c)
	Lời giải
	a) ĐKXĐ: 𝑥≥0
	b)
	ĐK:
	Vậy
	c)
	ĐK:
	(TM)
	Vậy
	Câu 3: Cho biểu thức  với
	a) Rút gọn và tính giá trị  tại .
	b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.
	Lời giải
	a) Rút gọn và tính giá trị  tại
	Thay  (TM) vào biểu thức  ta được:
	b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.
	Vì nên khi và chỉ khi
	Lập bảng giá trị:
	Vậy P nguyên khi a nhận giá rị nguyên là a
	Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của:

	ĐÁP Á
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	GIỮA KÌ I
	TRƯỜNG THCS THPT LÊ QUÝ ĐÔN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	NĂM HỌC 2019-2020. MÔN: TOÁN 9
	Câu 1. (2 điểm): Tính.
	Câu 2. (2 điểm): Giải phương trình
	Câu 3. ( 2 điểm): Cho hai biểu thức   và
	Câu 4. (3,5 điểm) (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai và số đo góc làm tròn đến độ).
	Câu 5. (0,5 điểm):Giải phương trình
	ĐÁP ÁN
	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THÁNG 9
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 6. (2 điểm): Tính.
	Câu 7. (2 điểm): Giải phương trình
	Câu 8. ( 2 điểm): Cho hai biểu thức   và
	Câu 9. (3,5 điểm) (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai và số đo góc làm tròn đến độ).
	Câu 10. (0,5 điểm):Giải phương trình
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm)
	Câu 6. Chiếc thang tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ. Nếu độ cao của bức tường mà thang đạt được gấp đôi khỏang cách từ chân tường đế chân thang.

	II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
	Bài 1. (1 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:
	Bài 2. (2 điểm): Cho hai biểu thức
	và  với ,  .
	Bài 3. (1,5 điểm): Giải các phương trình .
	Bài 4.
	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	Câu 6. Chiếc thang tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ. Nếu độ cao của bức tường mà thang đạt được gấp đôi khỏang cách từ chân tường đế chân thang.

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN HOÀNG MAI
	II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
	Bài 1. (1 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:
	Bài 2.  (2 điểm): Cho hai biểu thức
	và     với  , .
	Bài 4.
	Lời giải
	Lời giải

	TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG
	ĐỀ BÀI
	Câu 1. Thực hiện phép tính:
	Câu 2. Giải các phương trình sau.
	Câu 3. Cho  và  với ,
	Câu 4.
	Câu 5. Cho ba số không âm ; ;  thỏa mãn điều kiện .
	Câu 1. Thực hiện phép tính:
	Câu 2. Giải các phương trình sau.
	Câu 3. Cho  và  với ,
	Câu 4.
	Câu 5. Cho ba số không âm ; ;  thỏa mãn điều kiện .

	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN HOÀNG MAI
	TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10
	MÔN: TOÁN 9
	Câu 1. (1,5 điểm): Không sử dụng máy tính, rút gọn các biểu thức sau
	Câu 2. (1,5 điểm): Tìm  biết
	Câu 3.  (2,0 điểm)
	Câu 4. ( 1,5 điểm)
	Câu 5.  ( 3,0 điểm ): Cho  vuông tại , đường cao .
	Câu 6. ( 0,5 điểm ):Cho hai số thực  và  sao cho , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10
	TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	Câu 1. (1,5 điểm): Không sử dụng máy tính, rút gọn các biểu thức sau
	Câu 2. (1,5 điểm): Tìm  biết
	Câu 3.  (2,0 điểm)
	Câu 4. ( 1,5 điểm)
	Câu 5.  ( 3,0 điểm ): Cho vuông tại, đường cao.
	Câu 6. ( 0,5 điểm ):
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